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NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


đời nói Íầu 


Các em học sinh lớp 9 thân mến ! 


Học là chuyện của cả đời người vì biển học mênh mông. Xuất phát 
từ lề đó, chúng tôi trân trọng gửi đến các em cuốn “Dàn $ chỉ tiết uà 
những bài uăn tiêu biểu lớp 9” được biên soạn, tuyển chọn từ nhiều 
nguồn khác nhau nhằm cung cấp cho các em kiến thức đa chiểu về 
văn học. Trong sách này, chúng tôi cung cấp dàn ý để các em xác 
định, định hướng nội dung và sau đó là những bài văn tiêu biểu đã 
triển khai một cách hàm súc nhất, giúp các em tham khảo và vận 
dụng theo phong cách của mình. Để rồi từ kiến thức vững vàng đó, các 
em đủ khả năng dự thi vào các trường công lập và trường chuyên 
THPT. 

Mong rằng, cuốn sách này sẽ mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho 
các em không những trong thi cử, mà còn là một hành trang nho nhỏ 
nhưng thú vị, giúp các em vào đời khi giao tiếp sẽ tự tin và sâu sắc 
hơn. 


Mong được đón nhận ý kiến đóng góp của quý bạn đọc, để lần tái 
bản được chu đáo hơn. 

Chúc các em thành công trên đường chỉnh phục tri thức và trở 
thành những công dân lương thiện, tài năng để cống hiến cho đất 
nước. 

Xin chân thành biết ơn quý tác giả đã có bài viết mà chúng tôi 
mạo muội tuyển chọn vào cuốn sách này. 


Nguyễn Đức Hùng 


BÀI I 


| Bàn về giá trị của sách, nhà văn Mác-xim Goóc-ki có viết: | 
“Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới”. 

| Câu nói trên có ý nghĩa gì ? Ta nên chọn sách và đọc sách 

| như thế nào? 


~ DÀN Ý 

I. MỞ BÀI 

Nếu Pu-skin được mệnh danh là “mặt trời thì ca Nga” thì Mác- 
xim Goóc-ki là tấm gương sáng ngời về sự tự rèn luyện để trở thành 
nhà văn nổi tiếng, phần lớn là nhờ đọc sách, say mê sách. Đó là bài 
học lớn của đời ông và vì vậy ông nhận định: “Sách mớ rộng ra trước 
mát tôi những chân trời mới”. 
II. THÂN BÀI 
A. GIẢI THÍCH 

1. Sách chứa đựng tri thức loài người, được chọn lọc, tích luy từ 
ngàn xưa, là công cụ lưu truyền văn hoá nhân loại. 

2. Sách mở rộng những chân trời mới 

- Mở rộng hiểu biết về thế giới tự nhiên và vũ trụ. 

- Mở rộng hiểu biết về loài người, các dân tộc xa lạ: đời sống vật 
chất, tinh thần, văn hoá, tình cảm, suy nghĩ của họ. 

- Sách giúp ta rèn luyện nhân cách, nuôi dưỡng khát vọng, ước mơ... 
8. CÁCH CHỌN SÁCH VÀ ĐỌC SÁCH 

1. Chọn sách tốt giúp ta: 

- Nhận thức đúng sự vật, sự việc, con người. 

- Hành động đúng và tiến bộ. 

- Nâng cao phẩm chất đạo đức, làm phong phú đời sống tỉnh thần. 

* Loại bỏ sách có nội dung xấu, vì sách xấu có tác hại 

- Bóp méo sự thật, xuyên tạc lịch sử. 

- Kích động những thị hiếu tầm thường, dung tục, thấp hèn. 

- Thúc đẩy những hành vi sai trái, hành động thiếu đạo đức. 

* Dẫn chứng 


2. Cách đọc sách 
- Chọn thời gian và nơi thích hợp 
- Chọn lọc, tiếp thu những tri thức tốt, bổ sung kiến thức bản thân. 
- Dẫn chứng. 
II. KẾT BÀI 
- Tóm lược những chân trời mới mà sách có thể mở rộng cho ta. 


- Sách gắn liễn với văn minh nhân loại. 


BÀI 2 


Phân tích và nêu cảm nghĩ của em sau khi học 
_ bài “Phong cách Hồ Chí Minh” của Giáo sư Lê Anh Trà. 


BÀI LÀM 


“Phong cách Hô Chí Minh” rút trong bài “Phong cách Hồ Chí 
Minh, cái 0ï đại gắn uới cái giản dị” của Lê Anh Trà in trong cuốn 
sách “Hồ Chí Minh và uăn hóa Việt Nam” - năm 1990. 

Luận điểm thứ nhất mà người viết nêu lên là tầm sâu 
rộng vốn tri thức văn hóa của Hồ Chí Minh. Do đâu mà có vốn 
tri thức văn hóa ấy ? Hồ Chí Minh có một cuộc sống phong phú, sôi 
nổi. Người "đã tiếp xúc" với văn hóa nhiều nước ở phương Đông và 
phương Tây:' Người "đã ghé lại" nhiều hải cảng, "đã thăm" các nước 
châu Phi, châu Á, châu MI. Người "đã sống dài ngày" ở Anh, ở Pháp. 
Lúc làm bồi, lúc cuốc tuyết, lúc làm nghề rửa ảnh... Chế Lan Viên 
cũng đã có lần viết: ˆ 

“Đời bôi tàu lênh đênh theo sóng bế, 

Người đỉi hói khắp bóng cờ châu Mi, châu Phi 
Những đất tự do, những trời nô lệ 

Những con đường cách mạng đang tìm dị” 


ch F 


("Ngươi đi tìm hình của nước”) 
Người “nói uở oiết thạo” nhiều ngoại ngử như Pháp, Anh, Hoa, 
Nga... Không phi là lắm tiền đi du lịch... mà trái lại cuộc đời Người 
"đáy truân chuyên", Người "đã làm nhiều nghề”, oà đặc biết là "đến 


đáu Người cũng học hỏi, tìm hiểu oăn hóa, nghệ thuật đến một mức 
bhá uyên thâm”. Hồ Chí Minh "đã tiếp thu” mọi cái hay cái đẹp của 
các nên văn hóa, và "đã nhào nặn" với cái gốc văn hóa dân tộc vốn 
thấn sâu vào tâm hồn mình, máu thịt mình, nên đã trở thành "một 
nhật cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất 
phương Đông, nhưng cùng đông thời rất mới, rất hiện đại”. Cách lập 
luận chặt chẽ, cách nêu luận cứ xác đáng, lối diễn đạt tỉnh tế 
của Lê Anh Trà đã tạo nên sức thuyết phục lớn. 

Luận điểm thứ hai mà tác giả đưa ra là lối sống rất bình 
dị, rất phương Đông, rất Việt Nam của Hồ Chí Minh. Lê Anh 
Trà đà sử dụng ba luận cứ (nơi ở, trang phục, cách ăn mặc) để giải 
thích và chứng minh cho luận điểm này. Cái "cung điện" của vị Chủ 
tịch nước là một chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh cái ao. Chỉ vẻn 
vẹn ›ó vài phòng để "tiếp khách, họp Bộ Chính trị, làm uiệc uà ngủ”; 
đô đạc "rất mộc mạc, đơn sơ". Trang phục của Người "hết sức giản dị" 
với bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp 'hô sơ như 
của :ác chiến sĩ Trường Sơn". Cách ăn uống của Hồ Chí Minh "rất 
đạm bạc”: cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa..., đó là 
"nhữag món ăn dân tộc không chút cầu kì". Những luận cứ mà người 
viết aêu ra không có gì mới. Nhiều người đã nói, đã viết, nhiều hồi kí 
đã kể lại mà ta đã biết. Nhưng Lê Anh Trà đã viết một cách giản dị, 
thân mật, trân trọng và ngợi ca. 

Phần còn lại, tác giả đã bình luận phong cách Hồ Chí 
Minh. So sánh với cuộc sống của một vị lãnh tụ, một vị tổng 
thống, một vị vua hiển... rồi ông ngạc nhiên khẳng định Hỗ Chí 
Mint đã "sống đến mức giản dị uà tiết chế như uậy". Lê Anh Trà "bất 
giác ghi đến", liên tưởng đến Nguyễn Trãi và Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
trích dẫn hai câu thơ của Trạng Trình: "Thu ăn măng írúc, đông ăn 
giá - Xuân tắm hô sen, hạ tắm ao" để đi tới ca ngợi nếp sống giản dị 
và thanh đạm của Hỗ Chí Minh, của các vị danh nho không phải là 
"tự thần thánh hóa, tự làm cho khác đời”, mà là "lối sống thanh cao, 
một cích di dưỡng tỉnh thân, một quan niệm thẩm mĩ uê cuộc sống, có 
khả răng đem lại hạnh phúc, thanh cao cho tâm hôn uà thể xác”. 

Tóm lại, Lê Anh Trà đã lập luận một cách chặt chẽ, nêu lên 
những luận c xác thực, chọn lọc, trình bày khúc chiết với tì! +ä tấ¡n 


ĩ 


lòng ngưỡng mộ, ngợi ca "Nhà uăn hóa lớn, nhà đạo đức lớn, nhà cách 
mạng lớn, nhà chính trị lớn đã quyện chặt uới nhau trong con người 
Hồ Chí Minh, một con người rất giản dị, một con người Việt Nam gân 
gũi Uới mọi người ”. 
Đọc bài viết của Lê Anh Trà, chúng ta học tập được bao điều tốt 
đẹp về phong cách Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. 
(100 bời uăn 9 - Tạ Đức Hiền ) 


BÀI 3 


Anh (chị) nhận xét gì về hiểm họa hạt nhân sau khi đọc bai 
“ Đấu tranh cho một thế giới hòa bình” của G.C. Mác-két. 


BÀI LÀM 


“Đấu tranh cho một thế giới hòa bình" mang ý nghĩa như nột 
bức thông điệp của Mác-két, người Cô-lôm-bi-a, nhà hoạt động xã ¬ội 
lỗi lạc, nhà văn được giải thưởng Nô-ben văn học năm 1982, gửi tho 
các dân tộc trên hành tỉnh chúng ta. 

Để làm sáng tỏ luận để "Đấu tranh cho một thế giới hòa bình”, 
Mác-két đã đưa ra ba luận điểm đây sức thuyết phục: một là, nhâm 
loại đang đứng trước hiểm họa hạt nhân; hai là, cuộc chạy đua viũ 
trang hạt nhân là cực kì tốn kém; ba là, lời kêu gọi chống nguy cơ hạtt 
nhân, đấu tranh cho hòa bình. 

Nhân loại đang đứng trước hiểm họa hạt nhân; cái nguy cơ giuê 
gớm đang đè nặng lên chúng ta như thanh gươm Đa-mô-clét". Với hơm 
50.000 đầu đạn hạt nhân bố trí khắp hành tinh, mỗi con người đangg 
ngồi trên một thùng 4 tấn thuốc nổ. Với số vũ khí hạt nhân ấy có thiể 
hủy diệt 12 lần mọi dấu vết sự sống trên Trái Đất; có thể "tiêu diệt tđốt 
cả các hành tỉnh đan; xoay quanh Mặt Trời, cộng thêm 4 hành tnih 
nữa...". Mác-hét ghê tởm lên án nguy cơ hạt nhân là "dịch hạch »ạ/ 
nhân" uì "cái cảnh tận thế tiềm tùng trong các bệ phóng cúi chết"... 

Những con số mà Mác-két đưa ra đã nâng cao nhận thức cho nợi 
người về nguy cơ chiến tranh hạt nhân, và sự hủy diệt khủng khiếp 
của vũ khí hạt nhân. 
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Chi phí bỏ ra cho 100 máy bay ném bom chiến lược B.1B của Mĩ 
và cho dưới 7.000 tên lửa vượt đại châu là 100 tỉ đô-la. Số tiền ấy có thể 
cứu trợ về y tế, giáo dục sơ cấp, cải thiện điều kiện vệ sinh và tiếp tế 
thực phẩm, nước uống cho 500 triệu trẻ em nghèo khổ nhất thế giới. 

Giá 10 chiếc tàu sân bay Ni-mít mang vũ khí hạt nhˆ+ đủ để 
thực hiện một chương trình phòng bệnh trong 14 năm cho hơn 1 tỉ 
người khỏi bệnh sốt rét và cứu hơn 14 triệu trẻ em ở châu Phi. 

Số lượng ca-lo trung bình cho 57õ triệu người thiếu dinh dưỡng 
tốn kém không bằng 149 tên lửa MX...; chỉ cần 27 tên lửa MX là đủ 
trả tiên mua nông cụ cần thiết cho các nước nghèo để họ có được thực, 
phám trong 4 năm tới. 

Chỉ cần 2 chiếc tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân là đủ tiền xóa 
nạn mù chữ cho toàn thế giới. 

Nhà văn được giải thưởng Nô-ben đã nghiêm khác cảnh cáo: "Chạy 
đua vũ trang là đi ngược lại lí trí”, - lí frí con người, cả lí trí tự nhiên. Sự 
sống trên Trái Đất phải trải qua 380 triệu năm thì con bướm mới biết 
bay; rồi 180 triệu năm nữa bông hồng mới nở, trải qua 4 kỉ địa chất (trên 
dưới 40 triệu năm), con người mới hát được hay hơn chim và mới chết vì 
yêu. Nhưng chỉ cần "bấm nút một cái" là sẽ "đưa cả quá trình vĩ đợi uà 
tốn bhém đó của hàng bao nhiêu triệu năm, trở lại điểm xuất phát của 
nó”, nghĩc là Trái Đất bị hủy diệt hoàn toàn. 

Nghệ thuật lập luận của Mác-két rất sắc bén. Những con số về 
tiền bạc mà ông nêu lên đã cho thấy ngân sách quân sự, chỉ phí chạy 
đua vũ trang hạt nhân là cực kì tốn kém! Tác giả sử dụng lối biện 
luận tương phản về thời gian: quá trình hình thành sự sống và văn 
minh nhân loại phải trải qua hàng triệu triệu năm, còn sự hủy diệt 
Trái Đất chỉ diễn ra trong nháy mắt, "chỉ cần bấm nút một cái” thì 
tất cả sẽ trở thành tro bụi - ông đã chỉ cho mỗi người, mỗi dân tộc, 
mỗi quốc gia thấy rö hiểm họa vũ khí hạt nhân, chạy đua vũ trang hạt 
nhân khủng khiếp như thế nào! 

Từ đó, ông kêu gọi mọi người "chống lại oiệc đó” - cuộc chạy đua vũ 
trang hạt nhân; hãy "tham gia 0uào bản đông ca của những người đòi hỏi 
một thế giới không có uũ khí uà một cuộc sống hòa bìi.h, công bằng”. 

- Ông đề nghị "mở ra một nhà băng lưu trừ trí nhớ, có thể tôn 
tại được sau tai họa hạt nhân" để cho nhân loại tương lai biết rằng 
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"sự sống đã từng tôn tại”... để nhân loại tương lai "biết đến” những 
thủ phạm đã "gây ra những lo sợ, đau khổ" cho hàng tỉ con người, để 
“biết đến" tên những kẻ "giả điếc làm ngơ trước những lời khấn cầu 
hòa bình, những lời kêu gọi làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn”... 

Mác-két đã có một cách nói đặc sắc, độc đáo lên án những kẻ 
hiếu chiến đã và đang gây ra cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân, đe lọa 
cuộc sống hòa bình yên vui của các dân tộc và nhân loại. 

Văn bản "Đấu tranh cho một thế giới hòa bình" thể hiện trí tuệ 
và tâm hôn của Mác-két. Ông đã sáng suốt và tỉnh táo chỉ cho nhân 
loại thấy rõ nguy cơ hạt nhân là một hiểm họa đáng sợ- “dịch hạch 
hạt nhân". Tôm hôn của ông cháy bỏng một niềm khao khát hòa bình 
cho nhân loại. 

Mác-két đã có một lối nói, lối viết rất độc đáo. Những số liệu của 
ông nêu ra có một sức thuyết phục to lớn, làm cho mọi người, mọi lân 
tộc nhận thức một cách sâu sắc về sự nghiệp đấu tranh bảo vệ hòa 
bình là sự sống còn của nhân loại. 


BÀI 4_ 

Có ý kiến cho rằng nguyên nhân cái chết của Vũ Nương là do 
Trương Sinh cả ghen. Lại có ý kiến khẳng định, đó là do chiếm 
tranh phong kiến... Suy nghĩ của em về nguyên nhân cái chết 
của Vũ Nương khi đọc “Chuyện người con gái Nam Xương ”. 


PHÂN TÍCH ĐỀ 

- Kiểu bài: Nghị luận văn học. 

- Yêu câu: Em phải nắm vững nội dung, giá trị của tác phẩm, vận 
dụng những hiểu biết đó để lí giải nguyên nhân cái chết của Vũ Nương 
một cách thỏa đáng. Trong quá trình bộc lộ suy nghĩ, cách lí giải của 
mình phải kết hợp bình luận, đối chiếu với hai cách lí giải đã nàu: ở 
đầu bài. 
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DÀN Ý 
Mở bài 

- Vù Nương, nhân vật chính trong “Chuyên người con gúi Nam 
Xương” là một người phụ nữ nhan sắc, đức hạnh nhưng cuộc đời lại 
chịu nhiều nỗi oan khiên, ngang trái. 

- Xung quanh nguyên nhân cái chết của Vù Nương có khá nhiều ý 
kiến hông thống nhất. Bài viết muốn nêu lên suy nghĩ của riêng em 
về ngayên nhân cái chết oan khuất của người phụ nữ này. 

Thân bài 

1. Tóm lược những sự kiện chính của truyện: phân tích, khái quát 
những nét chính về nhân vật Vũ Nương: 

a) Ngoại hình : dung nhan xinh đẹp. 

b) Tính cánh, phẩm chất 

- Nết na, thùy mị: nói năng nhỏ nhẹ, giữ gìn khuôn phép, lễ 
giáo, được mọi người yêu mến. 

- Đảm đang tháo vát, hiếu thảo, nhân hậu: một mình nuôi con; 
thương yêu, phụ dưỡng mẹ chồng, ma chay chu tất, trọn đạo hiếu. 

- Thủy chung son sắt: thương chồng thương con, giữ trọn phẩm 
tiết, một lòng thủy chung chờ chồng. 

- Trong sáng, ngay thẳng: bị oan khuất, tự vẫn để giải oan.. 

e) Một phụ nữ xinh đẹp, phẩm hạnh như vậy lẽ ra phải được 
hưởng hạnh phúc nhưng lại có một kết cục thảm thiết. Vậy nguyên 
nhân nào dẫn đến cái chết của Vũ Nương? 

9. Nguyên nhân cái chết Vũ Nương 

@œ) Xung quanh cái chết của Vũ Nương có rất nhiễu cách lí giải 
khác rhau. Có hai ý kiến, một khẳng định do Trương Sinh cả ghen, 
một co rằng do chiến tranh phong kiến là đều có cơ sở. Tuy nhiên, 
mỗi ý kiến mới chỉ đúng ở một khía cạnh. 

B) Trương Sinh cả ghen là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết 
của Và Nương: nếu Trương Sinh biết kìm chế nóng giận, sáng suốt suy 
xét, tin ở vợ chứ không tin vào sự ngây thơ của con trẻ .... kết cục sẽ 
khác. 


e) Chiến tranh phong kiến là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái 
chết của Vũ Nương: Có người nói, Vũ Nương chết khi Trương Sinh đã 
trở về, như vậy không thể nói là Vũ Nương chết do chiến tranh được. 
Hiểu như vậy là tách rời cái chết của Vũ Nương ra khỏi toàn bộ diễn 
biến câu chuyện. Chính Trương Sinh phải đi lính xa nhà nên mới xảy 
ra sự hiểu lầm đáng tiếc. 


đ) Ngoài ra, do con thơ vô tình hại mẹ, do Vũ Nương yếu đuối, do 
lễ giáo phong kiến khắt khe.. cũng góp phần đẩy Vũ Nương đến cái 
chết. Song, bao trùm vào sâu xa hơn cả, đó là do chế độ xã hội phong 
kiến đã không báo đảm được quyển sống, quyền hạnh phúc cho người 
phụ nữ. Số phận họ mỏng manh: tai họa, oan khiên có thể giáng lên 
đầu họ bất cứ lúc nào vì những lí do không đâu mà không được sự bất 
kì sự bảo vệ nào. Chỉ tiết “cới bóng” rất ngẫu nhiên, phi lí nhưng 
chính cái ngẫu nhiên phi lí đó lại đã quyết định số phận một con 
người. Như vậy, bi kịch của Vũ Nương đã vượt ra khỏi giới hạn bi kịch 
một gia đình. Đó là bi kịch số phận của một lớp người trong xã hội. 
Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của truyện cũng vì thế mà có 
tâm khái quát cao hơn. 


Kết bài 


- Cái chết của Vũ Nương gieo vào lòng người đọc nỗi thương xót 
những người phụ nữ bất hạnh trong xã hội cũ. 


- Trong xã hội ta hôm nay, tuy phụ nữ được pháp luật bảo vệ, Đáng 
và Nhà nước tạo điều kiện, nhưng vẫn là giới chịu nhiều thiệt thòi, bất 
hạnh. Đó đây vẫn còn cảnh những người vợ bị chồng, đánh đập tàn 
nhẫn; những cô gái bị mua bán, dụ dỗ vào con đường làm ăn bất lương; 
những phụ nữ bị coi thường, rẻ rúng vì tư tưởng trọng nam khinh nữ... 
Bởi vậy, đấu tranh vì sự bình đẳng nam nữ, sự phát triển của phụ nữ là 
cuộc cách mạng lớn của hôm nay. Yêu thương và giúp đỡ những phụ nữ 
bất hạnh là lương tâm, trách nhiệm của tất cả chúng ta. 
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BÀI 5 
| Em hãy phân tích “Chuyện người con gái Nam Xương” rút 
¡ trong kiệt tác “Truyền kỳ mạn lục” của Nguyễn Dữ, để thấy được 
| giá trị nhân đạo và ý nghĩa tố cáo thể hiện qua thiên truyện. 


BÀI LÀM 

Chẳng b_ giờ được trở lại nhân gian vì cái chết oan uống của 
“người con gái Nam Xương” đã để lại bao niềm xót thương về 
những người phụ nữ tài sắc, đức hạnh trong bi kịch gia đình; được 
Nguyễn Dữ thể hiện một cách sắc sảo về số phận người phụ nữ thời 
loạn trong xã hội phong kiến đây những bất công. 

Vũ Nương là một người con gái “tính đã thuỳ mị, nết na, lại thêm 
có tư dụng tốt đẹp”. Nàng vừa có nhan sắc, vừa có đức hạnh. Khi đã 
trở thành vợ Trương Sinh, “nòng giữ gìn khuôn phép, không từng để 
lúc nào uợ chồng phải đến thất hoà”. 

Thời loạn lạc chiến tranh, ước mơ của nàng rất bình dị. Tiễn 
chồng ra trận, nàng chẳng màng “đeo ấn phong hầu, mặc áo gấm trở 
oề quê cũ” mà chỉ mong chồng trở về “mang theo hai chữ bình yên, 
thế là đủ rôi”. 

Năm tháng trôi qua, Vũ Nương nhớ thương chồng không kể xiết: 
“Mỗi khi thấy cánh bướm lượn đây uườn, mây che kín núi thì nỗi buôn 
góc bể chân trời không thể nòo ngăn được”. Tâm trạng ấy giống nàng 
chỉnh phụ nhớ thương chồng trong “Chinh phụ ngâm: khúc” — một kiệt 
tác của của Đặng Trần Côn lắm vậy ! 

Vũ Nương là một phụ nữ đảm đang, hiếu thảo. Một mình nuôi dạy 
con thơ, phụng dưỡng mẹ già. Mẹ chồng già yếu, buồn nhớ con đi lính 
mãi chưa về, sinh ốm đau thì nàng “hết sức thuốc thang” và “lấy lời 
ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn”. Lúc mẹ chồng qua đời, “nàng hết 
lời thương xót, phàm 0iệc ma chay tế lễ, lo liệu như đối uới cha mẹ đẻ 
mình”. 

Giặc tan, Trương Sinh trở về, niềm vui sum họp gia đình, hạnh 
phúc vợ chồng, đáng lẽ mỉm cười với Vũ Nương. Nhưng nỗi bất hạnh 
đâ giáng xuống đầu nàng. Chồng hay ghen, chỉ vì chuyện chiếc bóng, 
chỉ vì chuyện “đêm nào cũng có một người đến, mẹ Đởn đi cũng đi, mẹ 
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Đản ngồi cũng ngôi, nhưng chẳng bao giờ bế Đán cả”... mà nàng bị 
chông nghỉ là “vợ hư” rồi chửi mắng, đánh đập đuổi đi. Nàng phân 
trần nhưng chồng cũng không tin. Họ hàng làng xóm bênh vực và 
biện bạch cho nàng cũng chẳng ăn thua gì. Trước bị kịch “bình rơi 
trâm gẫy, sen rủ trong ao, liễu tàn trước gió”, Vũ Nương chỉ còn một 
cách nhảy xuống sông Hoàng Giang tự tử. 

Lời nguyễn của nàng với trời và Thần Sông đã làm cho người đời 
xót xa đối với một người con gái “bạc mệnh - duyên phận hầm hiu”. 
Vũ Nương không phải “làm mỗi cho cá tôm”, “làm cơm cho điều quạ”, 
không bị mọi người phỉ nhổ mà nàng đã được các nàng tiên trong 
cung nước thương tình vô tội, rẽ một đường nước cho nàng thoát chết. 
Và cũng chẳng bao lâu sau đó, Trương Sinh biết vợ mình chết oan chỉ 
vì chuyện “chiếc bóng”: “Bấy giờ chẳng mới tỉnh ngộ, thấu nỗi oan của 
uợ, nhưng uiệc trót đã qua rôi!”. Chỉ tiết này cho người đọc thấy rõ bi 

ˆ kịch của gia đình Trương Sinh ~ Vũ Nương. 

Cảm động và muộn màng nhất là những tình tiết Vũ Nương gặp 
Phan Lang trong bữa tiệc của Linh Phi dưới cung nước, chuyện Vũ 
Nương khóc khi nghe Phan Lang nhắc lại quê hương, chuyện Vũ 
Nương gửi chiếc hoa vàng về và dặn chồng lập đàn tràng trên bến 

. Hoàng Giang, chuyện Vũ Nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở 
giữa dòng, theo sau có đến năm mươi chiếc xe cờ tán, võng lọng rực rỡ 
đứng đây sông, lúc ẩn lúc hiện... là những tình tiết hoang đường 
nhưng đã tô đậm nỗi đau của người phụ nữ ngày xưa “bạc mệnh - 
duyên phận hểm hìu...”, uà có giá trị tố cáo lễ giáo phong kiến và xã 
hội phong kiến thối nát, vô nhân đạo. 

Câu nói của ma Vũ Nương giữa dòng sông vọng vào: “Đa tạ tình 
chàng, thiếp chẳng thể trở uê nhân gian được nữa” làm cho giá trị 
nhân đạo càng thêm sâu sắc. Nỗi oan tình của Vũ Nương đã được 
minh oan và giải toả, nhưng âm - dương đã đôi đường cách trở, nàng 
chẳng bao giờ được quyển làm vợ, làm mẹ nữa. Bé Đản mãi mãi là đứa 
con mổ côi! Câu chuyện về cuộc đời nàng Vũ Nương là câu chuyện về 
người phụ nữ bạc mệnh, đau khổ trong xã hội phong kiến thời loạn 
lạc. Thiên truyện có giá trị nhân đạo sâu sắc, được thể hiện bằng lối 
viết, lối kể nhẹ nhàng cảm động, đẩy ám ảnh qua câu chuyện thương 
tâm này và nó mang ý nghĩa tố cáo sâu sắc xã hội phong kiến đã cướp 
đi những khát vọng hạnh phúc của người phụ nữ ngày ấy. 
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BÀI 6 


Nhận xét về Truyện Kiều, có ÿ kiến cho rằng: “... Sự thành 
| cóng vĩ đại nhất của tác phẩm ván là tấm lòng nhân đạo của 
| Nguyên Du thể hiện một cách thiết tha, mênh mông đến não lòng 
| trong tác phẩm”. 


Ï _= ca Sa 


¡' _ Bằng hiểu biết của mình về Truyện Kiều, hãy làm sáng tỏ ý 
| men trên. Sơn 
BÀI LÀM 

Ngoài việc tái dựng một bức tranh hiện thực khốc liệt và đớn đau, 
cảnh báo về những số phận đang bị chà đạp, rẻ rúng của thực trạng 
xã hội thế kỉ XVIII, tác phâm “Truyện Kiểu” vì đại của Nguyễn Du 
còn là sự thể hiện đến mênh mông, không bờ bến một quan điểm 
nhân đạo sâu sắc, tha thiết với con người, cuộc đời. Đó là những con 
người, những cuộc đời cụ thế đến mức xót xa, căm phẫn. Ở đây, trong 
tác phẩm này, là người phụ nữ. Ai đó đã nói rằng, nếu xã hội xưa tạo 
nhiều bất hạnh cho con người, thì trong lớp người đó, bất hạnh nhất 
vẫn là người phụ nữ. Ta hiểu vì sao Nguyễn Du chọn đối tượng này để 
cụ thể hóa chủ nghĩa nhân đạo của mình. Là người trong cuộc, tự 
trong sâu thẳm của đôi mắt nhìn thắm thiết, hơn ai hết, Nguyễn Du 
cho rằng: 

“Đau đớn thay phận đàn bà 
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung” 

Đó “là lời chung”, bởi không riêng gì một Vương Thúy Kiều như 
một chứng nhân bi thảm. Đó còn là Đạm Tiên - một khuôn mẫu tiền 
kiếp của nàng Kiểu - Vượt ra ngoài thuyết định mệnh tương đồng, 
Nguyễn Du còn muốn nói, với một quan điểm xã hội “Trọng nam 
khinh nữ” như vậy, thì không chỉ một đời tài hoa mệnh bạc... Trên tất 
cả những số phận đắng cay ấy, Nguyễn Du đã nhỏ những giọt nước 
mắt đồng cảm. l 

Ít nhiều, khi kể lại sự gặp gỡ của Kim - Kiểu, Nguyễn Du đã 
muốn ngợi ca một tình cảm tự nguyện: 

“Hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa” 


Sự tự nguyện, không ép uống là tiền để của hôn nhân hạnh phúc. 
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Ca ngợi mối tình ấy, tấm lòng nhân đạo của Nguyễn Du càng đau 
xót và nung nấu lòng căm phẫn khi chính cái xã hội ấy là căn nguyên tạo 
nên sự đổ vỡ. Quả là, xã hội cũ - một xã hội nói như Nguyễn Du: “Máu 
tham hễ thấy hơi đồng thì mê” — đã chà đạp lên hạnh phúc riêng tư, cá 
nhân của con người. Trong đêm sâu, giữa tiếng khóc của Kiểu: 

“Ôi Kim Lang! hỡi Kim Lang!” 

Ta nghe như đồng vọng tiếng khóc của Nguyễn Du, tiếng khóc của 
một trái tim lớn vì con người. 

Một biểu hiện nhân văn khác của Nguyễn Du khi tái hiện số 
phận nàng Kiểu, đó là mặc dù số phận, xã hội cứ liên tiếp xô đẩy 
nàng vào tận chốn bùn nhơ, Nguyễn Du vẫn cứ là kẻ bênh vực. Với 
tình cảm đó, Nguyễn Du luôn khẳng định phẩm giá, phẩm giá của một 
người cứ muốn vươn lên, vùng vẫy, chứng tỏ giá trị. Nguyễn Du gọi đó 
là giá trị: 

“Hỏi đường mơn mởn cành tơ 
Ngày xuân còng gió càng mưa càng nông”. 

Thật vậy, 15 năm đoạn trường ở vào nhiều cảnh ngộ, Kiều vẫn 
không ngừng vùng vẫy. Khẳng định nét đẹp đó của Thúy Kiểu trước 
hết xuất phát từ tấm lòng yêu thương con người, quý trọng tâm hồn 
con người ở Nguyễn Du. 

Đó cũng là cội nguôn lý giải sự xuất hiện của nhân vật Từ Hải 
giữa sóng gió đời Kiểu. Bênh vực, chở che và ước muốn một kiểu công 
lý đích thực, hữu hiệu cho cuộc đời đó, Nguyễn Du với tấm lòng nhân 
đạo cao cả đã xây dựng nhân vật anh hùng Từ Hải. Không có công lý 
từ phía giai cấp thống trị, lại muốn mở ra một ánh sáng cuối đường 
hầm, lần đầu tiên trong trật tự của xã.hội phong kiến diễn ra một 
phiên tòa xét xử mà người thi hành công lý là một cô gái giang hồ và 
một “Tướng giặc”. Cảm nhận sự hoán đổi trật tự - một điều tối ky của 
trật tự phong kiến —- mới thấy hết bể nguồn nhân ái vĩ đại của tấm 
lòng Nguyễn Du. 

Chính vì yêu thương đến tha thiết với con người, Nguyễn Du đã mơ 
ước, mơ ước về một thứ công lý đích thực, sòng phẳng và có hiệu quả 
cho đời Thúy Kiểu. Với Kiểu - công lý đó, những oan khiên của cuộc đời 
“Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lân” ấy mới có thể phần nào bớt đi 
những trái ngang. Với Kiểu - công lý đó, cả một bọn người bất nhân 
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mớ. bị vạch mặt chỉ đến và lôi ra ánh sáng. Đó chỉ là kiểu công lý của 
mội trái tim luôn luôn thao thức không nguôi về số kiếp con người. 
Truyện Kiều đã trải qua mây trăm năm tôn tại. Theo với thời 
gìan vẫn là tấm lòng luôn hướng về con người của Nguyễn Du. Tấm 
lòng ấy rất gần và luôn luôn trong sáng đối với thời đại hôm nay. 
Chính với tấm lòng đó mà tác phẩm đã vượt ra khỏi quy luật hằng 
thường để mãi mãi là “Tiếng mẹ ru mỗi ngày” như đảnh giá của nhà 
thơ Tố Hữu và của thế hệ hôm nay. 
ĐỒ NHẬT THÙY SƯƠNG 
Trường Phan Châu Trinh - Đà Nẵng 


BÀI 7 


| Trong quyển “Nguyễn Du toàn tập” (tập 1, NXB Văn học, 
1996), nhà nghiên cứu văn học Mai Quốc Liên, viết: 
“Nguyễn Du là một con người suốt đời khắc khoải về con 
người, về lẽ đời”. 
Em hãy phân tích một số tác phẩm của Nguyễn Du đã học và 
đọc thêm ở lớp 10 như Truyện Kiều, Độc Tiểu Thanh ký, Văn 
chiêu hồn”... để làm sáng tỏ nhận định trên. 


DÀN BÀI 
I. MỞ BÀI 


Nguyễn Du là một người tài hoa nức tiếng nhưng cũng là người 
chịu nhiều nỗi thăng trâm trong cuộc đời. Đọc tác phẩm của Nguyễn 
Du, trước hết ta thấy tấm lòng yêu thương của ông dành cho những số 
phận con người bất hạnh và ông đã suy tư, trăn trở trước nỗi đau của 
họ rhư chính nỗi đau của mình. 

Cảm nhận được điểu ấy nên nhà nghiên cứu Mai Quốc Liên đã 
nhận định: “Nguyễn Du là một con người suốt đời khắc khoải uề con 
người, uê lẽ đời”. 

II. THÂN BÀI 


1. Yêu thương thông cảm với những con SA ng ke. khổ, cùng đau 
với nỗi đau của họ: 


- "Thuý Kiểu tài sắc tột đỉnh, có tình yêu tự do trong sáng, đẹp 
đẽ, thuỷ chung, .. nhưng lại phải trải qua cuộc đời 15 năm lưu lạc, đau 
khổ, tủi nhục: 

“Hết nạn nọ đến nạn kia 
Thanh lâu hai lượt thanh y hơi lần” 

- Nàng Tiểu Thanh trẻ đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh. 

- Những người đã chết mà vong hồn của họ vẫn không yên ổn, 
đặc biệt là những người phụ nữ làm nghề “buôn nguyệt bán hoa” và 
những em bé “lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha”... 

9. Ca ngợi, tin tưởng vào khả năng, phẩm chất của con người và 
mong mỏi, mơ ước cho con người được sống hạnh phúc, tự do: 

- Thuý Kiểu vẫn giữ gìn phẩm chất tốt đẹp, luôn có ý thức vươn 
lên, chống đối xã hội bất công, tàn bạo. 

- Từ Hải được Nguyễn Du xây dựng như một người anh hùng 
khao khát tự do, công lý, công bằng xã hội. Từ Hải chết, nhưng những 
điều chàng khao khát và thực biện vẫn được người đời ngưỡng mộ. 

- Tình yêu Thuý Kiểu - Kim Trọng là tình yêu tự do trong sáng, 
thuỷ chung. Mối tình đó đã bị tan vỡ vì xã hội phong kiến tàn bạo, 
nhưng vẫn được Nguyễn Du và người đời trân trọng. 

- "Tình yêu giữa Thuý Kiểu - Thúc Sinh, chỉ đáng tiếc là vòng tay 
người đàn ông này không đủ “rộng” và đủ “lực” để cưu mang Kiểu. 
Nhưng suy cho cùng mối tình ấy lại hợp với logic cuộc sống. Bởi vì, 
mối quan hệ của họ phát triển khá tự nhiên: 

Sớm đào, tốt mộn lân la 
Trước còn trăng gió, sau ra đá uàng 

Bởi vậy, người đời vẫn tâm đắc và cảm động với đoạn thơ Nguyễn 
Du tả cảnh Thúc Sinh từ biệt Thuý Kiểu 

8..Lên án đanh thép mọi thế lực tàn bạo trong xã hội phong kiến 
đã chà đạp lên quyển sống con người: 

- _ Bọn quan lại, bọn bán thịt buôn người, đồng tiễn trong xã hội 
phong kiến đã làm tan cửa nát nhà bao người dân lương thiện, phá vỡ 
bao hạnh phúc lứa đôi, vùi dập và giết chết những con người tài hơa, 
anh hùng nghĩa hiệp .. (Truyện Kiều). 
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Lễ giáo, chế độ hôn nhân và bản chất xã hội phong kiến bất 
nhân đã khiến cho “hông nhan bạc phận”, những người tài hoa phải 
bạc mệnh (Độc Tiểu Thanh ký). 

(Phải nắm vững phương pháp chứng minh một nhận định, dẫn 
chứng và phân tích thơ để minh họa cho thấy được: lòng nhân đạo cao 
cả của Nguyễn Du đối với con người). 

II. KẾT BÀI 

Nguyễn Du đã đau với nỗi đau của con người và ông cũng trăn trở 
khi cuộc đời nổi phong ba. Những trăn trở, những nỗi đau ấy xuất 
phát từ một trái tim cao cả và của một nghệ sĩ lớn. Cuộc đời và sự 
nghiệp thơ văn của ông là một bằng chứng hùng hồn về điều đó. 


BÀI 8 


Chứng minh rằng: Truyện Kiểu là một bản cáo trạng lên án 
một xã hội bất nhân chà đạp lên quyền sống, quyển hạnh phúc 
của con người. 


BÀI LÀM 
Mở đâu Truyện Kiêu, Nguyễn Du viết: 


“Trăm năm trong cõi người ta, 

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. 
Trải qua một cuộc bể dâu, 

Những điêu trông thấy mà đau đớn lòng.” 

Tái hiện cái đau khổ của 15 năm lưu lạc, kể lại nỗi đoạn trường 
của một cô gái tài sắc, thông minh, hiếu thảo nhưng phận bạc, trước 
hết. Nguyễn Du muốn cụ thể hóa, hình ảnh hóa cái xã hội bất nhân 
chà đạp, xô đẩy con người. Trên cơ sở đó, ông thức tỉnh lương tâm con 
người, cảnh báo với mọi người cái ảo tưởng: “Bốn phương phẳng lặng 
hai kinh vững vàng” của chế độ phong kiến thế kỷ XVIII. Chính vì 
vậy ngoài một tấm lòng chứa chan nhân ái với số phận con người. 
Truyện Kiều còn được nhìn nhận như một bản cáo trạng, một bản cáo 
trạng bằng thơ “lên án một xã hội bất nhân chà đạp lên quyền sống, 
quyền hạnh phúc của con người”. 
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Xã hội ấy thật bất nhân. Từ một nguyên cớ nhỏ dẫn đến việc 
quan lại có điểu kiện tham ô, cả một gia đình tan nát. Trong sự tan 
nát đó, người nhận lấy đau khổ hơn cả là Vương Thúy Kiểu. Đó là một 
cô gái tài sắc vẹn toàn, một cô gái mà Nguyễn Du giới thiệu: 

“Sắc đành đòi một, tài đành họa hai” 
Và: 
“Vì đem uào sổ đoạn trường, 
Thì treo giải nhất chỉ nhường cho gi”. 
. Đặc biệt, trước đó, là một cô gái đang chớm nở một mối tình đầu 
tha thiết, đắm say, hứa hẹn hạnh phúc. 

Bì kịch của xã hội bất nhân, vì đông tiển đã tước đoạt cái hạnh 
phúc chớm nở kia của Thúy Kiểu, biến tài sắc trên thành tai họa 
thành nỗi đau triển miên, kéo dài suốt cuộc đời. Nàng phải “bán mình 
chuộc cha, ngậm ngùi, phẫn uất trao mối duyên tình với chàng Kim 
cho Thúy Vân. Tuy vậy, tưởng nàng đã yên thân với một nỗi đau khổ 
duy nhất. 

“Ôi Kim Lang! Hỡi Kim Lang! 
Thôi thôi thiếp đã phụ chùng từ đây.” 

Không chỉ có thế. Cơ cấu phi nhân của xã hội này sinh trên đó 
rất nhiều những bọn người vô lại. Không chỉ là bọn q:tan lại tối mắt vì 
tiên, lúc này còn có Mã Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh và rất nhiều loài 
hổ báo ruồi xanh khác... Giữa vòng vây đó, Thúy Kiểu như một “Chiếc 
bách giữa dòng”. Nàng bị đẩy vào lầu xanh mở đầu một chuỗi những 
tai họa thảm khốc của kiếp: 

“Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lân” 

Còn gì đớn đau hơn bỉ kịch này với một cô gái khuê các, có học, 

một cô gái mà trước kia Nguyễn Du mô tả: 
“Tường đông ong bướm đi uề mặc gỉ” 

Ở thanh lâu, Kiểu phải chịu bao nhiêu đớn đau, tủi nhục. Cái tủi 
nhục của kẻ muốn gìn giữ nhân phẩm, nhân cách nhưng cuối cùng 
điều đó chỉ là phù vân, ảo tưởng. Đến lúc này, Nguyễn Du như không 
thể giữ được thái độ trầm tĩnh, khách quan của người đọc cáo trạng 
ông đau đớn đến xé lòng và thốt lên: 

“Đqưu đớn thay phận đèn bà 
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung” 
Với thái độ đó, ông muốn cùng Kiểu chia xẻ cái tâm sự: 
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“Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh, 
Giật mình mình lại thương mình xót xa” 

Chưa hết, số phận hay chính cái trá ngụy bất nhân của xã hội lại 
tiếp tục xô đẩy cánh hoa lạc loài kia, sao cho “cho hại, cho tàn, cho 
cân” thì mới hả hê. Kiểu sa vào tay Hoạn Thư, ở đây, phải chịu cực 
hình cúa kiếp làm lẽ. Cái kiếp mà sau đó, Hê Xuân Hương cũng tỏ ra 
rất căm phẫn: 

“Chém cha cái kiếp lấy chông chung” 

Thoát khỏi tay Hoạn Thư, lại sa chân vào lầu xanh lần thứ hai, lúc 
này, quyển sống, quyển mưu cầu hạnh phúc bị chà đạp đến nghiêm 
trọng, không thể chịu đựng. Sự tuyệt vọng của Kiểu lúc này đã đến đỉnh 
điểm bi thảm, nàng kêu lên: 

“Chém cha cái số má đào 
Gỡ ra rôi lại buộc uào như chơi” 

Không thể chịu đựng được nữa, đã đến lúc công lý phải lên tiếng. 
Mà công lý ở đâu trong cái xã hội “nhai thịt người ngọt xớt như 
đường” kia? Nguyễn Du đành phải ước mơ. Ông ước mơ một người: 
“Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao”. Và Từ Hải xuất hiện. Công 
lý được tạm thời thực hiện. Quả là chỉ tạm thời, bởi quyển lực vẫn 
nằm trong tay bọn phản công lý. Bây giờ, bản cáo trạng của Nguyễn 
Du càng trở nên gay gắt, dữ dội. Ông nhìn thấy mưu ma chước quỷ, 
thói trăng hoa đến phi luân của kẻ đại diện cho luật pháp nhà nước là 
Hồ Tôn Hiến. Kiểu mang tiếng giết chồng. Và phải “rỉ máu năm đâu 
ngón tay” để mua vui cho Hồ Tôn Hiến bằng cung đàn bạc mệnh trong 
đêm tang tóc. Khi bị sang tay cho một gã thổ quan vô danh tiểu tốt 
thì giới hạn của con người chấm dứt. Kiểu tự vẫn. Bản cáo trạng đã 
lên đến chỗ tận cùng, đã vút lên tận trời xanh. Nó trở thành tiếng 
kêu thảm thiết đòi quyên sống trong một xã hôi luôn muốn đẩy con 
người đến bước đường cùng. 

Mở đầu bản cáo trạng là một vị quan, chấm dứt bản cáo trạng là một 
vị quan. Mở đầu cáo trạng là mối lương duyên tan vỡ, chấm dứt cáo trạng 
là một cái chết oan ức. Nguyễn Du muốn nói gì với chúng ta thông qua 
bức thông điệp vĩ đại của ông? Rõ ràng, tự sâu thẳm, Nguyễn Du - với 
hình ảnh Thúy Kiểu - đang đặt ra vấn để “Tỏn tại hay không tôn tại?” 
cho đái xã hội mà Nguyễn Du đang lên án đó. 

LÊ THỊ HUYỀN TƯỚC - Trường chuyên Quốc học Huế 
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BÀI 9 


Phân tích đoạn trích “Chị em Thuý Kiều” để thấy được vẻ đẹp 
của Thuý Kiều qua nét bút miêu tả độc đáo của Nguyễn Du. 


GỢI Ý 
1. YÊU CẦU CHUNG 
-_ Truyện Kiều ngoài vấn đề cơ bản về xã hội, còn có thể xem như 
một tiểu thuyết diễm tình. 


-_ Bên cạnh nghệ thuật miêu tả đặc sắc về thiên nhiên trữ tình, 
miêu tả sâu sắc tâm trạng nhân vật, Nguyễn Du còn bộc lộ tài năng 
miêu tả vẻ đẹp hình thể con người bằng một ngòi bút hết sức tinh tế. 
“Đoạn trích “Chị em Thuý Kiều” là một điển hình về ngòi bút tài hoa 
của Nguyễn Du. 


II. YÊU CẦU CỤ THỂ 
1. 4 dòng thơ đầu: giới thiệu chung về hai chị em 
Đầu lòng hơi ả tố nga 
Thuý Kiêu là chị, em là Thuý Vân 
Mai cốt cách, tuyết tỉnh thân 
Mỗi người một uễ, mười phân uẹn mười 

- Cách giới thiệu “hơi đ tố nga” vừa ngắn gọn, giản dị nhưng hết 

sức ấn tượng và đây đủ. 
+ Gia đình họ Vương có hai cô gái đều đẹp. 
+ Mỗi người đều mang một vẻ đẹp thanh tao, cao quý. 

- Tác giả dùng hai biểu tượng đẹp của thiên nhiên để người đọc 
hình dung vẻ đẹp con người: “Mơ cốt cách, tuyết tỉnh thân”. Mai thì 
thanh cao; tuyết thì trong trắng đến ngời ngợi và ví người như Hằng 
Nga. Phong cách học gọi phép tả ấy là ước lệ. Lấy vẻ đẹp thiên nhiên 
làm chuẩn mực cho vẻ đẹp con người. Hai chị em họ Vương có vẻ đẹp 
như thế. 


2. Gợi tả vẻ đẹp của Thuý Vân: (4 dòng) 
- Vân mang một vẻ đẹp “trang trọng khác uời” tạo cho người đọc 
ấn tượng về một vẻ đẹp quý phái. 
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- Có bao nhiêu cái đẹp trong tạo vật, thiên nhiên, được Nguyễn Du 
mượn về để xây nên chân duny/ Thúy Vân. Đó là trăng, là tuyết là 
mây, là hoa, là ngọc để miêu tả nụ cười, gương mặt, mái tóc, làn da.. 
tất cả đều đạt đến độ tuyệt đối của sắc đẹp. 

- Vẻ đẹp trang trọng của Vân đến thiên nhiên cũng ngưỡng mộ 
khép mình “mây thua - tuyết nhường”. Hai từ “thua, nhường” dường 
như biểu hiện sự hài lòng, không ghen ghét của hoá công. Điều đó như 
dự báo, sắp đặt cho một tương lai yên ổn không có bão tố của cuộc đời. 

3. 12 dòng thơ miêu tả Thuý Kiều: 

- Người ta sẽ nghĩ rằng trên đời này còn ai đẹp hơn Thuý Vân ? 
Vậy mà khi Kiểu xuất hiện, đến hoa kia, liễu nọ cũng phải ghen hờn. 
Vương Thuý Kiểu - tuyệt sắc giai nhân “nghiêng thành, nghiêng 
nước”, làm say đắm lòng người yêu văn chương Việt Nam, nhưng cũng 
xót đau cho một khách tài hoa vì đời nàng gắn liền với “thiên bạc 
mệnh”. 

Kiều càng sắc sảo mặn mà 
Xem bê tài sốc lại là phần hơn 

- Dòng thơ đầu khái quát đặc điểm nhân vật, dòng thơ sau so 
sánh Kiểu với Vân. Tuy mỗi người mỗi vẻ nhưng Kiểu vẫn “Xem bê tài 
sốc lại là phần hơn”. 

- Tả Kiêu, Nguyễn Du không liệt kê nhiều chi tiết như khi tả 
Thuý Vân mà chỉ tập trung nhiều ở đôi mắt - cửa sổ tâm hồn. Từ 
chiếc cửa sổ ấy: “Tỉnh anh phát tiết ra ngoòi; Ngòn năm bạc mệnh 
một đời tài hoa”. Người ta cứ nhớ hoài đôi mắt như hê thu long lanh, 
sâu thẳm và lông mày như vẻ tươi mát, rạng rỡ của núi mùa xuân. 
Tâm hồn và trí tuệ và tỉnh anh của Kiêu đạt đến mức toàn diện chuẩn 
mực của bậc tài hoa theo quan niệm thẩm mỹ phong kiến. Kiểu giỏi cả 
“cảm, kỳ, thi, hoạ” và đặc biệt là tiếng đàn của Kiểu mà qua bốn lần 
vang lên trong thiên truyện thơ diễm tình này. 

- Kiểu là sự kết hợp giữa tài - sắc - tình - mệnh. Từ bức chân 
dung ấy, người ta có thể cảm nhận được kiếp đời chẳng mấy êm đềm 
của nàng. Vì như Nguyễn Du đã khéo léo mượn hai hình tượng đẹp 
nhất của thiên nhiên là hoa và liễu đặt bên đời Thuý Kiểu với tình 
cảm hờn ghen. Tạo hoá trêu ngươi để đưa Kiểu vào những trái ngang, 
đau khổ. 
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- Kiếp đời khổ đau của Thuý Kiểu cũng chính là nỗi khổ đan 
chung của người phụ nữ trong thời kỳ này. Phía sau nỗi đau ấy, ta cờa 
thấy thấp thoáng tiếng lòng của chính nhà thơ - một khách tài ha 
đa truân. 


II. TỔNG KẾT 

- Đoạn trích tiêu biểu cho tài năng miêu tả của Nguyễn Du. 

- Bút pháp miêu tả giàu sắc thái cổ điển và nghệ thuật ước lệ 
quen thuộc trong văn chương Trung đại. 

- Tác giả lấy vẻ đẹp thiên nhiên làm chuẩn mực cho vẻ đẹp con 
người. 

- Đoạn thơ giàu chất nhân văn, thể hiện tấm lòng của Nguyễn Du 
luôn trân trọng, để cao vẻ đẹp con người. 


BÀI 10 
Phân tích đoạn trích “Mã Giám Sinh mua Kiều” của Nguyễn Du. 


HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 
I. NHẬP ĐỀ: giới thiệu xuất xứ —-chủ đề 
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

1. Khái quát 

Đoạn thơ mở đâu bằng ý nghĩ bán mình của Thúy Kiểu và sự xuất 
hiện của người trung gian. Phần tiếp theo là nhân cách, thái độ của 
Mã Giám Sinh và tâm trạng Thúy Kiểu. Chúng ta hãy lần lượt phân 
tích từng nhân vật một. 

9. Phân tích theo lối bổ dọc: (Phân tích từng nhân vật) 

a. Phân tích nhân uật mụ mối. 

Nhóm người trung gian là nhân vật phụ, được khắc hoạ chỉ bằng 
đôi nét, tác giả giới thiệu bằng từ “bởng nhân” nghe thật thanh nhã, 
trang nghiêm như tính cách của hôn nhân. Nhưng .. thương thay, sau 
khi “in sương đôn đại” thì lại xuất hiện một cái “mụ nào”. Vậy có 
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nghĩa là sự xuất hiện của “mụ” ấy không do lựa chọn, gởi gắm cái “nụ 
nào” ấy cũng chẳng hề quen biết với gia đình Kiều, mà mụ ta chỉ làm 
một công việc cần thiết của một người sinh sống bằng cái nghề mối 
lai. Mà đã nói đến “sinh sống” thì mục đích đầu tiên và cuối cùng của 
mụ cũng chỉ là đồng tiên. Một lần nữa, đồng tiên có mãnh lực khiến 
xui một người khách từ xa xôi (mà mụ cùng chẳng hề quen biết) đến 
hỏi Thúy Kiểu làm vợ. 

Tiếp theo đó, mụ có những hành động rất tích cực, thành thạo của 
một kẻ chào hàng, (bất kể tâm trạng của nàng Kiểu) như: gie giã, 
“bén tóc, bắt tay” v.v.. 

b. Phân tích nhân uộật Mã Giám Sinh 

Bên cạnh mụ mối, nhân vật Mã Giám Sinh hiện ra rất sáng sủa, 
có hành động rất cụ thể, nhưng lại vô cùng mập mờ về gốc tích. 
Chúng ta hãy nghe lời đối đáp cộc lốc của anh ta: 

“Hỏi tên, rằng Mã Giám Sinh 
Hỏi quê, rằng huyện Lâm Thanh cũng gần”. 

Như vậy, anh ta đã trả lời, mà cũng như chưa trả lời gì cả vì .. 
người nghe chỉ biết anh ta họ Mã, đang là học sinh trường Quốc Tử 
Giám (giám sinh) tức một trường học dành cho con quan hay hoàng 
thân quốc thích. Vậy thì anh ta tên thật là gì? Không ai rõ! Ngay đến 
quê quán cũng chỉ biết đến “huyện Lâm Thanh”, “cũng gân” thế thì 
anh ta ở ấp nào, xã nào? Trong huyện Lâm Thanh hay gần huyện 
Lâm Thanh? 

Tuy vậy trong câu trả lời cộc lốc ấy đã có hai đòn tâm lí đánh vào 
gia đình Thuý Kiểu. Thứ nhất: nghe ra anh ta cũng là dòng dõi cao 
quý và có học thức! Thứ hai: nếu hiểu theo nghĩa huyện Lâm Thanh 
cũng gần nhà Kiểu, thì nàng có xuất giá tòng phu cũng dễ về thăm 
cha mẹ! Trong lúc gia đình nguy biến, hai người đàn ông vắng mặt, 
những người phụ nữ trong cái gia đình “êm đêm trướng rủ” ấy làm sao 
hiểu rõ bản chất người “oiễn khách kia”? Họ chỉ thấy trước mắt mình 
là một trang nam nhi có hình thức trau chuốt: “nhấn nhụi, bảnh bao” 
rất ra vẻ “giám sinh”. 

Nhưng nếu gia đình Kiểu lâm lẫn thì ngược lại, tác giả như người 
hàng xóm có đôi mắt sắc sảo, đã kịp thời bắt gặp các hiện tượng 
không tốt lành của y: 


25 


“Trước thây sau tớ xôn xao 
Nhà băng đưa mối rước uào lầu trang 
Ghế trên ngôi tót sỗ sùng...” 

Nếu so sánh với Kim Trọng thì .. một trời một vực, một sự so 
sánh thật đau lòng nếu ta nhớ lại những hình ảnh hôm nào của Kim 
Trọng: 

“Trông chừng thấy một uăn nhân 
Lòng buông tay khấu bước lần dặm băng 
Đề huê lưng túi gió trăng 
Sưu chân theo một uòi thằng con con” 

Nhưng có đau lòng thế, ta mói thấy được sự mờ ám, lộn xộn của 
thầy tớ Mã Giám Sinh trong tiếng xôn xao kia! Riêng thái độ của 
“chàng rể tương lai” thì thật là lạ lẫm khi anh ta “fó/” lên ngồi trên 
chiếc ghế cao nhất trong nhà! Đó phải chăng thực sự là chữ “Jễ” của 
môn sinh Quốc Tử Giám? Không, đến đây nếu tinh ý ta có thể đánh 
giá tư cách và văn hoá người “uiễn khách” đang chễm chệ trong cái 
căn nhà bất hạnh ấy! 

Đã thế, trong lúc Kiểu tuôn lã chã theo từng bước chân ra mắt, 
Mã Giám Sinh không có một lời hỏi han, an ủi, mà .. trong đầu hắn 
lại hiện ra những con toán nhẩm, kèm theo những hành động rất 
thẳng thừng, sỗ sàng, bất kể đến tâm lý của một cô gái đã từng 
“phong lưu rất mực hông quân” — tính ấy được tác giả mô tả chỉ bằng 
mấy động từ trong câu: 

“Đắn đo cân sốc, cân tài 
Ép cung câm nguyệt, thử bài quạt thơ” 

Rôi .. với sự nhạy bén đây kinh nghiệm, Mã Giám Sinh càng ngày 
càng lộ ra vẻ bằng lòng: “mặn nồng một uẻ một ưa°. Thế mà sự "bằng 
lòng” ấy thể hiện thật bất ngờ: 

“Cò kè bớt một thêm hai 
Giờ lâu ngã giá uòng ngoời bốn trăm” 

Đến đây, dường như ai cũng đau xót cho một người con gái “mai 
cốt cách, tuyết tỉnh thân” vì chữ hiếu đã đành liều thân “đáng giá 
nghìn uàng” lại phải nghe tiếng “cò kè bớt một thêm hai” để cuối cùng 
nhận lấy hơn bốn trăm lạng vàng. Đã là dù ngàn lạng vàng hay bao 
nhiêu lạng, mang cái tài ấy, sắc ấy và mối tình tươi thắm ấy mà đòi 
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lấy của, thì cũng đã quá ê chẻ. Nhưng cái con số “ngoài bốn trăm” 
nghe sao mà quá rẻ rúng, quá xót xa cho một CON NGƯỜI có nhân 
cách, có văn hoá, lại một tình yêu, một tài sắc, trong phút chốc đã 
biến thành thứ hàng hoá đơn giản để bán vội bán vàng, bán tống bán 
tháo cho một con buôn có “điên ưng”. Dù hắn có quần áo chải chuốt, 
nói năng văn vẻ như “mua ngọc đến Lam Kiều”, “sính nghỉ xin dạy 
buo nhiêu cho tường” thì bản chất hắn cũng là bản chất con buôn, 
không đổi. Và ngòi bút Nguyễn Du đã như một ngón tay nhẹ kéo chiếc 
mặt nạ “giúm sinh” của y xuống: 
“Tiên lưng đã có uiệc gì chẳng xong”. 

Điều đó mở ra cho ta thấy rằng: bỏ “tiền lưng” (tiền vốn) thì... 
người ta sẽ tính đến tiền lời .. mà ... Muốn có lời.. lại tiếp tục bán..cái 
“MÓN HÀNG NGƯỜI ấy ải..! 

Qua phần phân tích nhân vật Mã Giám Sinh ở đoạn trích này, ta 
thấy hé ra một khía cạnh khác của cái xã hội phong kiến “bốn phương 
phẳng lặng, hai kinh vững vàng” ấy: bọn sai nha đẩy một gia đình êm 
ấm đến nơi tan nát vì muốn có “ba đrăm lạng” - và để đáp ứng cái yêu 
sách phi lí của bọn quan lại tổi tệ mà một người con gái ngây thơ phải 
biến mình thành hàng hoá. 

Mã Giám Sinh đã đại diện cho người buôn bán trung gian. Hay 
nói đúng hơn, Mã Giám Sinh không đại diện cho loại người nào; mà 
Mã Giám Sinh đại diện đồng tiền trên thị trường mua bán nhân 
phẩm. 

c. Phân tích thái độ uà tâm trạng Thúy Kiều 

Trong hoàn cảnh ấy, thái độ và tâm trạng Thúy Kiểu ra sao? Tuy 
rằng nàng đã có quyết định “Liêểu đem tốc cỏ quyết đền ba xuân” 
nhưng Kiểu xuất hiện với thái độ hoàn toàn thụ động trong thời điểm 
ấy. Nếu xét thời gian trong đoạn thơ dưới góc độ của một màn kịch, 
chúng ta sẽ thấy sau lúc Mã Giám Sinh trả lời các câu hỏi, rồi tiếp 
theo là thầy tớ chúng xôn xao bàn tính, tiếp nữa là hắn nhảy tót lên 
ngồi chễm chệ trong nhà .. Bao nhiêu lâu rồi .. mà vẫn chưa thấy Kiểu 
xuất hiện. Sự vắng mặt ấy cũng cho ta hiểu được tâm trạng ngổn 
ngang rối bời của Kiều khi nàng phải chủ tâm làm việc ấy. 

Nhưng dẫu sao, đã “j¿ểu”, đã “quyết” nên cuối cùng .. bước chân 
nàng cũng phải tiến ra. Hành động của nàng được mô tả tập trung vào 
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bước chân mà thôi. Vì sao thế. Vì sao thế? Phải chăng trong lúc ấy, 
tâm thần nàng đã tê dại, đôi tay nàng đã cứng đờ, buông xuôi, bất lực 
— chỉ còn đôi chân cất bước? Nàng đã cất bước vô hồn chăng? Than ôi! 
Những bước chân lại tỉ lệ thuận với những dòng nước mắt. Bước chân 
của một người con gái đẹp suốt ngày ở trong khuê phòng chưa bao giờ 
bước ra xã hội, lần này là lần đầu tiên, nàng phải tiến ra trên những 
“thêm hoa” rực rỡ, để giáp mặt với nhân vật đại diện cho “đồng tiên”. 
Với sự thương cảm sâu xa, Nguyễn Du đã viết: 
“Nỗi mình thêm tức nỗi nhà 
Thêm hoa một bước, lệ hoa mấy hàng”. 

Nghệ thuật dùng từ ước lệ trong tiểu đối ở đầu câu tám đã cho ta 
thấy rõ hai vế: 

Thêm hoa một bước, lệ hoa mấy hàng 

Chúng ta hãy thử mường tượng ra: một bước đi, mấy hàng nước 
mắt. Vậy thì từ “bổng trong” bước đến đối diện với “ghế trên” thì 
phải bao nhiêu bước, và bao nhiêu dòng nước mắt đã tuôn rơi? Bên 
cạnh đó, chỉ bằng các từ “nỗi mình” và “nỗi nhà”, tác giả dựng lại hết 
những mối bí thương sầu não, uất ức căm hờn vò xé tâm can nàng: 
Mới hôm nào nàng cùng Kim Trọng thể nguyện “trởm năm tạc môi 
chữ đông đến xương”, mới hôm nào chàng còn đặn đò trước khi về 
quê: 

“Gìn uàng giữ ngọc cho hay 
Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời”. 

Mà nay, nàng đành trở thành kẻ phản bội, đem tấm thân, đem 
tài sắc trao gởi cho người xa lạ. Vì đâu ra nông nỗi ấy, nếu không 
phải vì một lũ sai nha “đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi” và chúng 
không hề tiếc tay hành hạ: 

“Già giang một lão một trai 
Một dây 0ô lại buộc hai thâm tình”. 

Chưa thôi, chúng còn tàn nhẫn hơn: “fường cao rút ngược đây 
oan”. Mà có phải chăng ông trộm của buôn gian? Đầu đuôi cũng vì một 
lời vu khống. Và dựa vào sự vu khống ấy là thái độ thừa nước đục thả 
câu của bọn sai nha hám của. Chính bọn chúng là đầu mối xô đẩy 
nàng đến quyết định liều mình, chính bọn chúng đã giam hãm, đây 
đọa cha và em nàng. 
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Tất cả tình yêu thương trong tan nát, căm hờn của Thuý Kiểu 
được tác giả “cô” lại trong sáu tiếng: "Nói mình thêm tức nỗi nhà”, có 
phả: chăng tác giả đã hiểu rằng: tâm sự ấy của nàng giờ phút ấy đã 
đúc :hành một khối, giấu kín trong lòng, dù đau đớn, dù rối ren, cũng 
chẳng cất được nên lời: còn chăng chỉ là nguồn cơn của những hạt “lệ 
hoa” tuôn chảy trong tức giận lặng thảm, trong uất ức và bất lực của 
một trái tim thương cha, thương em mà cũng đã tha thiết với người 
yêu? 

Tâm trạng vốn đa sẩu, đa cảm của nàng không chỉ có thế. Cái 
nhìn nhân đạo đây cảm thông của Nguyễn Du đã đưa ngòi bút tác giả 
đạt ti mức độ thấm thía: 

Ngại ngùng dín gió, e sương 
Ngừng hoa bóng thẹn, trông gương mặt dày. 

Đặc biệt, với những từ “dín”, “e”, “ngừng”, “thẹn”.. tác giả đã thấy 
rõ mỏòt tâm trạng khác của nàng. Đó là nỗi e lệ, tủi hổ, nhục nhã của 
một người con gái có giáo dục, có học thức trong gia đình nể nếp nay 
phải hạ thấp phẩm giá của mình để làm một việc trái với uy thế gia 
đình, trái với lời thể thuỷ chung. 

Tác giả đã thể hiện tâm trạng Thúy Kiểu không bằng lời nói, 
không bằng hành động, mà chỉ bằng nét mặt, bên cạnh đó là bằng 
dáng người, bằng tư thế trong câu: 

“Nét buôn như cúc, điệu gây như mai” 

Nàng đã thụ động từ đầu đến cuối như con cừu bị dên đuổi đến 
đường cùng, chỉ còn một lối thoát duy nhất là lấy thân mình là vật 
hiến ¡ế cho cuộc sống của những người khác. Câu thơ cuối tả tâm 
trạng Kiểu “Nét buôn như cúc, điệu gây như mai” đã gợi lên dáng rũ 
rượi, rét bi ai của một loài hoa tinh khiết biết mình sắp phải chấm 
đứt tuổi hoa niên êm ấm. Từ đây trôi dạt, lênh đênh không biết tận 
cuối biển hay chân trời! 

Dì rằng Tố Như có viết: “Liêu đem tốc cỏ, quyết đền ba xuân” và 
dù nàrg Kiểu có ví mình như ngọn cỏ xanh, nhưng than ôi, lòng nàng 
làm seo tươi xanh như lá cỏ xanh mơn mởn, như lá cỏ non giữa gió 
mưa, bùn đất? Trong hoàn cảnh bất đắc di, nàng đã “lấy hiếu làm 
trinh” nhưng tình yêu thương, niềm khát khao giữ lòng chưng thuỷ và 
nhân cách tự trọng của một con người vừa xinh đẹp, vừa có giáo dục 
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gia đình .. đã bộc lộ ra vẻ đẹp rũ rượi, bi ai và câm lặng của nàng ở 
hoàn cảnh trái ngang đầu tiên trong đời. 
II. KẾT LUẬN 

Ca ngợi lòng nhân đạo của tác giả. 

Phát biểu cảm nghĩ. 

Làm quan dưới một xã hội mà bọn quan lại, sai nha và bao nhiêu 
kẻ còn làm cho nhân dân lâm cảnh “khốc hợi”, bi thương, Nguyễn Du 
đã không thể để ngòi bút mình nghiêng về phía tâng lớp mũ cao áo 
dài. Ông đã mở rộng trái tim nhân ái, cất lên bao lần tiếng kêu đứt 
ruột trong tác phẩm, vang đến mấy trăm năm nay. 

Vết thương ấy phải đâu bắt nguồn từ một vùng Trung Hoa, mà nó 
là một vết thương mới mẻ của cái xã hội phong kiến Việt Nam, giai 
đoạn suy vi thời Tố Như - vết thương mới ấy đã đau đớn hơn xưa, rỉ 
máu không ngừng. : 

Đến bây giờ, tuy nó đã trở thành vết sẹo, nhưng bây giờ chúng 
ta hãy làm sao để cho vết sẹo ấy đừng bao giờ sưng tấy như xưa. 


BÀI 11 
Em hãy phân tích nghệ thuật tả cảnh thiên nhiên của Nguyễn Du 
trong đoạn trích “Cảnh ngày xuân”. 

GỢI Ý 


1. MỞ BÀI 

Trong Truyện Kiểu, biết bao nhiêu lần Nguyễn Du đã dụng công 
nghệ thuật để miêu tả thiên nhiên có đủ bốn mùa đẩy gợi cảm, trữ 
tình. Thế nhưng, có lần Nguyễn Du vẽ nên bức tranh thơ bất tử về 
mùa xuân bằng màu xanh tươi tắn của cỏ non với nét thanh nhã của 
sắc trắng hoa lê. Để rồi trên cái nền xuân mênh mông, êm đểm ấy 
xuất hiện những trang giai nhân tuyệt sắc. Để rồi giai nhân - tài tử - 
mùa xuân và tình yêu đôi lứa chớm nở, đã mang cái đẹp đến cho đời 
và làm bùng vỡ cảm xúc thẩm mỹ của người yêu thơ Việt Nam qua 
đoạn trích “Cảnh ngày xuân”. l 
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II THÂN BÀI 
1. Bốn dòng thơ đầu gợi tả cảnh mùa xuân. 

- Xuân đã vào tháng ba - tiết thanh minh, rộn ràng những cánh 
én trong nắng ấm. 

- Bức hoạ tuyệt đẹp về mùa xuân bằng sự kết hợp tuyệt vời giữa 
thảm cỏ xanh non trải dài tận đến chân trời. Điểm trên cái nền xanh 
mênh mông rợn ngợp ấy, là những cánh hoa lê màu trắng thanh nhã. 
Tác giả dùng từ “điển” thật phù hợp, tạo nét thanh nhã, đúng với 
tình cảm trong sáng thanh lịch của “nưmn thanh nữ tú” đang du xuân. 

- Đó là màu sắc tinh khôi, trong trẻo, giàu sức sống và gợi cảm, là 
nét đặc trưng của mùa xuân. Bức tranh xuân đã làm say lòng người. 

Ø. Tám dòng tiếp theo gợi tả khung cảnh lễ hội trong tiết Thanh minh. 

- Nét văn hoá tảo mộ giàu tính truyền thống, trở thành nét đẹp 
trong tâm hồn con người. 

- Hội Đạp thanh gợi cái nét thanh tao mà gần gũi. Có gì thanh 
bình bằng dạo chơi trên cánh đồng quê lúc cỏ non vừa vươn dậy sau 
những cơn mưa xuân lất phất. Đâu đó thoang thoảng mùi hương trầm 
toả ra từ những ngôi mộ hoà quyện vào tâm hồn người du xuân thành 
niểm thiêng liêng khó tả. 

- Đoạn thơ giàu giá trị biểu cảm thể hiện qua các danh từ yến 
anh, chị em, tài tử, giai nhân... tất cả mọi người xa gần đều trong tâm 
trạng “nô nức” sắm sửa, dập dìu đến phó hội. 

- Ngoài các động từ, danh từ được đưa vào thật đắt, Nguyễn Du 
còn hào phóng thêm vào các tính từ nô nức, gân xœ và hình ảnh ẩn dụ 
“nô nức yến anh” đã góp phần gợi tả, làm nổi bật không khí, khung 
cảnh nhộn nhịp ngày xuân và tâm trạng phơi phới của khách chơi 
xuân. Điểm trên khung cảnh ấy là những (hoi uàng với tro tiền giấy 
bay càng làm cho khung cảnh có phần sâu lắng. Điều ấy làm nổi bật 
nét đẹp văn hoá truyển thống giàu tính nhân văn trong tiết Thanh 
minh. 

8. Sáu câu cuối tả cảnh chị em Kiểu trở về nhà. Cảnh hiện lên lúc 
chiều tàn, không còn nhộn nhịp mà như lặng dân và nhuốm buồn. 

- Những từ láy “tờ tò, thanh thanh, nao nao” biểu đạt sắc thái 
cảnh vật và tâm trạng con người cũng “nơo nao” như dòng nước. Phép 
nhân hoá độc đáo khiến cho cảnh vật như có tâm trạng. 
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- Cảm giác vui xuân còn lâng lâng thì tác giả đã điểm vào lòng 
người một thoáng buôn qua hình ảnh “No nao dòng nước” và ngọn 
“tiểu khê” có màu thanh thanh lành lạnh như tiên cảm cho một điều 
chẳng lành, dự báo một thiên đoạn trường.. !? 

II. KẾT BÀI 

- Đoạn thơ có kết cấu hợp lý và ngôn ngữ giàu tính tạo hình; nghệ 
thuật nhân hoá độc đáo và những từ láy giàu tính biểu cảm. 

- Với mười tám dòng thơ, tác giả đã vẽ nên một bức tranh mùa 
xuân thanh nhã với nét chấm phá tuyệt vời và nhuốm đây tâm trạng 
con người với dự cảm ẩn chứa niễm đau. 


BÀI 12 


Phân tích diễn biến tâm trạng Thuý Kiều qua đoạn trích “Kiều 
ở lầu Ngưng Bích” trích trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du. 


BÀI LÀM 


Đoạn thơ “Kiêu ở lâu Ngưng Bích" dài 22 câu trích trong 
"Truyện Kiểu" là những "Câu thơ còn đọng nỗi đưu nhân tình" (Tế 
Hữu). Bao biến cố khủng khiếp đã diễn ra: tai bay vạ gió, cha và em bị 
tù tội, gia sắn bị bọn sai nha "đầu trâu mặt ngựa" cướp “sạch sành 
sanh...", phải bán mình chuộc cha, trao duyên cho em, Kiểu rơi vào 
tay Mã Giám Sinh - Tú Bà. Sau khi "thất thân" bởi Mã Giám Sinh, bị 
mụ Tú Bà làm nhục, Kiểu tự vẫn nhưng đã được cứu sống. Tú Bà dỗ 
đành Kiêu: 

“Người còn thì của hãy còn, 
Tìm nơi xứng đáng là con cái nhà... ". 

Kiêu được Tú Bà đưa ra lầu Ngưng Bích với lời hứa “con hãy 
thong dong", nhưng thật ra là nàng bị giam lỏng. Lâu Ngưng Bích là 
một điểm dừng chân của Thúy Kiểu trên con đường lưu lạc đầy máu và 
nước mắt, cay đắng và tủi nhục suốt 15 năm trời. 

Đoạn thơ không chỉ biểu lộ tình cảm xót thương của Nguyễn Du 
đối với kiếp người bạc mệnh mà còn thể hiện một bút pháp nghệ thuật 
đặc sắc về tự sự, về tả cảnh ngụ tình, về ngôn ngữ độc thoại để biểu đạt 
nỗi lòng và tâm trạng của nhân vật Thúy Kiểu. 
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Sáu câu đầu đoạn trích là một không gian nghệ thuật và một 
tâm trạng nghệ thuật cùng xuất hiện. Có “non xa” uà "tấm trăng 
gân”; có "cát uàng côn nọ" và "bụi hông dặm kia". Giữa một thiên 
nhiên vắng lặng và mênh mông, không một bóng người, Kiều chỉ còn 
biết "Bốn bể bát ngát xa trông". Một cảm giác cô đơn, buồn tủi và bẽ 
bàng cho thân phận mình, duyên số mình. Chỉ có một mình một 
bóng đối diện với "mây sớm đèn khuya", nỗi lòng người con gái lưu 
lạc đau khổ, tủi nhục và ngao ngán vô cùng: 

“Bẽ bàng mây sớm đèn khuya, 
Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng". 

Bốn chữ "như chia tấm lòng" diễn tả một nỗi niềm, một nỗi lòng 
tan nát, đau thương. Vì thế, tuy sống giữa một khung cảnh đẹp êm 
đềm, có non xa và trăng gần - nhưng nàng vẫn thấy cô đơn, bẽ bàng, 
bởi lẽ "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Kiểu sao không khỏi cô 
đơn, bẽ bàng trong một cảnh ngộ đây bi kịch: 

“Chung quanh những nước non người, 
Đau lòng lưu lạc nên uời bốn câu". 

Tám câu thơ tiếp theo nói lên niểm tưởng nhớ người yêu và nỗi 
xót thương cha mẹ của Thúy Kiểu khi sống một mình trong lầu Ngưng 
Bích. Với Kim Trọng thì Kiều "Tưởng người...". Với cha mẹ thì nàng 
đã "xót người...", mỗi đối tượng Kiểu có mỗi nỗi thương nhớ riêng. 

Trên đường theo Mã Giám Sinh về Lâm Tri, Kiểu thương Kim 
Trọng cô đơn, đau khổ "Một trời thu để riêng ơi một người". Đối uới 
cha mẹ Kiều hắc khoải "Nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn". 
Lần này, Kiểu tưởng nhớ chàng Kim, nhớ lời thể dưới trăng đêm tình 
tự "dưới nguyệt chén đông", thương người yêu đau khổ "rùy trông mai 
chờ" uà "bơ uơ" cô đơn, sâu tủi. Đến bao giờ mới nguôi, mới "phai" 
được nỗi thương nhớ ấy ? Những từ ngữ, hình ảnh chỉ không gian và 
thời gian cách biệt như: "đưới nguyệt chén đông", "tin sương", "rùy 
trông mai chờ", "bên trời góc bể", "tấm son gột rửa..." đã diễn tả uùà 
bộc lộ một cách sâu sốc cảm động tình cảm thương nhớ người yêu 
trong mối tình đầu, nay vì cảnh ngộ mà chia lìa đau đớn: 

“Tưởng người dưới nguyệt chén đông, 
Tin sương luống những rùy trông mai chờ. 
Bên trời góc bể bơ uơ, 
Tm son gột rửa bao giờ cho phai". 
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Các động từ - vị ngữ: “tưởng”, "trông", "chờ", "bơ uơ", "gột rửa”, 
"phai" đã liên kết thành một hệ thống ngôn ngữ độc thoại biểu đạt nội 
tâm nhân vật trữ tình. Kiểu nhớ người yêu khôn nguôi, xót xa cho mối 
tình đã nặng lời thể son sắt mà bị tan vỡ ! 

Nhớ chàng im rồi Kiểu xót thương cha mẹ. Các từ ngữ chỉ thời 
gian xa cách: "hôm mai", "cách mấy nắng mưa", các thị liệu, điển cố 
uăn học Trung Hoa như: "sân Lai", "gốc tử" và thành ngữ "quợt nông 
ấp lạnh", đặc biệt hình ảnh mẹ già "tựa cửa hôm mai" đợi chờ, trông 
ngóng đứa con lưu lạc quê người đã cực tả nỗi nhớ thương cha mẹ, nỗi 
đau buổn của đứa con gái đầu lòng không thể, không được chăm sóc 
phụng dưỡng cha mẹ, khi song thân đã già yếu, khi “gốc £ử đã uừa 
người ôm”. : 

Nguyễn Du đã sử dụng ngôn ngữ độc thoại kết hợp hài hòa giữa 
phong cách cổ điển và phong cách dân tộc, tạo nên những vẫn thơ 
biểu cảm thể hiện một tâm trạng bi kịch, một cảnh ngộ đầy bi kịch 
của Thúy Kiểu. Trong chia la “râm gãy gương tan" nàng uẫn dành 
cho "người tình chung" bao tình thương nhớ "muôn uàn đi ân". Là một 
đứa con chí hiếu, giàu đức hi sinh, khi cha mẹ già yếu không được sớm 
hôm phụng dưỡng, Kiểu càng nhớ thương càng xót xa. Giọng thơ rưng 
rưng lệ, nỗi đau của nàng Kiểu như thấm vào cảnh vật, thời gian và 
lòng người bấy lâu nay: 

“Xót người tựa cửa hôm mưi, 
Quạt nông ấp lạnh những ai đó giờ? 

Sân Lai cách mấy nắng mưa, 
Có khi gốc tử đã uừa người ôm”. 


Tám câu cuối đoạn, điệp ngữ “buồn trông" xuất hiện bốn lần, 
đứng ở vị trí đầu câu 6 của mỗi cặp lục bát. Hai chữ "buồn trông" là 
cảm xúc chủ đạo của tâm trạng "tê tái" đau thương; thương mình và 
thương người thân, thương cho thân phận và duyên số. .. "Buồn trông" 
vì càng buồn thì càng trông, càng trông lại càng buôn. Đây là đoạn 
thơ tả cảnh ngụ tình hay nhất trong "Truyện Kiểu”. Cứ mỗi cặp lục 
bát là một nét tâm trạng "buôn trông" Ngoại cảnh uà tâm cảnh, 
khung cảnh thiên nhiên và diễn biến tâm trạng của nhân vật được 
diễn tả qua một hệ thống hình tượng và ngôn ngữ mang tính ước lệ, 
mở ra một trường liên tưởng bi thương: 
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“Buôn trông cửa bể chiêu hôm, 
Thuyền ai thấp thoáng cánh buôm xa xa”. 

Cửa bể mênh mông lúc ngày tàn chiều hôm càng làm tăng nỗi 
buồn đau cô đơn của kiếp người lưu lạc. "Thuyển ai" lúc ẩn lúc hiện 
"thấp thoáng cánh buôm xa xa" đây ám ảnh. "Buôn trông" con thuyền 
"ai" xa lạ, cánh buôm xa xa "thấp thoáng”, Kiều càng nghĩ đến thân 
phận bơ uơ của mình nơi quê người đất khách. 

Rồi nàng lại "buồn trông" về phía “ngọn nước mới sa", dõi theo 
những cánh hoa trôi dạt uò tự hỏi "uê đâu”, đến phương trời vô định 
nào. Cánh hoa trôi man mác ấy tượng trưng cho số phận chìm nổi 
trên dòng đời không biết về đâu, đến đâu - Kiểu nhìn hoa trôi trên 
ngọn nước mà cảm thương cho số phận của mình: 

"Buôn trông ngọn nước mới sq, 
Hoa trôi man mác biết là uề đâu ?" 

Sau hai câu hỏi tu từ về "thuyền ai", về hoa trôi “biết là uê đâu?", 
Kiều “buôn trông" uê bốn phía "chân mây mặt đất" uề nội cỏ, nàng chỉ 
nhìn thấy trên cái nên xanh xanh mịt mờ bao la là màu sắc tàn úa, 
vàng héo "dâu dầu" của nội cỏ. Màu sắc tê tái thê lương ấy đã phản 
chiếu nỗi đau tê tái của người con gái lưu lạc: 

"Buôn trông nội cỏ dâu dâu, 
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh". 

“Nội cỏ dâu dâu" tàn úa hiện lên giữa màu "xanh xanh" nhạt 
nhòa của "chân mây mặt đất" chính là tâm trạng lo âu của Kiểu khi 
nghĩ đến tương lai mờ mịt, héo tàn của mình. Sắc cỏ "dầu dầu" ấy, 
nàng đã một lần nhìn thấy mới ngày nào trên nấm mổ Đạm Tiên: 

"Sè sè nấm đất bên đường, 
Dâu dầu ngọn có nửa uàng nửa xanh". 

Nhìn xa rồi nhìn gần, vừa "buôn trông" vừa lắng tai nghe. 
Nghe tiếng gió, gió gào, "gió cuốn" trên mặt duễnh. Nghe tiếng 
"âm âm" của sóng, không phải là sóng reo mà "sóng kêu". Gió và 
sóng đang bủa vây "xung quanh ghế ngồi". Một tâm trạng cô đơn 
lẻ loi đang trải qua những giờ phút hãi hùng, ghê sợ, lo âu. Phải 
chăng âm thanh dữ dội ấy của gió và sóng là biểu tượng cho 
những tai họa khủng khiếp đang bủa vây, sắp giáng xuống số 
phân người con gái "nhỏ bé" đáng thương ? Kiểu "buên trông” mà 
lo âu sợ hãi: 
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"Buôn trông gió cuốn mặt duênh, 
Âm âm tiếng sóng kêu quanh ghế ngôi". 

. Bức tranh "nước non người", cận cảnh là lầu Ngưng Bích, viễn 
cảnh là con thuyển và cánh buồm xa xa trên cửa bể chiều hôm, là 
ngọn nước và hoa trôi, là nội cỏ dầu dầu giữa màu xanh xanh chân 
mây mặt đất, là gió cuốn và tiếng sóng âm ầm kêu nơi mặt duẻnh... 
mang ý nghĩa tượng trưng và giàu giá trị thẩm mĩ. Màu sắc ấy, âm 
thanh ấy của thiên nhiên vừa bao la mờ mịt, vừa dữ dội, tất cả như 
đang bủa vây người con gái lưu lạc đau thương trong nỗi buồn đau hãi 
hùng, lẻ loi. 

Những chặng đường đầy cạm bẫy, nhiều máu và nước mắt có "ma 

_đưa lối, quỷ đem đường",... đối với Kiểu đang ở phía trước. Đoạn thơ 
"Kiều ở lâu Ngưng Bích" như chứa đây lệ. Lệ của người con gái lưu 
lạc, đau khổ vì cô đơn lẻ loi, buồn thương chua xót vì mối tình đầu tan 
vỡ, xót xa vì thương nhớ mẹ cha, lo sợ cho thân phận, số phận mình. 
Lệ của nhà thơ, một trái tim nhân đạo bao la đồng cảm, xót thương 
cho người thiếu nữ tài sắc, hiếu thảo mà bạc mệnh. 

Các từ láy: "bát ngát, bẽ bàng, bơ uơ, thấp thoáng, xa xa, man 
mác, dầu dâu, xanh xanh, âm âm...” kết hợp với điệp ngữ "buôn trông" 
đã tạo nên sắc điệu trữ tình thẩm mĩ và tô đậm cảm hứng nhân đạo. 
Đó là giá trị văn chương đích thực đoạn thơ Kiểu ở lầu Ngưng Bích". 


BÀI 13 


Trong bài viết “Nguyễn Du, một nghệ sĩ lớn”, khi bàn đến 
ngôn ngữ “Truyện Kiều”, Hoài Thanh có viết: 

“Người đọc xưa nay vẫn xem “Truyện Kiều” như một hòn ngọc 
quý cơ hồ không thể thay đổi, thêm bớt một tý gì, như một tiếng 
đàn lạ gần như không một lần nào lỡ nhịp ngang cung”. 

Anh (chị) hiểu ý kiến trên như thế nào? 

Dựa vào “Truyện Kiều”, hãy làm rõ tài năng ngôn ngữ của 
Nguyễn Du và thử lý giải vì sao Nguyễn Du đạt được những 
thành công ấy. 
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GỢI Ý 
I. YÊU CẦU CHUNG 

- Hiểu ý kiến của Hoài Thanh. 

- Làm rõ được tài sử dụng ngôn ngữ của Nguyễn Du trong “Truyện 
Kiều”, lý giải được một số nguyên nhân để Nguyễn Du đạt được trình 
độ ngôn ngữ thơ ca như vậy. 

- Vận dụng kết hợp kiểu bài phân tích và chứng minh văn học, 
biết lựa chọn, đưa và phân tích những dẫn chứng tiêu biểu, thể hiện 
năng lực cảm thụ văn học. 

II. YÊU CẦU CỤ THỂ 

1. Giải thích ý kiến Hoài Thanh 

a. Giải thích các hình ảnh so sánh 

- “Hòn ngọc quý” cơ hô không thể thay đổi thêm bớt: ngôn ngữ 
“Truyện Kiêu” đẹp đẽ đến mức hoàn thiện. 

- “Tiếng đàn lạ gân như không một lần lỡ nhịp ngang cung”: ngôn 
ngữ “Truyện Kiểu” phong phú, chính xác, sáng tạo, đây biến hoá. 

b. Hoài Thanh đánh giá rất cao về ngôn ngữ “Truyện Kiều”, về tài 
năng Nguyễn Du qua cách diễn đạt giàu hình ảnh bằng nghệ thuật 
sao sánh: Nguyễn Du là bậc thây về ngôn ngữ thơ ca. 

9. Chứng minh tài năng ngôn ngữ của Nguyễn Du trong 
“Truyện Kiều” 

"Truyện Kiêu” có nhiều con người, nhiều sự kiện, nhiều cảnh vật, 
nhiều tâm trạng.. khác nhau, thậm chí đối lập lẫn nhau, nhưng 
Nguyễn Du có đầy đủ vốn liếng ngôn ngữ để biểu đạt con người, sự 
kiện, tâm trạng. 

a. Tả người. 

b. Tả cảnh 

c. Tả tâm trạng 

d. Những điểm tinh vi tế nhị của ánh trăng, cảnh chiểu, lòng 
người .. trong từng hoàn cảnh, tình huống. 

3. Lý giải nguyên nhân thành công của Nguyễn Du 

ø Nguyễn Du đã kế thừa, phát huy những khuynh hướng sáng tạo 
ngôn ngữ khác biệt: 
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- Tiếp tục kế thừa ngôn ngữ văn học dân gian, đặc biệt là thành 
ngữ, tục ngữ và ca dao. 

- Tiếp nhận ngôn ngữ văn học nước ngoài, từ hệ thống thuật ngữ, 
khái niệm triết học của Lão - Trang, Phật, Nho đến nguồn điển cố, thi 
liệu giàu có, phong phú của văn học Trung Quốc. 

- Dù tiếp thu từ truyền thống hay từ ngoại lai, Nguyễn Du luôn có 
tính sáng tạo độc đáo. 

b. Tài năng ngôn ngữ của Nguyễn Du qua quá trình học tập trau 
đổi. Với sự học hỏi và sáng tạo độc đáo của Nguyễn Du, ngôn ngữ 
Truyện Kiêu mang phong cách của một cá tính nghệ thuật, đưa 
Nguyễn Du lên vị trí bậc thầy trong ngôn ngữ thơ ca cổ điển, đồng 
thời để lại cho ngày nay nhiều bài học quý giá trong vận dụng và sáng 
tạo nghệ thuật nói chung và ngôn ngữ nói riêng. 


BÀI 14 


Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên trong đoạn “Lục Vân Tiên 
cứu Kiều Nguyệt Nga” của Nguyễn Đình Chiểu. 
DÀN BÀI 
1. NHẬP ĐỀ 
- Có thể nói Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ có nhiều bất hạnh 
nhất trong các nhà thơ thời Trung đại, nhưng tái năng và đức độ và 
tâm hồn của ông sáng ngời như ánh sao băng giữa vòm trời thi ca đân 
tộc. 
- Truyện Lục Vân Tiên có giá trị không chỉ vì nghệ thuật mà còn ở 
quan niệm làm người tốt: 
Trai thời trung hiếu làm đâu 
Gái thời tiết hạnh làm câu trau mình. 
Lục Vân Tiên trong toàn bộ tác phẩm, hay gần gũi hơn, trong 
đoạn thơ trích Lục Vân Tiên cứu Kiểu Nguyệt Nga là người trai tiêu 
biểu theo quan niệm của nhà thơ đất Đồng Nai - Bến Nghé. 
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II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
A. Hoàn cảnh xuất hiện nhân uột 
Trên đường về kinh ứng thí, thấy người chạy loạn khóc than, Lục 
Vân Tiên hỏi và biết rằng bọn cướp và bắt đi hai người con gái. Lục 
Vận Tiên liền ra tay cứu người... 
B. Tính cách của Lục Vân Tiên 
1. Chủ động hành hiệp trượng nghĩa 
- Chàng là một người có giáo dục, có lí tưởng làm việc nghĩa. Chỉ 
cần nhìn thấy người dân khóc than, Lục Vân Tiên đã hỏi. Khi nghe 
đân chúng trả lời và khuyên chàng nên lánh đi, thì: 
Vân Tiên nổi giận lôi đình 
Hỏi thăm: “Lũ nó còn đình nơi nao 
Tôi xin ra sức anh hào, 
Cứu người cho khỏi lao đạo buổi này” 
Lời nói và hành động đi liên nhau 
Chàng liên bẻ cây làm gậy nhằm làng xông uô. 
2. Tài cả văn lẫn võ 
Vân Tiên tả đột hữu xông, 
Khác nào Triệu Tử mở uòng Đương Dương. 

Nhà thơ đã mượn hình ảnh của tướng trẻ Triệu Vân thời Tam quốc 
một mình phá vòng vây quân Tào để bảo vệ đứa con của chủ soái ở 
trận Đương Dương trường bản. 

8. Quan hệ với phụ nữ đúng lễ giáo 

- Nghe tiếng khóc than, chàng quan tâm hỏi, khi biết rõ tiếng 
khóc ấy là của người phụ nữ thì chàng đã nhắc nhở: 

“Khoan khoan ngôi đó chớ ro, 
Nàng là phận gói, ta lò phận trai”. 

II, KẾT LUẬN 

Một nhân vật làm sáng lên quan niệm đạo đức của Nguyễn Đình 
Chiểu. 

Một hình ảnh để thanh niên ngày nay tự soi rọi. 

Học tập những đức tính tốt của người xưa, rèn luyện theo tỉnh 
thần cứu khổ phò nguy theo tư tưởng mới hành động vì lợi ích chung. 
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BÀI 15 


Phân tích sự đối lập giữa cái ác và cái thiện qua nhân vật Tiịnh 
Hâm và ông Ngư trong đoạn trích “Lục Vân Tiên gặp nạn” (“cục 
Vân Tiên”— Nguyễn Đình Chiểu). 


DÀN Ý 
1. MỞ BÀI 

- Nguyễn Đình Chiểu, nhà thơ bất hạnh không sáng mắt. rhưng 
sáng lòng, yêu nước, khí phách. Thơ văn của ông là vũ khí chốmg xâm 
lược, tuyên truyền đạo lí. 

- Đoạn thơ Lực Vân Tiên gặp nạn (Truyện Lục Vân Tiên biểu 
hiện rõ sự đối lập giữa cái ác và cái thiện qua tính cách hai nihân vật 
Trịnh Hâm và ông Ngư, có mục đích giáo dục con người hướngg thiện 
điệt ác. 

II. THÂN BÀI 

1. Trịnh Hâm tiêu biểu cho cái ác cực điểm thấm sâu vào bản: chất: 

+ Bất nhân, bất nghĩa, thủ đoạn sâu hiểm, toan tính sắp đặt 
kế hoạch hãm hại Lục Vân Tiên một cách chặt chẽ về thời giam, hành 
động (lừa trói tiểu đồng vào gốc cây trong núi, giả giúp đỡ đìưa Vân 
Tiên về quê bằng thuyển, xô Vân Tiên xuống giữa dòng viàc đêm 
khuya để không ai cứu kịp, giả tiếng kêu trời để đánh lừa mọi người 
trên thuyền). 

+ Tàn nhẫn, ích kỉ nhỏ nhen, cố hại Vân Tiên chỉ vì ghe ghét 
tài năng dù không thù oán. 

9. Ông Ngư tiêu biểu cho cái thiện, nhân đức, nhân cách cao đẹp: 

+ Trọng nghĩa khinh tài, cứu người không hề lưỡng lụ/, không 
sợ tai vạ, không cần trả ơn. 

+ Sống thanh cao, đạm bạc, trong sạch, thoát vòng dlanh lợi, 
gắn bó chan hoà với thiên nhiên. 

+ Cuộc đời ông Ngư bình thường nhưng không tầm thưèng (só 
thể là ẩn sĩ, nhà hiển triết có tài kinh luân). 
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II. KẾT BÀI : 

- Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu có giá trị tư tưởng, đạo lí cao. 

- Học tập tính cách tốt đẹp của ông Ngư, lên án, bài trừ kẻ xấu như 
Trịnh Hâm. 


BÀI 16 


| Hình ảnh người lính nông dân hiện lên chân thực và thật đẹp qua 
bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu. Anh (chị) hãy phân tích bài 
thơ để làm sáng tỏ điều đó. 


I. MỞ BÀI 

Người lính nông dân đi vào thi ca và mang tất cả vẻ đẹp có thật 
của họ làm cảm động lòng người, mà ta từng gặp trong ngôi “đền 
thiêng” Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu, trong 
Nhớ của Hồng Nguyên .. Nhưng còn có một bài thơ khác đã khắc hoạ 
hết sức sống động nét mộc mạc nhưng chân thật, đáng yêu và giàu 
lòng yêu nước của người lính nông dân: đó là “Đồng chí” của nhà thơ 
Chính Hữu. 
II. THÂN BÀI 

Đồng chí của Chính Hữu được viết theo cảm hứng hiện thực nhằm 
nêu lên vẻ đẹp giản dị, mộc mạc mà cao đẹp của người nông dân mặc 
áo lính. 

1. Từ cuộc đời thật họ đi vào thi ca 

- Người lính xuất hiện trong bài thơ này không xây dựng trên một 
bối cảnh khác thường, đặc biệt như người lính trong Tây Tiến của 
Quang Dũng, mà trong cái môi trường quen thuộc thừơng thấy ở các 
làng quê nghèo đến xác xơ. 

Quê anh nước mặn đông chua 
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá 

Ở đấy có những Gian nhà không mặc hệ gió lung lay, có “Giếng 
nước gốc đa nhớ người ra lính”. Tất cả đều quen thuộc, gân gũi. Từ giã 
ruộng đồng, họ bước ra mặt trận. Hôm qua là nông dân, hôm nay đã 
là chiến sĩ. Đơn giản vậy thôi mà chân thực và đẹp đẽ biết bao của 
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người lính nông dân trong bài “Đông chí” với hành động “Ruộng 
nương anh gởi bạn thân cày...” 

- Tác giả không tô vẽ, không che giấu, trái lại còn nhấn mạnh cái 
nghèo đói, lam lũ thật tội nghiệp của họ. 

Áo anh rách uai 

Quân anh có uùời mảnh uá 
Miệng cười buốt giá 

Chân không giày 

2. Người lính trong thơ Chính Hữu mang một vẻ đẹp mới 
của thời đại 

Đó là vẻ đẹp của tình đồng chí, tình đồng đội gắn với giai cấp của 
người lính. 

- Bài thơ thiên về khai thác đời sống nội tâm, tình cảm người 
lính. Vẻ đẹp của bài thơ Đồng chí là vẻ đẹp của đời sống tâm hổn 
người lính mà nơi phát ra vừng ánh sáng lung linh nhất là mối tình 
đồng đội, hoà trong cái chủ âm toàn bài bằng một giọng điệu đượm 
buồn nhưng giàu tính nhân văn. 

Anh uới tôi đôi người xa lq 

Tụ phương trời chẳng hẹn quen nhau 
Súng bên súng đầu sát bên đâu 

Đêm rét chung chăn thành đôi trí kỷ 
Đồng chí ! 

Thương nhau tay nắm lấy bàn tay 

Vâng ! Chỉ cân “Thương nhau tay nắm lấy bàn tay” là có đủ hơi 
ấm chống chọi với cái rét run người nơi đại ngàn, những đêm rừng 
sương muối rắc đẩy bên nỗi nhớ nhà .. Xa hơn nữa khi ta câm tay 
nhau thì hình ảnh Đất Nước trong ta sẽ “Vẹn tròn to lớn” như tỉnh 
thần bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điểm. 

Hình ảnh lung linh toả sáng thâu tóm cả linh hồn của bài thơ là 
hình ảnh “Đầu súng trăng treo” xuất hiện ở cuối bài thơ. Hình ảnh ấy 
nâng vẻ đẹp người lính lên đến tâm cao khái quát trong đó có sự hài 
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hoà giữa hiện thực và chất lãng mạn trữ tình, mang ý nghĩa tượng 
trưng sâu sắc. 
1II. KẾT BÀI 

Đông chí mang vẻ đẹp riêng của người lính nông dân: đó là vẻ 
đẹp một mạc, giản dị nhưng hết sức thiêng liêng, gắn bó sâu sắc giữa 
số phận cá nhân với số phận chung của dân tộc. Bài thơ hoà thêm vào 
dàn đồng ca vang dội của văn học thời kỳ này là chủ nghĩa yêu nước 
và chủ nghĩa anh hùng. Bài thơ đã góp vào vườn thơ Việt Nam thêm 
một đoá hương rừng mộc mạc mà cao đẹp. 


BÀI 17 


Phân tích bài thơ “Đổng chí? của Chính Hữu và nói lên cảm 
nghĩ của em. 


BÀI LÀM 

“Đồng chí”! Ôi tiếng gọi sao mà thân thương đến lạ ! Nó biểu 
hiện thật đây đủ tình đồng đội của anh chiến sĩ cụ Hồ từ những năm 
1948 của thời kì kháng Pháp. Cảm nhận được những tình cảm vừa 
thân quen vừa mới lạ trong cuộc sống chiến đấu ấy, Chính Hữu, một 
nhà thơ - Người chiến sĩ cách mạng đã xúc động viết bài thơ “Đồng 
chí”. Với những lời thơ dạt đào tình cảm, bài thơ đã để lại bao cảm 
xúc trong lòng người đọc. 

Cả bài thơ thể hiện rõ tình đồng đội keo sơn gắn bó giữa những 
người chiến sĩ quân đội nhân dân trong cuộc sống chiến đấu gian khổ 
của thời kì kháng chiến chín năm. Họ là những người xuất thân từ 
nhân dân lao động chỉ quen việc “cưốc cày” ở những vùng quê hẻo 
lánh khác nhau, vì có chung tấm lòng yêu nước, họ đã gặp nhau từ xa 
lạ bỗng trở thành thân quen. Chính Hữu đã kể về những con người ấy 
bằng những lời thơ thật cảm động: 

“Quê hương anh nước mặn đông chua 
Làng tôi nghèo đất cùy lên sỏi đá 

Anh uới tôi đôi người xơ lạ 

Tụ phương trời chẳng hẹn quen nhau.” 


Ở đây, tác giá đã phát hiện được hiện tượng tình cảm kì lạ ở 
những người chiến sĩ. Đó là sự phát triển của tình cảm cách mạng 
trong quân đội ta. Từ những con người rất “xa lạ” trong đời sống lại 
trở thành những đồng chí rất thân thương trong chiến đấu. Nhà thơ 
đã chọn lựa những chỉ tiết, những hình ảnh thơ rất chân thực để gợi 
tả về cuộc sống của người chiến sĩ. Họ đều xuất thân từ những vùng 
đất khô cần, nghèo khó “nước mặn đồng chua”, “đất cày lên sỏi đá”. 
Và họ đã gặp nhau từ “xa lạ”. Thật là thú vị, nhà thơ không nói hai 
người xa lạ mà là “đôi người xa lạ”. “Đôi” là chỉ hai đối tượng cùng đi 
với nhau. “Đôi người xa lạ” nghĩa là hai người cùng đi với nhau mà lại 
là xa lạ. Vì thế ý thơ được nhấn mạnh thêm. Hình ảnh những phương 
trời xa cách, những con người chẳng hẹn quen nhau nói lên cả một sự 
xa lạ trong không gian và tình cảm. Nhưng khi tham gia kháng 
chiến, những con người xa lạ ấy đã cùng nhau chiến đấu, cùng chịu 
đựng gian khổ, chung lưng đấu cật bên nhau. Vì thế, họ trở thành 
thân nhau, hiểu nhau, thương nhau và gọi nhau là “đồng chí”: 

“Súng bên súng đâu sát bên đầu 
Đêm rét chung chăn thành đôi trí kỉ 
Đông chí!” 

Câu thơ vừa tả thực vừa mang ý nghĩa tượng trưng “súng bên 
súng, đầu sát bên đầu”. Tác giả đã tả thực những giờ phút bên nhau 
cùng chiến đấu đồng thời hình ảnh ấy còn tượng trưng cho sự nghiệp 
chiến đấu chung, lí tưởng cách mạng chung của quân đội ta. Câu thơ 
giúp ta hiểu thêm “đôi người xa lạ” ấy đã nảy nở một tình cảm mới 
khi họ cùng chiến đấu cùng một lý tưởng lớn lao. Tình cảm ấy thật 
thân thương, thật tha thiết. Giọng thơ đang tuôn liên mạch nhẹ 
nhàng bỗng bị ngắt nhịp đột ngột. Từ “đồng chí” lại được tách thành 
một câu riêng, một đoạn riêng. Với cấu trúc thơ khác thường ấy, tác 
giả làm nổi bật ý thơ. Nó như một nốt nhấn của bản nhạc, bật lên âm 
hưởng gây xúc động lòng người. Câu thơ chỉ có một từ: “Đồng chí” ~ 
một tiếng nói thiêng liêng. “Đồng chí”, một sự cảm kích về nhiều đối 
thay kì lạ trong quan hệ tình cảm. Thế là thành “đồng chí!”. 

Tình cảm ấy lại được biểu hiện cụ thể trong cuộc sống chiến đấu. 
Những lúc kể cận bên nhau, họ lại kể nhau nghe chuyện quê nhà. 
Chuyện “ruộng nương gởi bạn thân cày”, “gian nhà không mặc kệ gió 
lung lay”, cả chuyện “giếng nước, gốc đu nhớ người ra lính.. ”. Từ 
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những lời tâm tình ấy cho ta hiểu rằng - Các anh chiến sĩ mỗi người 
đều có một quê hương, có những kỉ niệm thân thiết gắn bó với quê 
nhà và khi ra đi hình bóng quê hương đều mang theo trong lòng họ. 
Cá: anh lại cùng chia ngọt xẻ bùi, cùng chịu gian khổ bên nhau. 
Trong gian lao vất vả họ lại tìm được niềm vui, niễm hạnh phúc trong 
môi tình đồng chí. Làm sao các anh có thể quên được những lúc cùng 
chịa với nhau “từng cơn ớn lạnh”, những lúc “sốt run người vầng trán 
ướt mô hôi”. Cuộc sống bộ đội nghèo vất vả nhưng không thiếu niềm 
vui Dẫu “áo anh” có “rách vai”, “quần tôi” có “vài mảnh vá”, dẫu trời 
có 'buốt giá” thì miệng uẫn cười tươi. Bằng những chỉ tiết rất thực, 
nh¿ thơ đã miêu tả rõ nét cuộc sống chiến đấu gian khổ và sự gắn bó 
của tình đồng đội keo sơn. Tình cảm chân thành tha thiết ấy không 
diễa tả bằng lời mà lại thể hiện bằng cách “nắm lấy bàn tay”, “thương 
nhẹu tay nếm lấy bèn tay”. Thật giản dị uàò cảm động. Không phải là 
những vật chất của cải, không phải là những lời hoa mĩ phô trương. 
Nhứng người chiến sĩ biểu hiện tình đồng chí là “bàn tay nắm lấy bờn 
tuy. Chính đôi tay nắm chặt ấy đã nói lên tất cả những ý nghĩa 
thiéng liêng cao đẹp của mối tình đồng chí. Đoạn thơ với nhiều nét tả 
thực chi tiết mà không trần trụi, vẫn gợi cảm nhờ hình ảnh “anh với 
tôi” gắn bó dọc bài thơ và hình ảnh cảm động “thương nhau” nhưng 
không biết làm sao, chỉ biết lặng lẽ “tay nắm lấy bàn tay”. Chỉ có 
những con người cùng chung ý chí và lí tưởng cao cả mới có những 
biểu hiện tình cảm đáng quý như thế. 

Mối tình đồng chí lại được lắng đọng bằng hình ảnh đẹp rực 
sáng ở khổ cuối bài thơ: 

“Đêm nay rừng hoang sương muối 
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới 
Đầu súng trăng treo.” 

Jâu thơ vừa tả thực vừa mang nét tượng trưng. Tác giả tả cảnh 
nhữg người lính canh giặc trong đêm trăng đẩy sương muối. Súng 
hướrg mũi lên trời, có ánh trăng lơ lửng giữa trời như treo trên đầu 
ngọr súng. Đồng thời hình ảnh “Đẩu súng trăng treo” còn mang ý 
nghĩ tượng trưng. Đó là sự kết hợp giữa bút pháp hiện thục và lãng 
mạn vừa thực vừa mơ, vừa xa lại vừa gần, vừa mang tính chiến đấu 
lại vĩa mang tính trữ tình. Vừa chiến sĩ vừa thi sĩ. Đây là hình ảnh 
đẹp ượng trưng cho tình cảm trong sáng của người chiến sĩ. Mối tình 


45 


đồng chí, đang nẩy nở, vươn cao, tỏa sáng từ cuộc đời chiến đấu. Hình 
ảnh thơ thật độc đáo, gây xúc động bất ngờ, thú vị cho người đọc. Nó 
nói lên đầy đủ ý nghĩa cao đẹp của mục đích lí tưởng chiến đấu và mối 
tình đồng chí thiêng liêng của anh bộ đội Cụ Hỏ. 

Toàn bộ bài thơ bằng ngôn ngữ cô đọng, hình ảnh chân thực gợi 
tả có sức khái quát cao, Chính Hữu đã cho ta thấy rõ quá trình phát 
triển của một tình cảm cách mạng trong quân đội. Ở đây, nhà thơ đã 
xây dựng hình ảnh thơ từ những chỉ tiết thực của cuộc sống trong đời 
thường ở những người chiến sĩ, không phô trương, không lãng mạn 
hóa, thi vị hóa - Và chính những nét thực đó tạo nên sự thành 
công cho tác phẩm. Bài thơ đánh dấu một bước ngoặt mới trong 
phương pháp sáng tác về cách xây dựng hình tượng người chiến sĩ 
trong giai đoạn chống Pháp. 

“Đồng chí!” Đọc xong bài thơ trong mỗi chúng ta đều lắng lại 
những cảm xúc dạt dào. Chúng ta đã cảm nhận được mối tình đồng 
chí đậm đà ấy qua những lời thơ nhẹ nhàng tha thiết như bài hát 
tâm tình của Chính Hữu. Cuộc kháng chiến chống Pháp đã thắng 
lợi vẻ vang, trang sử vàng đã sang qua bao nhiêu giai đoạn mới, 
thế nhưng mỗi lần đọc lại bài thơ “Đồng chí” ta như thấy rõ hình 
ảnh của anh bộ đội Cụ Hồ biện lên sáng rực thật cao đẹp, thật 
thân thương trong những lời thơ của Chính Hữu. 

Nguyễn Thị Út 


BÀI 18 


Bình giảng ba khổ thơ cuối “ Bài thơ về Tiểu đội xe không kính” 
2 của Phạm Tiến Duật. 


BÀI LÀM 


Từ mái trường đại học Hà Nội, Phạm Tiến Duật bước vào đời 
lính chiến đấu và hoạt động trên con đường chiến lược Trường Sơn 
nhữnẻể năm tháng đánh Mỹ ác liệt nhất. Lửa khói chiến trường, chủ 
nghĩa anh hùng Việt Nam, những cô gái thanh niên xung phong, 
những chiến sĩ lái xe dũng cảm... in dấu chói lọi, kỳ vĩ như những 
tượng đài trong thơ Phạm Tiến Duật. 
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“Bài thơ tiểu đội xe không kính” tiêu biểu cho hồn thơ Phạm 
Tiến Duật trong “Vâng trăng- Quảng lửa” những bài ca chiến trận 
thấm đẫm màu sắc lãng mạn. Đây là đoạn cuối bài thơ ghi lại cảnh 
trú quân dã chiến của tiểu đội xe không kính, ca ngợi tình đồng đội và 
lý tưởng chiến đấu cao cả của những chiến sĩ lái xe trên con đường 
mòr Hồ Chí Minh: 

“Những chiếc xe từ trong bom rơi 
..Chỉ cần trong xe có một trái tim”. 

1. Sau những tháng ngày chiến dịch chở vũ khí lương 
thực... chi viện cho tiền phương, vượt qua hàng nghìn hàng vạn cây số 
trong mưa bom bão đạn, tiểu đội xe không kính “đã về đây..”. Một cái 
bắt tay thắm tình bè bạn, tình đồng chí: 

“Những chiếc xe từ trong bom rơi 
Đã về đây họp thành tiểu đội 
Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới 
Bắt tay qua của kính uỡ rồi”. 

Cũng là cái nắm tay, cái bắt tay của người lính, nhưng mỗi thời 
một khác. Anh Vệ quốc quân trong những năm đầu kháng chiến chống 
Phát: 

“Miệng cười buốt giá 
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay”. 
(“Đông chí”- Chính Hữu, 1948) 

Anh giải phóng quân trên đường chiến dịch, gặp bè bạn đồng đội 
“bắt :ay qua cửa kính vỡ rồi”. Tình thương yêu đồng chí đồng đội là 
bắm chất, là sức mạnh của người lính không hề thay đổi. Từ cái “nắm 
lấy bàn tay” đến cái “bắt tay qua cửa hính uỡ rồi” là một quá trình 
trưởng thành và hiện đại của quân đội ta trong chiến tranh giải 
phóng dân tộc và đất nước. 

3. Cuộc trú quân dã chiến của tiểu đội xe không kính 
ngắn ngủi mà thắm tình đồng chí, tình đồng đội. Chỉ bằng ba chỉ 
tiết nhưng rất điển hình: “bếp Hoàng Cẩm”, “chung bát đũa”, “uõng 
mắc: chông chênh”. Đời lính uốn giản dị, bình dị mà lại rất sang 
trọmg Giữa chiến trường đầy bom đạn mà họ vẫn đàng hoàng “Bếp 
Hoàng Cầm ta dựng giữa trời”. Giữa trời là giữa thanh thiên bạch 
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nhật. Bữa cơm dã chiến chỉ có một bát canh rau rừng, có lương 
khô... thế mà rất đậm đà: “Chung bát đứa nghĩa là gia đình đấy". 
Một chữ “chung” rất hay gợi tả gia tài người lính, tấm lòng, tình 
cảm của người lính. Tiểu đội xe không kính đã trở thành một tiểu 
gia đình chan chứa tình thương. 

“Thơ là nữ hoàng nghệ thuật, có người đã nói như uậy. Nếu thế, 
thì ngôn từ là chiếc áo của nữ hoàng. Hai chữ “nghĩa là” chỉ dùng để 
“đưa đẩy” nhưng dưới ngòi bút của những tài thơ đích thực thì nó trở 
nên óng ánh, duyên dáng, đậm đà. Với Xuân Diệu, mùa xuân, tuổi trẻ 
thật đẹp, thật đáng yêu, một đi không trở lại: 

“Xuân đang tới nghĩa là xuân đương qua 

Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già 

Mùò xuân hết nghĩa là tôi cũng mất...” 
(“Vội vàng”- 1938) 

Với Tố Hữu, người thanh niên cộng sản quyết chiến đấu và hy 
sinh vì một lý tưởng cách mạng cao đẹp thì hận, nhục, tranh đấu là lề 
sống thiêng liêng: : 

“Tôi chưa chết nghĩa là chưa hết hận 
Nghĩa là chưa hết nhục của muôn đời 
Nghĩa là còn tranh đếu mãi không thôi 
Còn trừ diệt cả một loài thú độc!”. 

(“Tâm tư trong tù”- 1939) 

Và Phạm Tiến Duật, 1969, tình đồng đồng đội cũng là tình anh 
em ruột thịt, vô cùng thân thiết: 

“Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy” 

Có yêu thơ mới tìm đến thơ. Tìm đến thơ, một phần là tìm đến 
ngôn từ chữ nghĩa. Thơ đâu là chuyện “nhai câu nhá chữ” (chữ dùng 
của Cao Bá Quái). Thì sĩ có thực tài mới có thể thổi hồn vào ngôn từ. 
Chỉ qua hai chữ “nghĩa là”, ta đủ thấy nhà thơ trẻ rất xứng đáng với 
các thi sĩ đàn anh. Cảnh đoàn viên tri kỷ: “uõng mắc chông chênh 
đường xe chạy”. Sau một bữa cơm thân một, một vài câu chuyện thân 
tình lúc nằm võng, những người lính trẻ lại lên đường. Tiền phương 
vẫy gọi: 

“Lạt đi, lại đi trời xanh thêm”. 


Điệp ngữ “lại đi” diễn tả nhịp bước hành quân, những cung đường, 
những chặng đường tiến quân lên phía trước của tiểu đội xe không kính. 
Hình ảnh “trời xanh thêm” là một nét vẽ rất tài hoa mang ý nghĩa tượng 
trưng sâu sắc: lạc quan, yêu đời, chứa chan hy vọng. 

Là hy vọng, là chiến công đang đón chờ. Đây là một đoạn thơ 
thể hiện sinh hoạt vật chất và tinh thần người lính thời đánh Mỹ, 
rất độc đáo mà ta ít gặp trong thơ thời ấy: 

“Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời 
Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy 
Võng mắc chông chênh đường xe chạy 
Lạt đi, lại đi trời xanh thêm”. 

3. Khổ cuối bài thơ nói lên suy nghĩ của tác giả về tiểu đội 
xe không kính. Chiếc xe đẩy thương tích, chiến tích. Không kính, 
không đèn, không mui xe, thùng xe bị xước. Chiếc xe vận tải quân sự 
mang tầm vóc những anh hùng lẫm liệt vô danh. “Không” mà lại “có”, 
có “một trái tim” của người lính. Trái tìm rực lửa, sẵn sàng hy sinh 
chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng miễn Nam, thống nhất Tổ quốc: 

“Không có kính, rôi xe không có đèn, 
Không có mui xe, thùng xe có xước 
Xe uẫn chạy uì miền Nam phía trước 
Chỉ cân trong xe có một trái tim”. 

Các điệp ngữ “không có”, các từ ngữ tương ứng: “vẫn .. chỉ cần 
có..” đã làm cho giọng thơ, ý thơ trở nên mạnh mẽ, hào hùng. Quyết 
tâm chiến đấu và chí khí anh hùng của người lính không có bom đạn 
nào của quân thù có thể làm lay chuyển được. “Trái tìm” trong thơ 
Phạm Tiến Duật là một hình ảnh hoán dụ, tuy không mới mẻ nhưng 
đây ý vị. 

Đoạn thơ trên đây thể hiện rất thực, rất hay cách sống, cách 
nghĩ, cách cảm của những người chiến sĩ lái xe trên con đường 
mòn Hồ Chí Minh thời đánh Mỹ. Tình đồng đội, tỉnh thần chiến đấu 
dũng cảm ngoan cường vì sự nghiệp giải phóng miền Nam của người 
lính tỏa sáng vần thơ. 

Ngôn từ, hình ảnh, vần thơ, giọng thơ... đều mang chất lính, thể 
hiện một hồn thơ trẻ trung phơi phới, tài hoa, anh hùng. Đoạn thơ 
trên đây là một tiếng ca của khúc tráng ca “Bời thơ uê tiểu đội xe 
không kính”. 
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BÀI 19 


Hình ảnh người lính trong hai bài thơ “Đổng chí” của Chính 
Hữu và “ Bài thơ tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật. 


DÀN Ý 
I. MỞ BÀI 

1. “Đồng chí” của Chính Hữu và “Bởi thơ tiểu đội xe không kính” 
của Phạm Tiến Duật là trong số những bài thơ tiêu biểu của thơ ca 
Việt Nam thời kì kháng chiến chống Pháp và chống MI. 

9. Thành công của hai bài thơ này là đã khắc họa hết sức sinh 
động và chân thực hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong hai thời kì gian 
khổ và hào hùng của dân tộc ta. 

II. THÂN BÀI 

1. Hình ảnh anh bộ đội trong bài thơ Đồng chí (Chính Hữu): 

Nét nổi bật ở bài thơ này là tình đồng chí của những con người 
cùng chung cảnh ngộ và lí tưởng chiến đấu, là tình thương của những 
người trỉ âm tri kỉ. 

Các anh chỉ có một chút khác biệt (mỗi người một miền quê), còn 
có rất nhiều điểm chung, nhiều cái hòa đồng: 

- Cùng cảnh ngộ: quê hương anh ..., làng tôi... 

- Cùng chiến đấu trên một chiến hào súng bên súng/đầu bên đầu. 

- Cùng để lại quê hương những tình cảm yêu thương, gắn bó: 
giếng nước, gốc đa... 

- Cùng chung chịu những khó khăn gian khổ nơi chiến trường: 
rét, áo rách, quần vá,... 

- Cùng mang ý chí và tâm hồn Việt Nam: Đâu súng trăng treo. 

2. Hình ảnh anh bộ đội trong Bài (hơ uễ tiểu đội xe không kính 
(Phạm Tiến Duật). 

Vẻ đẹp của anh bộ đội thời chống MI lại được thể hiện ở thái độ, 
tư thế, tình cảm tâm hồn, khí phách, khí thế mới mang tính thời đại 
của những con người không phải chờ giặc tới mà là tìm giặc để đánh: 

- Thái độ bất chấp gian khổ khó khăn: xe bị giặc đánh không 
kính, không đèn, không mui, xước,... nhưng xe vẫn tiến ra tiển tuyến. 
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- Tư thế hiên ngang: Kẻ thù hòng làm cho người chiến sĩ lái xe 
không có kính bảo vệ sẽ không quan sát để lái xe được, những người 
lính lại càng nhìn rõ mọi vật, đặc biệt là nhìn rõ con tim nhiệt tình 
cách mạng, sục sôi ý chí chiến đấu của mình: Nhìn đất, nhìn trời, 
nhìn thẳng... Nhìn thấy con dường chạy thẳng uào tim. 

- Tình cảm, tâm hôn lạc quan, yêu đời, yêu đông đội. 

in Ủng dung buông lái ta ngôi 
.. 0hì phèo châm điếu thuốc /cười ha ha 

... Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới! bắt tay qua cửa kính uỡ rôi 
.... Lợi đủ, lạt đi trời xanh thêm. 

- Khí thế tiến công quyết chiến quyết thắng: 

.... hững chiếc xe từ trong bom rơilđã uề đây họp thành 
tiểu đội 
..... Xe oẫn chạy uì miễn Nam phía trước 

3. Dẫu là hai thời kỳ khác nhau, nhưng hình ảnh trong hai bài 
vẫn là hình ảnh cao đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ: 

- Mục đích chiến đấu: vì độc lập tự do, vì nên hòa bình của đất 
nước. 

- Tinh thần chiến đấu: dũng cảm kiên cường 

- Tình cảm đồng đội: tình đồng chí, tình đồng đội sâu sắc. 

II. KẾT BÀI 

- Đồng chí và Bài thơ uề tiểu đội xe không kính ra đời cách nhau 
21 năm. Một khoảng cách của hai thế hệ văn nghệ sĩ. Hai thi phẩm 
lại có cùng một điểm nhìn nghệ thuật, gần nhau trong bút pháp; xuất 
phát từ cảm xúc chân thực trước hiện thực cuộc sống nhưng đều mang 
đậm nét riêng phong cách mỗi thi nhân và đều thuộc hàng giai phẩm. 

- Hai bài thơ trong hai giai đoạn văn học - văn học kháng chiến 
chống Pháp (1945 - 1954) và chống Mi (1954 — 1975) nhưng đều hoàn 
thành một cách xuất sắc sứ mạng thi ca - thể hiện nhân vật trung 
tâm của thời đại một cách cao đẹp —- Anh bộ đội Cụ Hồ. 

- Đó là những người lính cùng chiến đấu cho hòa bình và độc lập 
tự do cho dân tộc với tinh thần quyết chiến quyết thắng. Điều đặc 
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biệt, họ đều là những con người giàu lòng yêu nước, yêu quê hương, có 
tình đồng chí, đồng đội sâu nặng, bên vững. 

- Hai tác giả Chính Hữu và Phạm Tiến Duật có được thành công 
này là nhờ bọ là người trong cuộc, vừa cầm súng chiến đấu vừa cảm 
bút viết về chính những gì họ đã trải qua. Họ đều là anh bộ đội Cụ 
Hà. 


BÀI 20 


Em có cảm tưởng gì trước hình ảnh tương phản: trời đêm mà 
tràn đầy ánh trăng trong “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận ? 


BÀI LÀM 

Những người dân biển thường ra khơi lúc mặt trời sắp lặn và trở 
về vào sáng hôm sau, khi mặt trời mọc cùng với thành quả lao động 
của mình. Những con cá tươi nguyên còn mặn nồng vị muối. 

Đoèòn thuyền đánh cá của Huy Cận lấy bối cảnh không gian ấy, 
thời gian ấy nhưng bao trùm cảm tưởng người đọc lại là bài thơ đầy 
ánh sáng. 

Mở đâu là hình ảnh 

Mặt trời xuống biển như hòn lửa - 
Sóng đã cời then đềm sập cửa 

Tưởng như biển và bóng đêm đã nuốt chứng cái khối sáng đỏ rực, 
khổng lỗ kia bằng những động tác mạnh, dứt khoát: cài then, sập cửa. 
Nhưng không phải như vậy, bởi vì có một ánh sáng mới đã lóe lên. 

Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi 
Câu hát căng buôm cùng gió khơi. -+ 

Bóng đêm bao trùm bằng chữ đã ở câu trên, ánh sáng bừng lên ở 
chữ lại ở câu dưới và nhất là bởi “Câu hát căng buồm cùng gió khơử, 
cùng biển đêm. Cuộc sống, niềm hân hoan trong lao động của con 
người đã mang ánh sáng cho không gian đánh cá đêm trên biến. Từ 
đây trở đi, tiếng hát người lao động, không khí lao động, tư thế, 
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phong cách lao động, tình cảm lao động, động tác và thành quả lao 
động chính là nguồn sáng, tỏa sáng đêm lao động nên thơ, tráng lệ. 

Trong niềm hân hoan lao động, vạn vật biển, cảnh quan biển 
dường như đều phát sáng: 

Hát rằng: cá bạc biển Đông lặng 

Cá thu biển Đông như đoàn thoi 
Đêm ngày đệt biển muôn luông sáng 
Đấn dệt lưới ta đoàn cá ơi! 

Màu sáng -— bạc của cá thành đoàn thoi, thành muôn luông sáng. 
Tiếp theo, cuộc lao động trong tầm vũ trụ, tung hoành phơi phới, lãng 
mạn mà hào hùng đã giữ cho ánh sáng chan hòa mặt biển. Chứ không 
phải chỉ vì đêm trăng đánh cá thi vị. 


Thuyền ta lái gió uới buôm trăng 
Lướt giữa mây cao uới biển bằng 
Ra đậu dặm xa dò bụng biển 

Dàn đan thế trận lưới uây giăng. 

Tay lái con thuyền gắn với gió, buổm thành buồm trăng. Thế trận 
bủa vây nhưng là thế của một đêm hội. Người dân biển đi đánh cá mà 
như “tao nhân mặc khách”: 

Gió trăng chứa một thuyền đây. 
Của kho uô tận biết ngày nào ơi. 

Đêm trên biển mà như một cuộc vui “Đêm trăng đi thuyên trên 
Hồ Tây” Phan Kế Bính đã tả. Nhưng đó chính là niềm vui của con 
người lao động mới, trong một xã hội mới. Không phải là một cuộc 
thưởng thức thú vị như văn chương xưa thể hiện. 

Lao động biển khơi là thứ lao động nặng nhọc, nguy hiểm nhưng 
một khi đã được tự do, đã được giải phóng, đã là lao động tập thể, 
những con người lao động, là một bản giao hưởng tráng lệ. Khung 
cảnh thiên nhiên, con người và cá, sinh lực, tỉnh lực biển cùng hòa ca, 
cùng tỏa sáng. 

Cá nhụ cá chim cùng cá đé 
Cá song lấp lánh đuốc đen hông 
Cái đuôi em quẫy trăng uàng chóe 
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Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long 
Ta hút bài ca gọt cá uào 
Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao... 

Bản hòa tấu con người và vũ trụ khiến biển đêm thành hội hoa 
đăng cho tới khi trời bừng sáng. Tuy nhiên nếu hội hoa đăng sẽ kêt 
thúc khi đêm vừa tàn thì hội lao động không như thế. Đêm sáng đến 
ngày sáng. 

Sao mờ kéo lưới hịp trời sáng 

Tu kéo xoăn tay chùm cá nặng 

Vẩy bạc, đuôi uàng lóe rạng đông 
Lưới xếp buôm lên đóng nắng hông”. 

Một ngày vui mới lại đến. Bài ca công sức lao động tiếp tục với 
bài ca thành quả lao động. Đoàn thuyên đánh cá hát khúc khải hoàn. 

Mạt trời đội biển nhô màu mới 
Mắt cá huy hoờng muôn dặm phơi 

Cuộc sống huy hoàng chính là ánh sáng rực rỡ nhất của con 
người, đất nước Việt Nam mới trong lao động xây dựng. 

Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận gồm bảy khổ, viết về một đêm 
đánh cá trên biển của những người mới xã hội chủ nghĩa nhưng không 
một khổ nào không có sự phát sáng bởi vạn vật và con người. Hồn cốt 
bài thơ này ở hai chữ tươi sáng. 


BÀI 21 


Cảm nhận của em về tình cha con trong tác phẩm “Chiếc lược 
ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. 


GỢI Ý 
1. MỞ BÀI: 
- Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác “Chiếc lược ngà”. 
- Chuyển ý 
II. THÂN BÀI 


Ở đầu tác phẩm, khi ông Sáu tranh thủ ghé qua nhà thăm con 
trên đường công tác, lòng háo hức mong chờ con gái sẽ chạy ra đón 
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mình cuối cùng bé Thu kêu thét lên: “Mới! Má!”, chúng ta thấy tác giả 
đã khéo léo xây dựng tình huống bất ngờ nhưng hết sức chân thực, lôi 
cuốn sự chú ý của người đọc ngay từ đầu tác phẩm. 

Văn phong tác giả diễn tả một cách hết sức giản đị nhưng không 
vì thế mà nghệ thuật miêu tả tâm lý trở nên hời hợt. Với những câu 
miêu tả “Một nó bỗng tái đi, rồi uụt chạy uà kêu thét lên: “Má! Má, 
làm cho người đọc thương hại đứa bé không nhận ra cha. Bên cạnh 
đó, ta lại tội nghiệp hơn cho người cha đau khổ, thất vọng trước sự hốt 
hoảng của con mình. Điều đó được diễn tả rất cô đọng trong câu: “Anh 
đứng sững lại đó, nhìn theo con, nỗi đau đớn khiến mặt anh sâm lại 
trông thật đáng thương uà hai tay buông xuống như bị gãy”. 

Nguyễn Quang Sáng tiếp tục câu chuyện kể bằng sự kiên nhẫn của 
ông Sáu: “Suốt ngờy anh chẳng đi đâu xa, lúc nào cũng uỗ uề con .. 
nhưng con bé chẳng bao giờ chịu gọi “cha”. Những chỉ tiết này thể 
hiện một nét thiêng liêng, bao dung của tình phụ tử trong lòng ông 
Sáu. Ông đã hi sinh tình gia đình, lo việc chiến đấu cho Tổ quốc thì 
những ngày ngắn ngủi hiếm hoi trong gia đình, ông lại nỗ lực vun đắp 
tình cha con đã lạnh lẽo trong xa cách nhiều năm chỉnh chiến. Nhưng 
ông Sáu càng chờ đợi bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu. Đoạn 
tường thuật về sự đối thoại giữa bé Thu và ông Sáu lúc nấu cơm đã 
gây lôi cuốn cho chúng ta vì sự kiên quyết, im lặng của ông Sáu càng 
kéo dài thì càng thể hiện sự khao khát bé Thu gọi “bø”. Nhưng ông 
Sáu càng chờ đợi bao nhiêu, bé Thu lại né tránh bấy nhiêu. Điều đó 
đã thể hiện tính cách của cô bé này từ thuở nhỏ: sự bướng bỉnh, gan lì 
và ngây thơ. 

Câu chuyện phát triển tới đỉnh điểm: ông Sáu biểu lộ tình yêu 
thương con bằng hành động gắp cho bé Thu cái trứng cá, nhưng nó 
bất thân hất ra. Ở đây, tính cách hai nhân vật chính đã thể hiện rất 
rõ và trở nên xung đột quyết liệt: tình thương con biến thành sự giận 
giữ và thái độ của bé Thu cũng biến thành sự dỗi hờn. Câu chuyện 
diễn tiến như vậy là rất tự nhiên nhưng nó vẫn tạo ra trong lòng 
người đọc biết bao sửng sốt, ngạc nhiên và hồi hộp theo dõi. Đọc đến 
đây ai cũng thắc mắc tại sao người cha lại giận đữ đến thế và tại sao 
đứa con lại kiên quyết không nhận cha mình. Đó là nghệ thuật 
Nguyễn Quang Sáng cố tình tạo nên trong lòng người đọc. 
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Câu trả lời nằm ở cuối truyện. Lí do mà nhất định bé Thu không 
nhận ông Sáu là cha vì cuộc chiến và những vết thương trên mặt ông. 
Vì hi sinh tình gia đình, đi chiến đấu cho quê hương mà hai cha con 
không thể gần gũi nhau. Bé Thu may mắn có được bức ảnh của cha, đã 
từng nhìn cha qua tấm ảnh khi ông Sáu vắng nhà; nhưng may mắn 
biến thành rủi ro vì những vết thương nơi chiến trường làm gương 
mặt ông biến đổi, không còn giống như bức ảnh. 

Đọc đến đây, ta thấy lỗi lầm của bé Thu được lý giải dễ dàng và bé 
Thu là đứa trẻ vô tội, đáng thương. Đáng thương hơn cả người cha cứ 
đợi chờ câm nín và thất vọng. Sự thất vọng lên đến giận giữ trong 
những lúc không kiểm chế được. 

Sau khi biết rõ người đàn ông trở về không giống bức hình của 
cha, bé Thu “nằm ¿m, lăn lộn uà thỉnh thoảng thở dài như người lớn”. 
Những chỉ tiết này cho ta hiểu sự xúc động sâu xa và hối hận của bé 
Thu. Trong tiếng thở dài ấy có cái gì đau đớn, dày vò của một đứa bé 
ngây thơ là nạn nhân của cuộc chiến tranh ác liệt. Ở đây ta thấy bé 
Thu không còn là đứa bé bướng bỉnh gan lì như ngày hôm trước. Lời 
giải thích của bà ngoại đã làm bé Thu lớn lên, trưởng thành lên 
nhanh chóng như ngày nào cậu bé làng Gióng vươn vai thành tráng 
sĩ. Có điểu khác nhau là cậu bé làng Gióng trưởng thành thì cưỡi rgựa 
ra chiến trường, còn bé Thu thì lặng lẽ “hở dài như người lớn”. Ai 
ngờ đâu đó là mâm xếng để sau này bé Thu trở thành cô giao liên 
dũng cảm. 

Lịch sử lại lôi kéo người cha lên đường, ông lại nén tình phạ tử 
xuống đáy tim trong lúc gấp những bộ quần áo nhét vào bao lô. Chỉ 
còn ánh mắt “Trìu mến lẫn buôn rắu” và câu chào con “khe khẽ”. Bất 
ngờ, mà cũng thật tự nhiên, bé Thu thét lên một tiếng “bø” bất ngờ 
cho chúng ta, cho mọi người, vì mọi người không hễ biết những liến 

- chuyển trong tâm tư bé Thu; tự nhiên vì tiếng kêu của bé Thu là tếng 
kêu đây ắp yêu thương muốn níu giữ, muốn xin lỗi người cha và xuốn 
đẩy cuộc chiến đi xa! 

Ông Sáu đã từ biệt cô con gái bé bỏng ngây thơ, lao vào chiến đấu 
trong hoàn cảnh đất nước còn bị giặc ngoại xâm. Trong tỉm óc ông 
mang theo tiếng kêu “ba” tha thiết của đứa con và lời dặn “ba nua 
cho con một cây lược nghe bơ!”. Để hoàn thành món quà này, người 
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cha cô thể gửi cho ai đó mua cho con gái một cây lược nhựa. Nhưng 
khóng, ông Sáu đã chọn tìm một khúc ngà voi và lấy vỏ đạn cưa khúc 
ngà ra làm thành một chiếc lược bằng ngà. Hình ảnh người cha “eưa 
từng :hiếc rãng lược, thận trọng, tỉ mỉ uà cố công như người thợ bạc” 
làm cho chúng ta hiểu được lòng yêu thương con vô bờ của ông Sáu. 
Tình yêu ấy nung nấu ngày đêm trong tim ông, giữa rừng xa, thể hiện 
bằng nét khắc trên cây lược “Yêu nhớ tặng Thu con của ba!” 
II. KẾT BÀI 

Từ hình ảnh ông Sáu và bé Thu, em liên tưởng đến những ông 
Sáu khác và những bé Thu khác, những người vì đất nước lên đường 
chiến đấu để rồi rơi vào hoàn cảnh như ông Sáu. Chúng ta hãy cùng 
nhau xây dựng một đất nước hoà bình, tươi đẹp để không còn phải 
mất nát, đau thương trong chiến tranh. 


BÀI 22 


Bình giảng bài thơ “Bếp lửa” của Bảng Việt để cho thấy tình 
yêu quê hương đất nước chan hòa với bao kỉ niệm tuổi thơ vô 
cùng thiết tha về người bà yêu kính, người bà đôn hậu và tần tảo 
sớn khuya sáng bừng lên như một ngọn lửa thần kì và thiêng 
liêng. (xem bài thơ trong SGK) 


BÀI LÀM 

Eằng Việt thuộc thế hệ nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến 
chống Mi. Ông viết bài thơ "Bếp lửa" vào tuổi 19, đó là năm 1963 khi 
còn lì sinh viên đang học đại học ở nước ngoài. 

Cảm xúc dào dạt, lời thơ đẹp, giọng thơ thiết tha bồi hỏi, hình 
tượng thơ độc đáo, sáng tạo, đặc sắc, đó là ấn tượng của nhiều người 
khì đọc bài "Bếp lửa" này. 

€ó 41 câu thơ, phần lớn là thơ 8 chữ (31 câu), còn có 7 câu thơ 
thất ngôn và 3 câu thơ 9 tiếng. Tất cá đều kết hợp một cách hài hòa, 
phom phú vần điệu, đọc lên ngâm lên nghe rất thích, rất thú vị. 

Nhắc lại kí ức tuổi thơ một thời gian khổ - đói nghèo, chiến tranh, 
loạn lạc - qua hình tượng bếp lửa, ngọn lửa, đứa cháu ca ngợi đức hi 


` 57 


sinh, sự tần tảo uà tình thương bao la cúa bà, đồng thời nói lền lòng 
biết ơn bà, thương nhớ bà hôn nguôi. 


1. Ba câu thơ đầu nói về bếp lửa và lòng cháu thương bà. Bếp lừa 
được nhóm lên trong sương sớm, ngọn lửa "chờn vờn" rung rinh, hắt 
ánh sáng lên tường nhà, liếp cửa. Bếp lửa ấm áp "nồng đượm" ấy còn 
mang tình thương chở che, ôm ấp, "ấp iu" của lòng bà. Bếp lửa của bà 
là bếp lửa của một cuộc đời đã trải qua "biết mấy nống mưa”, nghèo 
khổ uà uất ud. Nghĩ uê bếp lửa, nhớ về bếp lửa gia đình, mà đứa cháu 
thương bà khôn xiết kể. 

Hai câu đầu song hành làm hiện lên hình ảnh bếp lửa của bà. Các 
chữ: "ấp iu nồng đượm", "chờn sờn" rối! hình tượng, gợi tả; chữ 
“thương” dùng thật đất qua vần thơ cảm thán, làm cho cảm xúc lan 
tỏa, thấm sâu vào hồn người: 

“Một bếp lửa chờn uờn sương sớm 
Một bếp lửa ấp iu nông đượm 
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa". 

9. Năm câu thơ tiếp theo, tác giả nhắc đi nhắc lại: "mùi 
khói", "khói hun", đã làm "nhèm mốt cháu", làm cho “sống mũi còn 
cay” đến tận bây giờ. Ki niệm thời thơ bé khi "lên bốn tuổi", kỉ 
niệm một thời đen tối, đói khổ. Đó là năm "đói mòn đói mỏi", năm 
Ất Dậu 1945, khi người chết đói như ngả rợạ. Giọng thơ trĩu xuống, 
nao nao lòng ta: 

"Lên bốn tuổi chúu đã quen mùi khói 
Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi 

Bố đi danh xe, khô rạc ngựa gầy 
Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu 
Nghĩ lại đến giờ sống múi còn cay ?". 

Cái vị xay xè của khói hun nơi bếp lửa những nhà nghèo sẽ mãi 
mãi bám lấy bao tâm hồn tuổi thơ; cho dù năm tháng trôi qua nhưng 
kí ức ấy trỏ thành một vết thương lòng đâu dễ nguôi ngoai. 

3. Đoạn thơ thứ ba gồm có 11 câu, nhắc lại một vài kỉ niệm 
sâu sắc về bà trong suốt thời gian “Tám nãm ròng cháu cùng bà nhóm 
lửa". Thật là hồn nhiên và trong sáng khi nhà thơ tâm tình với chim 
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tu hú. Chim tu hú kêu trong những ngày hè, khi trái vải đã chín đó 
cành. Tiếng chỉm tu hú là âm thanh đồng quê nghe thật tha thiết. 
Tiếng chim tu hú trong bài thơ là một sáng tạo của Bằng Việt khi nói 
về hà 

“Tu hủ bêu trên những cánh đồng xa 

Khi tu hú hêu, bà còn nhớ không bà 

Bà hay bế chuyện những ngày ở Huế 

Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế !". 

Quá khứ và hiện tại đồng hiện. Tiếng chim tu hú trở thành một 
mảnh tàm hồn tuổi thơ. Cháu thương bà vất vả, lo toan, biết ngỏ cùng 
ai. Chỉ có thể tâm tình với chim tu hú. Nhẹ trách mà thương nhiều: 

“Tu hú ơi ! Chẳng đến ở cùng bà 
Kêu chỉ hoài trên những cánh đông xu ?“. 

Tiếng chim tu hú gợi thương: 

“Mẹ cùng cha bận công tác không uê 
Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe 
Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học”. 

Trong nhiều gia đình Việt Nam, do nhiều cảnh ngộ khác nhau, 
mà vai trò của người bà - bà nội, bà ngoại - đã thay thế vai trò của 
người mẹ hiền. Các từ ngữ: "bà bảo", "bà dạy", "bà chăm" đã diễn tả 
một cách sâu sắc tấm lòng đôn hậu, tình thương bao la, sự chăm chút 
của bà đối với cháu nhỏ. Chữ "bà" và chữ "cháu" được điệp lại 4 lần gợi 
tả tình bà cháu quấn quýt yêu thương. 

Được sống trong tình thương là hạnh phúc. Em bé trong bài thơ 
"Bếp lửa" tuy phải sống xa cha mẹ, tuy gặp nhiều thiếu thốn khó khăn, 
nhưng em thật hạnh phúc khi được sống trong vòng tay yêu thương của 
bà. Vì thế cháu mới cảm thấy một cách thiết tha nồng hậu: 

“Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc". 

4. Đoạn thơ tiếp theo có 10 câu đã tô đậm thêm những phẩm 
chất cao quý của người bà yêu kính. Bà là chỗ dựa tỉnh thần vững 
chắc. Sống trong những năm dài chiến tranh, khi "giặc đốt làng cháy 
tàn chúy rụi" được sự "đỡ đâần" của bà con hàng xóm, hai bà cháu mới 
dựng lại được túp lều tranh, thế nhưng bà vẫn "vững lòng" trước mọi 
tai họa, thử thách: 
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"Vẫn uững lòng, bò dặn cháu đỉnh nình: 
“Bố ở chiến khu, bố còn uiệc bố 

Mày có uiết thư chớ bể này kể nọ 

Cứ bảo nhà uẫn được bình yên !". 

Từ ' tẩy lửa", đứa cháu nghĩ về "ngọn lửa". Một hình tượng rất 
tráng lệ. "Bếp lửa bà nhen" sớm sớm chiểu chiểu đã sáng bừng lên 
thành ngọn lửa bất diệt, ngọn lửa của tình thương "iuôn ủ sẩn"”, ngọn 
lửa của niềm tin 0ô cùng "dai dẳng" bên bỉ uù bất diệt. Cùng uới hình 
tượng "ngọn lửa", các từ ngữ chỉ thời gian: "rồi sớm rôi chiều", các 
động từ: "nhen", "ủ sẵn", "chúa" (chứa niềm tin dai dẳng) đã khẳng 
định ý chí, bản lĩnh sống của bà, cũng là của người phụ nữ Việt Nam 
giữa thời loạn lạc: 

"Rồi sớm rôi chiều lại bếp lửa bà nhen 
Một ngọn lửa, lòng bà luôn ủ sẩn 
Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng". 

Điệp ngữ "một ngọn lửa" và kết cấu song hành đã làm cho giọng 
thơ vang lên mạnh mẽ, đầy xúc động tự hào. 

5. Tám câu thơ tiếp theo là những suy ngẫm sâu sắc của 
nhà thơ, của đứa cháu về người bà yêu kính, về bếp lửa trong mỗi 
gia đình Việt Nam chúng ta. Cuộc đời của bà nhiều "lận đận', trải ` 
qua nhiều "nắng mưa" vất vả. Bà cần mẫn lo toan, chịu thương chịu 
khó, thức khuya dậy sớm vì bát cơm, manh áo của con cháu trong 
gia đình. Vần thơ chứa đựng bao nghĩa nặng tình sâu. Cháu vô 
cùng cảm phục và biết ơn bà: 

"Lận đận đời bò biết mấy nắng mưa 
Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ 
Bà uẫn giữ thói quen đậy sớm". 

Bà đã nhóm bếp lửa trong suốt cuộc đời bà, đã trải qua nắng mưa 
"mấy chục năm rồi". Bà không chỉ nhóm bếp lửa bằng đôi bàn tay già 
nua gầy guộc, mà là bằng tất cả, tấm lòng đôn hậu "đp iu nông đượm" 
của bè đối uới con cháu. Chữ "nhóm" được láy đi láy lại 4 lần, đưn kết 
uới những chỉ tiết rất thực và gần gũi thân quen đối với mợ con 
người, đối với mọi gia đình chúng ta. Vị ngọt bùi của khoai sắn, tương 
vị ngào ngạt của nổi xôi gạo mới,... đều do bàn tay tấn tảo của bà 
"nhóm" lên. Bà đã'nhen nhóm, nuôi dưỡng trong lòng con chát bao 


60 


"niềm yêu thương", bao ước mơ hoài bão. Tâm hồn uà khát uọng tuổi 
thơ đã sáng bừng lên từ ngọn lửa do bà “nhóm” suốt mấy chục năm 
trời: 

“Nhóm bếp lửa ấp iu nông đượm 

Nhóm niềm yêu thương khoui sắn ngọt bùi 

Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung 0ui 

Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ”. 

Ánh sáng bếp lửa gia đình đã chiếu sáng bức chân dung người 
bà yêu kính. Người bà vi đại trở nên gần gũi yêu thương. Trong kí 
ức của đứa cháu, hình ảnh người bà phảng phất màu sắc cổ tích. 
Nghì về bếp lửa, nghĩ về bà, nhà thơ thốt lên ngợi ca. Cảm xúc dồn 
nén bỗng ủùa ra, trào lên. Cảm xúc thơ, chất trí tuệ của thơ qua câu 
cảm thán đem đến cho ta bao liên tưởng về bà, về mẹ, về mái ấm 
tình thương, về bếp lửa gia đình: 

"Ôi kỳ lụ oà thiêng liêng - bếp lửa". 

6. Bốn câu thơ trong phần kết thể hiện một cách đằm 
thắm tình thương nhớ, lòng kính yêu và biết ơn của đứa cháu bé bỏng 
nay đã đi xa. Cuộc đời mới thật vui, thật đẹp, đã "có ngọn khói trăm 
tàu", đã "có ngọn lửa trăm nhà, niềm uui trăm ngả”, nhưng cháu uẫn 
không nguôi nhớ bà, nhớ bếp lửa gia đình thương yêu. Giọng thơ trở 
nên đằm thắm ngọt ngào: 

"Giờ cháu đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu 
có lửa trăm nhò, niềm uui trăm ngả 
nhưng uẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở: 
- sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa ?...” 

Không gian và thời gian xa cách, và dù cuộc đời có đổi thay, 
nhưng tình thương nhớ bà vẫn thiết tha mãnh liệt. Cảm xúc thơ như 
những lớp sóng cuộn lên trong lòng người. Đó là dư ba và âm vang 
tình bà - cháu. 

“Bếp lửa" là bài thơ rất hay uùò độc đáo. Trong ca dao, trong thơ 
ca dân tộc, có rất nhiều bài hay nói về người mẹ hiền. "Bếp lửa" là bài 
thơ viết về người bà yêu kính, tần tảo có tình thương mênh mông. Đó 
là sự độc đáo. Lời thơ đẹp, chất thơ trong trẻo trẻ trung. Hình tượng 
thơ: "bếp lửa”, “khói hun", "ngọn lửa", "tiếng chìm tu hú",... đan kết, 
xâu chuỗi, rất thơ, đây ấn tượng. 
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Đọc bài thơ, chúng ta vô cùng xúc động về tâm tình tuổi thơ, về 
hình ảnh và vai trò người bà trong gia đình được nhà thơ nói đến. 
Qua đó, ta càng thấy rõ tình cấm gia đình là một trong những tình 
cảm thiết tha nhất của con người Việt Nam. 


Với Bằng Việt, tình cảm gia đình đã chan hòa và thấm sâu với 
tình yêu quê hương đất nước. Tiếng chim tu hú, bếp lửa "chờn vờn 
sương sớm", vị ngọt bùi của khoai sắn, của nổi xôi gạo mới,... 
nhừng âm thanh ấy, hương vị đậm đà, ánh sáng ngọn lửa và tình 
thương của bà... chính là hồn quê, là tình non nước. Có đi xa mới 
đa diết nhớ. 


Ai trong chúng ta còn bà, bà nội bà ngoại, ai trong chúng ta, bà 
đã khuất, hãy khẽ đọc bài thơ "Bếp lửa", uà chắc chắn sẽ tìm được 
cái tình, cái đẹp được nhà thơ gửi gắm... 


BÀI 25 
Em hãy cho biết giá trị nội dung - nghệ thuật bài thơ “Ảnh 
trăng” của Nguyễn Duy. 
NHỮNG Ý CƠ BẢN CẦN TIẾP CẬN 
1. Tác giả và xuất xứ bài thơ 


-_ Nêu vài nét về nhà thơ Nguyễn Duy (xem SGK) 


-_ Bài thơ “Ánh trăng” trích từ tập thơ cùng tên của Nguyễn Duy. 
Bài thơ ông viết vào năm 1978, tại Thành phố Hồ Chí Minh. 


32. Nội dung 

Vẳng trăng trong bài thơ không đơn thuần là vắng trăng thiên 
nhiên trên bầu trời, mà đó là trăng tình, trăng nghĩa của tuổi thơ 
trong thời chiến tranh và hiện tại. Vì vậy, bài thơ đã lay động lòng 
người về một triết lý sống sâu sắc. 
3. Kết cấu ˆ 

Sử dụng thể thơ năm chữ, mỗi khổ bốn dòng thơ và chữ đầu: dòng 
thơ không viết hoa. 


62 


4. Giọng điệu 

Giọng thơ không hoa mỹ, không lộng ngừ mà như lời thủ thi tâm 
tình tự nhiên chân thành, như sự trải lòng, như đang độc thoại 
Chính điều đó tạo nên sự truyền cảm sâu sắc của bài thơ. 

Với giọng điệu và kết cấu như thế, nhà thơ nhằm gưi gắm lời 
nhắn nhủ về những năm tháng đã qua của cuộc đời người linh như 
một kỷ niệm không thể nào quên, không được phép quên, đẻ nhác như 
mọi người sống ân tình thuỷ chung, uống nước nhớ nguồn. 

5.Ý nghĩa của vầng trăng trong từng quãng đời của tác giả 

a. Vâng trăng tuổi thơ 

Trăng gắn bó với tác giả từ thuở ấu thơ. Trăng gắn liên với đồng 
ruộng, dòng sông, biển cả và trăng luôn bên cạnh như một người bạn 
thuỷ chung. Điều đó nhằm biểu hiện niềm hạnh phúc của tuổi thơ gắn 
liên với vắng trăng thân thương. 

b.Vầng trăng trong chiến tranh 

Trăng được miêu tả trong sự suy ngẫm của nhà thơ. Khi xa quê đi 
vào cuộc chiến, nỗi nhớ thương chợt hiện về đến quay quắt tâm hồn 
và vì vậy, đến bây giờ khi đối diện với cuộc chiến khốc liệt, trăng mới 
thực sự trở thành là người bạn tri kỷ, trì âm của tác giả. Khi trăng 
xuất hiện, thì nhịp thơ cũng chậm lại như thú thỉ tâm tình “hồn 
nhiên như cây cỏ” và ân tình ấy “ngỡ không bao giờ quên - cái uầng 
trăng tình nghĩa”. 

c. Vẳng trăng thời bình giữa thành phố phôn hoa 

Thật xót xa cho vẳng trăng tuổi thơ, vắng trăng đi bên nhau một 
thời chỉnh chiến như tri kỷ, vậy mà khi người ta sống giữa phổn hoa 
đô thị thì vâng trăng “nh nghĩa” bị lãng quên. “uầng trăng đi qua 
ngõ - như người dưng qua đường”. 

Thế mới biết hoàn cảnh đã tác động ghê gớm đến hành vi sống 
con người. Hình ảnh nhân hoá vắng trăng lặng lẽ đi qua ngõ như lời 
nhắc nhở nhẹ nhàng mà thấm thía: mọi người hãy sống có tình với 
nhau hơn. 

7. Tác giả gặp lại vầng trăng 

Trong tình huống “phòng buyn - đỉnh tối om” vâng trăng xuất 

hiện thật bất ngờ đã khơi dậy những kỷ niệm đã qua làm bàng hoàng 
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tâm hôn tác giả. Cấu trúc thơ song hành, nhịp thơ như thúc hối, niềm 
vui oà vỡ, kỷ niệm đẹp ùa về làm sống lại một thời đã qua bằng giọng 
thơ chân thành tha thiết, khiến người đọc nhận ra vẻ đẹp nhân văn 
trong tâm hồn nhà thơ qua vắng trăng tình nghĩa. Vẳng trăng soi 
sáng những tâm hồn lãng quên. 


BÀI 24 
Phân tích bài thơ “Ánh trăng” của Nguyễn Duy. ] 
BÀI LÀM 


"Cát trắng" và "Ánh trăng" là hai tập thơ của Nguyễn Duy, nhà 
thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Mi. Một hồn thơ tươi trẻ 
tỏa mát bóng tre, như con sóng vỗ dòng sông thơ ấu phảng phất 
hương vị đồng quê: 

"Thuở nhỏ tôi ra cống Nu câu cú 
Níu uúy bù đi chợ Bình Lâm 
Bắt chỉm sẻ ở uành tai tượng Phật 
Và đôi khi ăn trộm nhãn chùa Trầm". 
(Đò Lèn) 

"Tre Việt Nam", "Hơi ấm ổ rơm", "Ánh trăng", "Đò Lèn'... là 
những bài thơ nổi tiếng của Nguyễn Duy. Bài thơ "Ánh trăng" rút 
trong tập thơ cùng tên, được tác giả viết vào năm 1978, tại Thành phố 
Hồ Chí Minh, 3 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Bài 
thơ như một lời tâm sự chân thành: Vẳng trăng không chỉ là vẻ đẹp 
thiên nhiên đất nước mà nó còn gắn bó uới tuổi thơ, uới những 
ngày khóng chiến gian khổ. Vắng trăng đối uới mỗi chúng tq 
không bao giờ có thể quên oà đừng oô tình lãng quên. 

Nếu như trong bài thơ "Tre Việt Nơm" câu thơ lục bát có khi 
được tách ra thành 2 hoặc 3 dòng thơ để tạo nên hiệu quả nghệ thuật 
biểu đạt gây ấn tượng thì ở bài thơ "Ánh đrăng" này lại có một nét 
mới. Chữ đầu của dòng thơ, câu thơ không viết hoa. Phải chăng nhà 
thơ muốn cho cảm xúc được dèo dg‡ trôi theo dòng chảy của thời 
gian, kỉ niệm? 
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Hai bhổ thơ đầu nói uễ uầng (răng của tuổi thơ uà uâng 
trăng thời chiến tranh. Vâng tràng tuôi thở trải rộng trên một 
không gian bao la: “Hỏi nhỏ sống uới dòng - tơi sông rồi oới bể” Hai 
câu thơ 10 tiếng, gieo vần lưng (đồng - sòng); từ "với" được điệp lại 3 
lần nhằm diễn tả một tuổi thơ đi nhiêu, được hạnh phúc cảm nhận 
những vẻ đẹp kì thú của thiên nhiên, từng được ngắm trăng trên đồng 
quê, ngắm trăng trên dòng sông và ngắm trăng trên bãi bể. Tuổi thơ 
của chúng ta dễ có mấy ai được cái cơ may ấy như nhà thơ ? Thuở bé 
nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng chỉ được ngắm trăng nơi sân nhà: 
"Ông trăng tròn sáng tỏ - Soi rõ sân nhà em... Chỉ có trăng sáng tỏ - 
Soi rõ sân nhà em..." (Trăng sáng sân nhà em). 

Tuổi thơ được ngắm trăng thích thế, như một chút hoài niệm xa 
vời. Hai câu thơ tiếp theo nói về hỏi máu lửa, trăng với người lính, 
trăng đã thành “#+¿ */': 

"hôi chiến tranh ở rừng 
oâng trăng thành tr kỉ.” 

"Trị kỉ": biết người như biết mình; bạn trì kỉ là người bạn rất 
thân, hiểu biết mình. Trăng với người lính, với nhà thơ trong những 
nằm ở rừng thời chiến tranh đã trở thành đôi bạn tri kỉ - Người chiến 
sĩ nằm ngủ dưới trăng “Gối khuya ngon giấc bên song trăng nhòm"” 
(Hồ Chí Minh). Giữa rừng khuya sương muối, người chiến sĩ đứng chờ 
giặc tới "Đầu súng trăng treo" (Chính Hữu). Nẻo đường hành quân của 
người chiến sĩ nhiều đêm đã trở thành "nẻo đường trăng đát vàng". 
Trăng đã chia sẻ ngọt bùi hân hoan trong niểm vui thắng trận với 
người lính tiền phương. Đất nước trải qua những năm dài máu lửa, 
trăng với anh bộ đội đã vượt lên mọi tàn phá hủy điệt của bom đạn 
quân thù: 

“Và uẩng trăng, uẳng trăng Đất nước 
Vượt qua quâng lửa, mọc lên cao”. 
(Phạm Tiến Duật) 

Các tao nhân ngày xưa thường "đăng lâu uọng nguyệt”, còn anh 
bộ đội Cụ Hồ một thời trận mạc đã nhiều phen đứng trên đổi cao, 
hành quân vượt núi cũng say sưa ngắm vành trăng cao nguyên. Thật 
là thú vị khi đọc vẫn thơ Nguyễn Duy vì nó đã mở ra trong lòng nhiều 
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người một trường liên tưởng: "hồi chiến tranh ở rừng - vắng trăng 
thành tri kỪ. 

Khổ thơ thứ hai như một lời nhắc nhở của tác giả về những năm 
tháng gian lao đã qua của cuộc đời người lính gắn bó với thiên nhiên, 
đất nước bình dị, hiển hậu. Lại một vần lưng nữa xuất hiện - Một ẩn 
dụ so sánh làm nổi bật chất trần trụi, chất hồn nhiên người lính 
những năm tháng ở rừng. Đó là cốt cách của các anh: 

"Trần trụi uới thiên nhiên 
hôn nhiên như cây cô 

Vẳng trăng là biểu tượng đẹp của những năm tháng ấy, đã trở 
thành "vầng trăng tri kỉ", "vắng trăng tình nghĩa" ngỡ như không 
bao giờ có thể quên. Một ý thơ làm động đến đáy tâm hồn, như một 
sự thức tỉnh lương tâm đối với những kẻ vô tình: "Ngỡ không bao giờ 
quên - Cái ong trăng tình nghĩa". 

Sự thay đổi của lòng người thật đáng sợ. Hoàn cảnh sống đổi 
thay, con người dễ thay đổi, có lúc dễ trở nên vô tình, có kẻ dễ trở 
thành "ăn ở bạc". Từ ở rừng, sau chiến thắng uêề thành phố, 3ược 
trưng diện và xài sang: ở buyn đỉnh, cao ốc, quen ánh điện, cửa 
gương... Và "uồng trăng trị kÌ", "oẳng trăng tình nghĩa" đã bị người 
lãng quên, dửng dưng. Cách so sánh thấm thía làm chột dạ nhiều 
người: 

"Từ hôi uề thành phố 

quen ánh điện cửa gương 
uẳng trăng đi qua ngõ 

như người dưng qua đường. ” 

Trăng được nhân hóa, lặng lẽ đi qua đường, trăng như người dưng 
đi qua, chẳng còn ai nhớ, chẳng còn ai hay. Người có lương tâm, lương 
tri mới biết sám hối. Biết sám hối để tự hoàn thiện nhân cách, tự 
vươn lên, hướng tâm hồn về ánh sáng và cái cao cả. Không đao tc búa 
lớn, không đại ngôn, mà trái lại, giọng thơ thẩm thì như trò chuyện, 
giãi bày tâm sự, nhà thơ đang trò chuyện với mình. Chất trữ tìnÈ của 
thơ ca trở nên sâu lắng, chân thành. 

Cũng như dòng sông có thác ghêểnh, có quanh co, uốn khúc. Puộc 
đời cũng có nhiều biến động li kì. Ghi lại một tình huống "cuộc sống 
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thị thành" của những con người mới ở rừng về thành phố, nhà thơ chỉ 
sử dụng 4 câu thơ 20 từ. Các từ “(hình tình", “uột", "đột ngột” gợt tả 
tìn) thai đây biểu cảm. Có nhà triết học nói: "Cuộc đời dạy £a nhiều 
hơn trang sách". Vẫn thơ của Nguyễn Duy nói với ta rất nhiều: 

“Thình lình đèn điện tắt 

phòng buyn đỉnh tối om 

uội bột tung cửa sổ 

đột ngột uẫng trăng tròn.” 

Trăng xưa đã đến với người, vẫn "tròn", vẫn "đẹp", vẫn thủy 
chung với mọi người, mọi nhà, với thi nhân, với người lính. Người 
ngắm trăng rồi suy ngẫm bâng khuâng: 

"Ngửa mặt lên nhìn mặt 
có cúi gì rưng rưng 

như là đông, là bể 

như là sông, là rừng". 

Nguyễn Tuân từng coi trăng là "cố nhân", nhà thơ Xuân Diệu, 
trong bài "Nguyệt cảm" viết cách đây 60 năm cũng có câu: “Trăng 
thu/cng, trăng nhớ, hỡi trăng ngân". Trở lại uới tâm trạng người lính 
trong bài thơ này. Một cái nhìn đây áy náy xót xa: "Ngửa mặt lên 
nhìr mặt". Hai chữ “mặt” trong uẫn thơ: một trăng uà mặt người cùng 
"đối diệu đàm tâm". Trăng chẳng nói, trăng chẳng trách, thế mà 
người lính cảm thấy "có cái gì rưng rưng". “Rưng rưng" nghĩa là uì 
xúc động, nước mắt đang ứa ra, sắp khóc. Giọt nước mắt làm cho lòng 
ngyười thanh thần lại, trong sáng lại, cái tốt lành hé lộ. Bao kỉ niệm 
đẹp một đời người ùa về, tâm hồn gắn bó, chan hòa với thiên nhiên, 
vớii vầng trăng xưa, với đông, với bể, với sông, với rừng, với quê hương 
đất aước Cấu trúc câu thơ song hành, với biện pháp tu từ so sánh, với 
điệp từ (à) cho thấy ngòi bút của Nguyễn Duy thật tài hoa:... “như là 
đông, là bể - như là sông, là rừng". Đoạn thơ hay ở chất thơ bộc bạch 
châr thành, ở tính biểu cảm, ở tính hình tượng và hàm súc, từ ngôn 
ngữ hình ảnh đi vào lòng người, khắc sâu điều nhà thơ muốn tâm sự 
vớii chúng ta một cách nhẹ nhàng mà thấm thía. 

Xhổ thơ cuối bài thơ mang tính hàm nghĩa độc đáo, đưa tới 
chiiểa sâu tư tưởng triết lí: 
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"Trăng cứ tròn tùnh cạnh 
bể chỉ người 0ô tình 

ánh trăng im phảng phắc 
đủ cho ta giật mình” 

“Tròn uành uạnh”" là trăng rằm, một oẻ đẹp uiên mãn. "IÌm pÌhăng 
phác" là im như tờ, không một tiếng động nhỏ. Vầng trăng cứ ròn 
đầy và lặng lẽ “kể chỉ người uô tình" là biểu tượng của sự bao dun; độ 
lượng, của nghĩa tình thuỷ chung trọn vẹn trong sáng mà khôn; hể 
đòi hỏi đển đáp. Đó cũng chính là phẩm chất cao cả của nhân dâr mà 
Nguyễn Duy cũng như nhiều nhà thơ cùng thời đã phát hiện và :ảm 
nhận một cách sâu sắc trong thời kì chiến tranh chống MI, 

"Ánh trăng" là một bùi thơ hay. Thể thơ năm chữ được vận tụng 
sáng tạo, tài hoa. Sự phong phú vần điệu, ngôn ngữ trong sáng, gọng 
thơ tâm tình vừa hướng nội vừa hướng ngoại. Nhà thơ tâm sự với 
người đọc những sâu kín nhất nơi lòng mình. Chất triết lí thâm tầm 
được diễn tả qua hình tượng "ánh trăng" đã tạo nên giá trị tư tổng 
và nghệ thuật của bài thơ. Không nên sống vô tình. Phải thủy clurag 
trọn vẹn, phải nghĩa tình sắt son với bạn bè, đồng chí, với nhân (ân - 
đó là điều mà Nguyễn Duy nói thật hay, thật cảm động qua bài thơ 
này. 

Tạ Đức Hiền 


BÀI 25 


Phân tích truyện “Làng” của Kim Lân để cho thấy tình @ui 
quê hương đất nước, nhiệt tình tham gia kháng chiến với đíc 
tính cần cù, mộc mạc của người dân cày Việt Nam. 


BÀI LÀM 

Kim Lân là nhà văn hiện đại Việt Nam. Ông có một vốn sốry wô 
cùng sâu sắc về nông thôn Việt Nam. Những thú chơi dân dã namg 
cốt cách “phong lưu đồng ruộng" như thả điều, chọi gò, nuôi chó săm, 
thả chim bổ câu, chơi núi non bộ, gánh hát chèo, trẩy hội mùa xâm, 
v.v... được ông viết rất hay và cho ta nhiều thú vị. Ông là một tomg 
những cây bút truyện ngắn xuất sắc mang hương đồng gió nội qu: hai 
tác phẩm: “Con chó xấu xí" và "Nên tợ nên chông”. 
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Viết về đẻ tài nông dân và kháng chiến, truyện “bàng” của Kữn 
Lâm thành công hơn cá. Nhân vật chính của truyện là ông Hai đã để 
lại trong lòng em nhiều ấn tượng sáu sắc, đep đè. 

Ông Hai là một lào nông, cản cù chất phác, giàu lòng yêu quê 
hương đất nước. Ông gắn bó với cách mạng, quyết tâm đi theo kháng 
chiến, trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Cụ Hồ Chí 
Minh. 

Cũng như hàng triệu người nông dân khác, ông Hai là một con 
người cần cù chất phác rất đáng yêu. Ông hay lam hay làm "ở quê ông 
làm suốt ngày, không mấy lúc chịu ngơi chân ngơi tay" Đi cày, đi 
cuốc, gánh phân, tát nước, đan rô, đan rá,... ông đều làm khéo, làm 
giỏi. 

Ông Hai đã sống qua hai chế độ, trước kia ông mù chữ, sau nhờ 
Cách mạng mà ông được học “Bình dân học uụ", biết đánh uân. Rim 
Làn đã kể rất hay về tình yêu làng của ông Hai. "Làng ta phong cảnh 
hữu tình"... không yêu làng sao được ? Cái làng Dâu vốn là nơi chôn 
nhau cắt rốn của ông, "nhà ngói san sát, sầm uất như tỉnh", 
“đường trong làng toàn lát đá xanh, trời mưa trời gió tha hồ di 
bkháp đầu làng cuối xóm, bùn không dinh đến gót chán"... 

Trước kia, ông Hai rất lấy làm tự hào về cái sinh phần quan tổng 
đốc làng ông. Đi đâu ông cũng khoe, gặp ai ông cũng khoe “cới dừnh cơ 
cụ thượng làng tôi có lăm lãm là của. Vườn hoa cây cảnh nom như động 
ấy..." Ông yêu làng Dầu với tất cả sự hỗn nhiên, ngây thơ của người ít 
học. Ông đã mang thương tật trên mình khi bị bắt làm phu xây cái 
lăng ấy ! Đáng lẽ ông không nên khoe, không nên "hả hê cả lòng" ! Nỗi 
đau, nỗi nhục của một đời người nói làm gì nữa cho thêm phần nhục 
nhã ? Nhắc lại chuyện xưa, cũ ấy của ông Hai, Kim Lân đã viết với một 
giọng văn châm biếm nhẹ nhàng. Từ ngày cách mạng thành công, ông 
Hai vẫn yêu làng, yêu với tất cả tình cảm trong sáng, chân thành. Ông 
đã có nhiều thay đổi vẻ mặt nhận thức. Ông không bao giờ còn 'đả 
động" đến "cái sinh phản" ấy nữa. ông biết "hù nó" đến tận tim gan. 
Ông yêu cái làng Dâu kháng chiến với tất cả niềm kiêu hãnh cao cả ! 
Cái làng Dầu của ông “có cứi phòng thông tin tuyên truyền sáng súa 
rộng rãi nhất uùng, chòi phát thanh thì cao bằng ngọn tre, chiêu chiều 
loa gọi cả làng đều nghề thấy". Ông khoe làng mình "những ngày khởi 
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nghĩa rằm rập"”, các cụ phụ lão râu tóc bạc phơ vác gậy đi tập quân sự, 
"nhất là những hố, những u, những giao thông hào của làng ông thì 
lắm công trình không để đâu hết ? Có thể nói, từ ngày đi tản cư, phải 
xa làng thân yêu, bao nỗi buôn vui của quá khứ và hiện tại chứa chất 
trong lòng ông bao tâm sự. Dưới ngòi bút của Kim Lân, ông Hai, một 
người nông dân yêu lừng, yêu nước, hiền lùnh, chất phúc... hiện lèn 
một cách chân thực, ta thấy gần gũi, bình dị và đáng yêu lắm. Tình yêu 
làng, tình yêu quê hương là một trong những tình cảm sâu sắc nhất của 
người dân cày Việt Nam. 

Quyết tâm kháng chiến, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của 
Hỗ Chủ tịch cũng là một nét rất đẹp trong tư tưởng, tình cảm của ông 
Hai. Kháng chiến thì khắp nơi "Ruộng rấy là chiến trường. Cuốc cày 
là uũ khí. Nhà nông là chiến sĩ!" Vợ con đi tản cư, ahưng ông Hai 
uẫn ở lại cùng với đội du kích "đi đào đường đắp ụ" để bảo vệ cái làng 
Dầu thân yêu. Khi hoàn cảnh gia đình neo bấn, vợ con thúc bách, cực 
chẳng đã phải xa quê hương, ông tự an ủi mình: "Thôi thì chẳng ở lại 
làng cùng anh em được thì tẳn cư âu cũng là kháng chiến!" 

Xa làng rồi nhớ làng, tính nết ông Hai có phần thay đổi. Ông ít 
nói ít cười, lắm lầm lì lì, thậm chí cáu gắt, chửi bới vợ con. Ông vô 
cùng đau khổ: "Chúng mày làm khổ ông ! Chúng mày làm khổ ông 
uừa uừa chứ ! Ông thì giết hết, ông thì giết hết". Chúng ta cảm thông 
uới "tâm sự" u uẩn của ông, thương ông lắm! 

Trong lúc ông Hai dang hỗ hởi với những chiến tích kháng chiến, 
những gương dũng cảm anh hùng của quân và dân ta thì ông như bị 
sét đánh về cái tin "đữ' cả làng Dâu "Việt gian theo Tây"..., “ác cờ 
thân ra hoan hô" lũ giặc cướp! Ông tủi nhục cúi gầm mặt mà đi, năm 
vật ra giường như bị ốm nặng, nước mắt cứ tràn ra, có lúc ông chửi 
thể một cách chua chát ! Ông sống trong bi kịch triển miên. Vợ con 
vừa buồn vừa sợ. “Gian nhà lặng đi, hìu hắt". Ông sợ mụ chủ nhà... có 
lúc ông nghĩ quấn "hay là quay về làng"... nhưng rồi ông lại kiên 
quyết: "Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thủ!” 
Kim Lân rất sâu sắc và tinh tế miêu tả những biến thái vui, buồn, lo, 
sợ... của người nông dân về cái làng quê của mình. Họ đã yêu làng 
trong tình yêu nước, đặt tình yêu nước lên trên tình yêu làng. Đó là 
một bài học vô cùng quý giá và sâu sắc của ông Hai đem đến cho mỗi 
chúng ta ! 
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Cuộc đối thoại giữa hai bỏ con ông HH¿i (a một tình tiết cảm động 
và thú vị: 
- "A, thầy hỏi eon nhé. Thể con tảng hộ ai?” 
“Ủng hộ Cụ Hồ Cú Minh muốn nảm!” 
lo dội con ngây thơ nói mà nước mắt öng chảy ròng ròng trên hai 
. Lòng trung thành cua cha con ông, của hàng triệu nông dân Việt 
Nam đối với lãnh tụ là vô cùng sâu sắc, kiên định. Vẻ đẹp tâm hồn ấy 
của họ rất đáng tự hào, ca ngợi. 

Vì thế, khi cái tin thất thiệt "cả cái làng Dầu Việt gian theo Tây” 
được cải chính thì ông Hai là người sung sướng nhất. Ông "tươi vui, 
rạng rỡ hển lên”, "môm bỏm bẻm nhai trâu, cặp mắt hung hung đỏ...”. 
Ông mua quà cho con, Ông chạy sang nhà bác Thứ để "khoe" cái tin 
làng Dầu đánh giặc, nhà ông bị Tây đốt. Tự hào lắm chứ ! Người đọc 
nhu được san sẻ niềm vui sướng cùng ông. 

Gấp trang sách lại, chúng ta bồi hồi xúc động về tình yêu làng của 
ông Hai, về nghệ thuật kể chuyện tạo tình huống hấp dẫn, hồi hộp 
của nhà văn Kim Lân. Những phẩm chất tốt đẹp của ông Hai như cẩn 
cù lao động, chất phác, yêu quê hương đất nước... tiêu biểu cho bản 
chấ: cao quý, trong sáng của người dân cày Việt Nam. Chính họ đã đổ 
mô hôi làm nên những bát cơm đầy dẻo thơm nuôi sống mọi người. 
Chíah họ đã đem xương máu, đánh giặc "giữ làng, giữ nước, giữ mái 
nhhà tranh, giờ đồng lúa chín”... (Thép Mới). 

“Quê hương là chàm khế ngọt..." là niềm vui, nỗi buồn, là ước mơ 
đẹp của mỗi chúng ta. Quê hương đang đổi mới "ngói hóa", no ấm, 
giàu có trong thanh bình. 

Bài học sâu sắc nhất đối với em khi đọc truyện ngắn này của 

Kim Lân là tình yêu quê hương đất nước, là lòng tự hèo uè biết 
đa rgười dân cày Việt Nam. 

Trích 100 bài uăn hay lớp 9 - Tạ Đức Hiển 
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BÀI 26 


Phân tích truyện “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long để 
thấy cảnh vật, con người và cuộc sống giữa non xanh thật vô 
cùng đáng yêu. 


Bài làm 

Nguyễn Thành Long (1925-1991) quê ở Quảng Nam, cây bút 
truyện ngắn xuất sắc, nổi tiếng với các tác phẩm như: “Giữa 
trong xanh" (1972), "Ly Sơn mùa tỏi” (1980)... 

Truyện ngắn "Lặng lẽ Sa Pa" rút trong tập “Giữa trong xanh”. 
Truyện ca ngợi những con người sống giữa non xanh lặng lẽ nhưng vô 
cùng sôi nổi, hết lòng vì Tổ quốc, có trái tỉm nhân hậu rất đẹp. 

1. Một bức tranh thiên nhiên rất đẹp, đầy chất thơ. Lào Cai 
miễển Tây Bắc của Tổ quốc không hể hoang vu mà trái lại, rất hữu 
tình, tráng lệ. Khi xe vừa "trèo lên núi" thì “mây hết từng chiếc quạt 
trắng lên từ các thung lũng". Trạm rừng là nơi "con suối có thác trắng 
xóa". Giữa màu xanh của rừng, những cây thông "rung tít trong mắng”, 
những cây từ binh "màu hoa cò" hiện lên đây thơ mộng. Có lúc, cảnh 
tượng núi rừng vô cùng tráng lệ, đó là khi “nắng đã mạ bạc cả con 
đèo, đốt chúy rừng cây hừng hực như một bó đuốc lớn". 9a Pa với 
những rặng đào, với đàn bò lang cổ đeo chuông... như dẫn hồn du 
khách vào miền đất lạ kì thú. 

Trên cái nền bức tranh thiên nhiên ấy, cuộc sống của con người 
nơi miền Tây Tổ quốc thân yêu càng thêm nồng nàn ý vị: “nắng chiều 
làm cho bó hoa càng thêm rực rỡ uè làm cho cô gái cảm thấy mình rực 
rỡ theo". Có thể nói đó là những nét vẽ rất tỉnh tế và thơ mộng. 


32. Con người đúng yêu nơi Su Pa lặng lẽ 

Bác lái xe vui tính, cởi mở, nhiệt tình với hành khách. 

Ông họa sĩ già say mê nghệ thuật, "xin anh em hoãn bữơ tiệc đến 
cuối tuần sau" để ông đi thực tế chuyến cuối cùng lên Lào Cai trước 
lúc về hưu. Lúc nào ông cũng trăn trở "phổi uẽ được một cái gì suốt 
đời mình thích". 

Cô kĩ sư trẻ mới ra trường đã hăng hái xung phong lên Lào Cai 
công tác, bước qua cuộc đời học trò chật hẹp, bước vào cuộc: sống 
bát ngát mới tinh, cái gì cũng làm cho cô háo hức. Cô khao khát 
đất rộng trời cao, cô có thể đi bất kì đâu, làm bất cứ việc gì... 
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Ong kĩ sư ở vườn rau S¡ I)ì suới dời nợ ên cứu và lai tạo giống 
su hào to cú và ngọt đề phục vụ đán sín và xuất khẩu. Đồng chí 
cán bộ nghiên cứu khoa hục suốt ngày chờ set , nửa đêm mưa gió 
hẻ nghe sét là “choáng choang cháy ra, mươi piột năm không một 
nguy xa cơ quan, “không dì điên dúu mà thời tợ”, lo “làm một bản 
đồ sét riêng cho nước ta”, củi bán tỏ âv “thất Lam của, thật oô giá”, 
Trún đông chí ấy cứ hói dán dị h 

Tiêu biểu nhất là anh thanh niên 97 tuôi, lam công tác khí tượng 
kiêm vật lí địa cầu trên đỉnh Yên Sơn cao 2600m, "một trong những 
người cô độc nhất thế gian”. Anh có nhiệm cụ “đo gió, do mưa, đo 
nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất” sóp phần dự báo thời tiết, 
phục vụ sản xuất và chiến đâu. Những đêm bảo tuyết, rét ghê gớm, 
một mình một đèn bão ra "vườn" lấy số liệu vào lúc nửa đêm cả thân 
hình anh "như bị gió chặt ra từng khúc”, xong Oiệc, trở uào nhà, 
“không thế nào ngủ lại được". Anh đã làm việc với tỉnh thần trách 
nhiệm cao, với ý chí và nghỉ lực to lớn để vượt qua gian khổ và đơn 
độc giữa non xanh. Chí tiến thu là một nét đẹp ở anh: đọc sách, tự 
học. Cần cù và chịu khó: nuôi gà lấy trứng, trồng hoa... làm cho cuộc 
sống thêm phong phú. Rất khiêm tốn khi nói về mình, dành những 
lời tốt đẹp nhất ngợi ca những gương sáng nơi Sa Pa lặng lẽ. Rất hiếu 
khách, anh mừng rỡ, quý mến khi khách lạ đến chơi. Một bó hoa đẹp 
tạng cô kĩ sư trẻ, một làn trứng gà tươi biếu ông họa sĩ già, một củ 
tam thất gửi biếu vợ bác lái xe mới ốm dậy... là biểu hiện của một tấm 
lòng yêu thương, đối xử chân tình với đồng loại. Anh sống và làm việc 
vì lí tưởng cao đẹp, vì quê hương đất nước thân yêu, như anh thổ lộ 
với ông họa sĩ già: “Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình 0ì ai mà 
làm uiệc ?“Ô Vì thế sau khi vẽ xong chân dung anh cán bộ khí tượng, 
họa sĩ nghĩ về anh: "Người con trai ấy đáng yêu thật...". 

Tóm lại, những nhân vật trên đây là hình anh những con người 
mới đã sống đẹp, giàu tình nhân ái, hết lòng phục vụ đất nước và 
nhân dân. Sống nơi lặng lẽ non xanh nhưng hẹ chẳng lặng lẽ chút 
nào! Trái lại, cuộc đời của họ vô cùng sôi nồi, đây tâm huyết và 
giàu nhiệt tình cách mạng. Đúng như Bác Hỗ đã nói: “Đất nước ta 
là một ouườn hoa đẹp. Mỗi người là một bông hoa đẹp” Nhà văn 
Nguyễn Thành Long đã dành những lời tốt đẹp nhất nói về những 
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con người đang sống và cống hiến giừa Sa Pa lặng lẽ. Mỗi người 
nơi non xanh ấy là một gương sáng, là mót bông hoa ngát hương. 

Truyện "Lợng lẽ Sa Pa" là một bài thơ bằng văn xuôi rất trong 
sáng, trữ tình. Trên cái nên tráng lệ của thiên nhiên rừng, suối Sa 
Pa hiện lên bao con người đáng yêu. Mải người chỉ một vài nét vẽ 
mà tác giả đã lột tả được tâm hồn, tính cách, dáng vẻ của họ. 
Nguyễn Thành Long rất chân thực trong kể và tả, nhờ thế mà ta 
thấy những nhần vật như bác lái xe, ông họa sĩ già, cô kĩ sư trẻ, 
anh thanh niên... rất gần gũi và mến yêu. 


BÀI 27 


Em hãy phân tích hình tượng nhân vật bé Thu trong thiên 
truyện “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng, để thấy được 
tình cảm cha con trong thời chiến tranh chống Mỹ. 


DÀN Ý 


1. MỞ BÀI 

Nguyễn Quang Sáng - người con ưu tú của quê hương Chợ Mới - 
An Giang. Cuộc đời ông gắn liền với hai cuộc kháng chiến lớn của dân 
tộc. Phần lớn tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng viết về cuộc sống - 
con người Nam Bộ bằng giọng văn mộc mạc, chân thành, sâu sắc và 
đậm đà phong cách Nam Bộ. “Chiếc lược ngà” là một trong những 
truyện hay của Nguyễn Quang Sáng. Sức hấp dẫn của thiên truyện 
này được bắt đầu từ hình tượng nhân vật bé Thu. 

II. THÂN BÀI 

1. Kỷ vật cuối cùng 

- Kỷ vật cuối cùng của người cha liệt sĩ là anh Sáu dành cho đứa 
con bé bỏng là “Chiếc lược ngà”. Đó chính là hiện thân tình cảm cha 
con. Lần gặp cuối cùng ấy, được nhân vật “ôi” — người bạn của anh 
Sáu, người chứng kiến và kể lại hết sức cảm động. 

- Trước giờ lên đường đi tập kết theo hiệp định Giơ-ne-vơ, cha con 
họ nhận ra nhau. Đó là một tình huống hết sức đặc biệt, đồng thời 
truyện tập trung khắc hoạ tính cách nhàn vật hết sức sinh động bất 
ngờ qua phản ứng của bé Thu. 
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2. Niềm khao khát được gặp con 
Hai cha con không hệ biết mặt nhau Họ nhận ra nhau qua tấrn 
anh cù cách đó bảy năm. 
Bé thu mới tám tuổi, em còn quá nhỏ nên không nhớ gương mật 
của người cha thân thương. 

- Linh tính muôn đời cua một người cha đã giúp anh Sáu nhận ra 
dứa con gái bé bỏng của mình. Tuy vậy, trong lúc trùng phùng ấy thì 
đột nhiên bé Thu không chịu nhìn nhận cha mình. Điều đó tạo nên 
nỗi niềm đau đớn trong lòng người cha. 

8. Những phản ứng của bé Thu 

- Nhìn cha với cặp mắt cảnh giác và xa lạ, 

- Nhất định không nhận cha, 

- Sự thơ ngây của một đứa trẻ nhưng đầy cá tính, 

- Bé Thu tỏ ra gan lì mặc cho người thân khuyên nhủ. 

- Tình huống kịch tính diễn bé Thu “hát đổ miếng trứng cú khỏi 
chén cơm” biểu hiện thái độ từ chối sự quan tâm của cha khiến anh 
Sáu nổi giận đánh con. Hành động bất lực của anh Sáu đã cực tả sự 
thất vọng và cũng chính là sự khao khát đến cháy bỏng về một tình 
cha con. 

- Nguyên nhân bé Thu không nhận ra cha bởi vì vết thẹo đã làm 
biến dạng gương mặt người cha. Vết thẹo ấy tạo ra một chân dung dữ 
dần khiến bé Thu ngỡ cha mình là một người xấu xa. 

4. Cuộc trùng phùng đầy cảm động 

- Nỗi buồn da diết của người cha trước khi lên đường không được 
đứa con thân yêu gọi một tiếng “ba”, xen đan trong niềm hối hận vì 
đã không kiểm chế đã khiến đứa con càng xa cách. (fác giả miêu tả 
tâm lý người cha thật hợp lý) 

- Thái độ của bé Thu muốn nhận ba nhưng không đám vì đã trót 
dại làm ba giận. (miêu tả tính cách trẻ thơ thật dễ thương uà hợp lý). 

- Cao trào đến đầy bất ngờ sau lời chào từ biệt của người cha, 
người ta nghe vang lên một tiếng “ba” thảng thốt đẩy với tình cảm 
vừa hối hận vừa kính trọng, tràn ngập niềm yêu thương của đứa con 
bé bỏng, làm xúc động lòng người. Đó là lúc đứa bé đã nhận ra ba 


75 


không phải là người hung dữ mà vết thẹo kia, chính sự kết tỉnh của 
một tâm hôn cao đẹp, là vết thẹo mà ba mang ra từ cuộc chiến. Chi 
tiết thật cảm động khi bé Thu “hôn ba cùng khắp, hôn cả uết theo dài 
bên má”. 
III. KẾT BÀI 

- Đoạn trích thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của bé Thu: một tình cảm 
yêu ghét rõ ràng rất trẻ thơ. 

- Thể hiện cá tính lành mạnh và mạnh mẽ. 

- Thực chất hai thái độ trái ngược của Thu là sự thống nhất trong 
một nhân vật được đặt trong hoàn cảnh và tình huống hợp lý. 

- Sức hấp dẫn của tác phẩm khơi gợi sâu xa về tình cha con. Tác 
phẩm đã giúp người đọc hiểu được những mất mát hy sinh và vẻ đẹp 
tâm hỗn của con người thời chiến. 


BÀI 28 
Cảm nhận của em về hình bóng quê nhà và con người nơi quê 
tổ đất cha trong truyện “Cố hương” của Lỗ Tấn. 
BÀI LÀM 

Lỗ Tấn (1881 - 1936) là nhà văn cách mạng nổi tiếng của Trung 
Quốc. Truyện “Cố hương” là một truyện ngắn tuyệt hay và xúc động. 
Nó man mác một tình quê vơi đầy. Nó ghi lại một cách chân thực cảm 
động ký ức tuổi thơ. Nó phản ánh số phận những con người quê hương 
với bao nỗi buôn thương và hi vọng. 

Các nhân vật như tôi, mẹ tôi, cháu Hoàng, Nhuận Thổ, Thủy 
Sinh, chị Hai Dương - là những con người của quê hương, gợi ra bao 
nỗi buồn vui về nơi chôn nhau cắt rốn sâu nặng nghĩa tình. 

1. Hình ảnh quê hương. 

Sau hơn 20 năm xa cách “tôi” về thăm quê. Phải vượt qua 2000 
dặm giữa một mùa đông lạnh giá. Lòng “tôi” bồi hỏi khôn kể xiết. 
Gió lạnh vi vu thổi vào khoang thuyển. Gần về đến làng, trời càng 
u ám, xóm thôn xa dần, thấp thoáng tiêu điều, hoang vắng... lòng 
“tôi” se lại. Về quê thì phải vui sao lại buổn? “Tôi” tự hỏi có phải 
đây là làng cũ thân yêu trong ký ức nữa không ? 
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Chuyến về thăm quê này rất đác biết, Vẻ để bán nhà, giao nhà 
lại cho chủ mới. Về đề tư giả ngôi nhà cú nơi eœa đại gia đình “chúng 
tôi” đời đời ở chung với nhau. Sao không buôn điược. vì sau 20 năm đi 
xa, lần này “tôi” trở về là đề “tính biết ngôi nhà yêu đấu uà từ giả 
Ling cũ thân yêu dem giá đỉnh đếm nơi đát khách tôi đang làm ăn 
¡tinh sống”. 

Quê hương thường gắn liền với phần mô tê tiên ông bà. Trong “Cố 
hương” không thấy nói đến. Tác gia chỉ xúc động nói đến ký ức tuổi 
thơ khoảng chừng 30 năm vẻ trước. Một tình bạn đẹp tuổi thơ độ lên 
mười với Nhuận Thô, con trai của một người làm thuê cho gia đình 
“t3i". Nhờ Nhuận Thổ mà “tôi” được biết bao chuyện kỳ lạ: cách bẫy 
chm trên tuyết, con “tra” lông, da trơn như mỡ biết ăn dưa; bên bờ 
Liên quê hương có nhiều vỏ sò đẹp và lạ: sò "mặt quỷ” và sò “tay 
phát”. Nhờ Nhuận Thổ mà tôi cảm nhân được vẻ đẹp quê hương, với 
ba› cảnh tượng thân tiên: “Một oầng trăng tron càng thắm treo lơ 
lửn, trên nền trời xanh dậm, dưới là một bát cát bên bờ biển, trông 
toàn dưa hấu, bát ngát một màu xanh rờn”. 

Quê hương cũ với bao kỷ niệm thời thơ bé. Đồ là những ngày mà 
“thầy tôi hãy còn”, cảnh nhà sung túc... năm ấy nhà tôi đến lượt lo giỗ 
tổ. Giỗ vào tháng giêng. Lễ vật rất nhiều, các đồ tế rất sang, người 
đến lễ cúng rất đông... 

Cuuê hương trong ký ức bao giờ cũng cảm động. Lỗ Tấn đã nói về 
hình ảnh quê hương trong hiện tại và trong quá khứ, lúc ở trên đường 
trở -:ê, lúc gặp lại bạn cũ, người xưa. Có niềm vuì nỗi buồn, 30 năm đã 
trôi qua, nhưng không bao giờ có thể quên được quê hương và tuổi thơ. 

2. Hình ảnh người mẹ quê nhà 

Mẹ đã già. “Tôi” đã trưởng thành, đi làm ăn xa, lưu lạc 20 năm 
trời nay mới về thăm quê, thăm mẹ. Lâu nay chỉ “gớp mẹ” và hỏi 
thăm mẹ qua những cánh thư. Con vừa bước vào nhà, mẹ “đã chạy ra 
đón”. Mẹ già “rất mừng rở” gặp lại con trai sau những năm dài xa 
cách, thế nhưng “nớt mặt uẫn ẩn nỗi buân thẩm kín”. Chắc là mẹ 
buôn vì thương nhớ người đã khuất, mẹ buồn vì cảnh nhà sa sút, phải 
bán nhà, theo con trai đến nơi đất khách quê người? Mẹ vẫn hiền “hậu, 
sản sóc “ôi” như ngày “tôi” còn thơ bé: “Mẹ bảo tôi ngôi xuống nghỉ 
ngơi, uống trà...”. 
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Mẹ nói với con trai chuyện dọn nhà... Mẹ vẫn hiển từ như xưa: 
“Con hãy nghỉ ngơi 0uài hôm, đi thăm các nhà bà con một chút rồi mẹ 
con mình lên đường”. Nhắc đến Nhuận Thổ... “Mẹ tôi” động lòng. Gặp 
2 bố con Nhuận Thổ, mẹ ân cân vỗn vã. Mẹ thở than cho cảnh nhà 
anh ta, mẹ bàn với “ôi”: “Cái gì không cân chở đi thì cho anh ta hết. 
Cứ để cho tùy ý chọn, lấy cái nào thì lấy ! Thương con cháu và 
thương người, đó là hình ảnh người mẹ trong “Cố hương”. 

Có một nhà thơ trẻ Việt Nam đã viết: “Quê hương là cầu tre nhỏ - 
Mẹ uề nón lá nghiêng che”. Đọc “Cố hương” của Lỗ Tốn, nếu ai đó 
không hiểu được người mẹ thì làm sơo cảm nhận được hình ảnh quê 
hương thân yêu. Bởi lẽ mẹ là quê hương, quê hương là mẹ! Tình 
yêu quê hương luôn luôn gắn liền thiết tha với người mẹ hiển 
mà ta yêu quý. 

8. Con người quê hương 

Nhuận Thổ trước hết là tình bạn tuổi thơ. Ba mươi năm trước, 
“tôi” và Nhuận Thổ đã sống với nhau trong suốt một tháng giêng mà 
suốt đời “tôi” không thể nào quên được. Hình ảnh hắn thuở lên 10, 
lần đầu gặp tôi: “Khuôn mặt tròn trĩnh, nước da bánh mật, đâu đội 
mũ lông chiên bé tí tẹo, cổ đeo uòng bạc sáng loáng...”. Hắn “bẽn 
lẽn” uới mọi người, nhưng “không bên lên” uới chỉ riêng tôi. Hắn nói 
lên tỉnh, hắn được trông thấy những điểu hắn chưa bao giờ trông 
thấy cả. Cũng như “tôi” nghe hắn nói chuyện bẫy chim sẻ, chuyện 
cấm định ba đâm con “tra” khi đi canh dưa, chuyện vỏ sò, vỏ ốc, 
v.v... là những chuyện lí thú, kỳ lạ. Ba mươi năm rồi, “tôi” nhớ đến 
Nhuận Thổ là nhớ đến gói quà hắn gửi cho tôi: một bọc vỏ sò và mấy 
thứ lông chim rất đẹp. 

Không có tuổi thơ thì không có quê hương. Tình bạn tuổi thơ làm 
cho tình yêu quê hương mãi mãi tươi thắm. Đúng như Lỗ Tấn đã viết: 

“Báy giờ mẹ tôi nhắc đến Nhuận Thổ, kí úc tôi bỗng dưng sóng 
bừng lên trong chốc lát. Tôi cảm thấy tựa hồ tôi đã tìm ra được quê 
hương tôi đẹp ở chỗ nòo rồi”. Hình ảnh Nhuận Thổ ấu thơ là hình 
ảnh quê hương, là “uành trăng non trên bầu trời xanh miễn thơ 
ấu”. Nhuận Thổ là một phần rất nhỏ của “Cố hương”, là tình yêu 
quê hương. 
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Ilình ảnh Nhuận Thổ trong hiện tại là nói dau, nội buôn về quê 
hương. Sau 30 năm xa cách này 2ập lại. Nhuận Thổ thay đổi quá 
nhiều. Nước da “uàng xạm”, nhường nếp nhấn trên mặt “sâu hóm”. Cặp 
mất, mí mắt “viên húp đỏ mọng lên”, Đầu dòi mọt cái mũ lòng chiên 
"rách tươm”, mặc một cái áo bỏng “móng đình” giữa lúc trời rét dữ! 
Người “eo ro cúm rúm”, đôi bản tay “bừa thỏ hệch, cửa nặng nề, nút nễ 
uÌht¿ 0ö cây thông”. Thời gian đã tàn phá một con người về mặt ngoại 
hình. Sự nghèo khổ và vất vá làm tàn tạ một con người vốn cường 
tráng và đềo dai. Gặp lại bạn củ, Nhuận Thỏ 'vừa hớn hở vừa thê 
lương” mấp máy đôi môi nói không ra tiếng, sau mới “cung kính” nói 
được hai tiếng: “Bẩm ông !". Lẻ giáo và tôn tỉ trật tự của xã hội phong 
kiến đã tạo nên giữa đôi bạn “®%=ó( bức tường thú đày ngăn cách”. 
“Tôi” như bị “diếng người” khi nghe anh ta nói. Nhìn người và nghe 
Nhuận Thổ nói “tôi” nặng trïu trong lòng “trông anh ta phảng phất 
như một pho tượng đá” uô hồn uà 0ô cảm. 

Hình ảnh Nhuận Thổ trong hiện tại là hình ảnh một xứ sở, một 
miễn quê xơ xác, tiêu điều, người nông dân bị bẩn cùng hóa, bị áp bức 
và bóc lột đến tận xương tủy: “nết mùa, thuế năng, lính tráng, trộm 


„ 


cướp, quan lại, thân hào...”, “chỗ nào cũng hói tiền, chẳng có luật lệ gì 


hủ 


cũ . 

Thông qua việc tường thuật chuyến về quê lần cuối cùng của “tôi”, 
thông qua những rung cảm của “tôi” trước sự thay đổi, tàn tạ ghê gớm 
của làng quê, đặc biệt là Nhuận Thổ, tác giả đã lên án tội ác của chế 
độ phong kiến đối với nông dân, từ đó đặt ra vấn để quyển sống và 
hạnh phúc của nhân dân trên con đường đi tới. 

Nói đến con người quê hương trong “Cố hương” không thể nào 
không nhắc tới hình ảnh chị Hai Dương - “Tây Thi đậu phụ”, ngày xưa 
“phấn son” nổi danh tài sắc bây giờ đã trở thành một “bỉ vỏ” trơ tráo, 
lúc thì ăn cướp đôi tất tay, lúc thì lấy cái “cẩu khí sát” rồi chạy biến. 
Cũng không thể không nghĩ tới cháu Hoàng và Thủy Sinh, con trai 
thứ năm của Nhuận Thổ. Trẻ con xưa nay vẫn hồn nhiên và đáng yêu. 
Nghĩ đến những con người quê hương, “tôi” mong muốn những em bé 
quê hương sẽ không còn “phải khốn khổ và tàn nhẫn...”, mong mỏi 
chúng nó được sống “nội cuộc đời mà chúng tôi chưa từng được sống”. 


79 


4. Con đường 

Phần cuối truyện “Cố hương” tác giá viết một câu văn rất lạ mà 
hay. Sau khi ông nói đến mọi thứ “tượng gỗ” và “sùng bái tượng 
gỗ”, nói đến mong ước “gần gũi” và “xa vời”, nói đến “thực” nà “lur” 
trong “hy uọng”, rồi ông hạ bút. Đó là suy ngẫm của “tôi”: 

“Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kỳ fhực trên rnạt 
đất uốn làm gì có đường. Người ta dỉ mãi thì thành đường thô”. Có 
con đường mưu sinh phải xa quê. Có con đường tình nghĩa, không 
quản xa xôi, cách trở đã về thăm lại quê. Có con đường khổ ải. Có con 
đường hạnh phúc. Con đường gần, con đường xa, con đường hi vọng đi 
lên phía trước. Có con đường mòn... Cũng có chuyện phá lối mở đường. 
Con đường đến với mỗi người là con đường số phận. Con đường 
của mỗi dân tộc là con đường cách mạng. Phải chăng đc là ý 
tưởng sâu sắc về hình tượng con đường trong “Cố hương”. 

Ca dao có câu: 

“Quê hương nghĩa năng tình sâu, 
Bề dâu biến đổi biết đâu là nhà” 

Đọc “Cố hương” của Lỗ Tấn, tôi bâng khuâng mãi về tiếng hát. ấy 

từng vang vọng khắp miền Trung thân yêu quê mẹ... 


BÀI 29 
| Phân tích bài thơ “Con cỏ” của thi sĩ Chế Lan Viên. 


Gợi ý 

Chế Lan Viên viết bài thơ "Con cò” vào năm 1962, in trong tập 
"Hoa ngày thường, chỉm báo bão" (1967). Bài "Con cò" mang ân điiệu 
đồng dao, nhịp thơ và giọng thơ thấm vào hồn ca dao, dân c: một 
cách đầm thắm, nhẹ nhàng. 51 câu thơ tự do, câu ngắn nhất / chữ, 
câu dài nhất 8 chữ, đan xen, kết chuỗi thành lời ru ngân nga, ngọt 
ngào, biểu hiện tình thương và ước mơ của người mẹ hiềa đối 
với con thơ ! 

1. Đoạn l1, người mẹ hiền bế con thơ trên tay, cất ời ru 
bài "Con cò” bay lả bay la... "Con cò mà đi ăn đêm...". Nhìn cơi thơ 
“Con còn bế trên tay - Con chưa biết con cò”, mà lòng mẹ dòa dạt 
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tình thương. Mẹ thương con có trong ca dao lận đận; mẹ dành cho 
con bao chăm chút yêu thuơng Con được sóng yên vui hạnh phúc 
trong lòng mẹ: 

“Có một mình, có phải hiếm lấy ăn, 

Cón có mẹ, con chơi rồi lại ngủ “, 

Mẹ đã dành cho con thơ tất cả. Cánh tay dịu hiển của mẹ. Lời ru, 
câu hát êm đểm của mẹ. Dòng sữa ngọt ngào của mẹ. Những hoán dụ 
nghệ thuật ấy đã hình tượng tình mẫu tử bao la. Nhịp thơ cũng là 
nhịp võng, nhịp cánh nôi nhẹ đưa, vô về: 

“Ngú yên ! Ngủ yên ! Ngủ yên ! 

Cành có mồm, mẹ đã sẩn tay nâng † 
Trong lời ru của mẹ thấm hơi xuân, 

Con chưa biết con cò, con 0ạc. 

Con chưa biết những cành mm mẹ hát 
Sữa mẹ nhiều, con ngủ chẳng phân uân”. 

Điệp ngữ "ngủ yên”, 'con chưa biết" và "con cò" láy đi láy lại 
nhiều lần làm cho giọng thơ trở nên đầm ấm, ngọt ngào, thiết tha 
dìu dịu chan chứa hạnh phúc yêu thương. 

2. Đoạn 2, mẹ ru con ngủ yên, ngủ ngon: “Ngủ yên ! Ngủ yên ! 
Ngủ yên !". Ngắm nhìn con thơ mà lòng mẹ dào dạt mong ước. Con 
sẽ lớn khôn, con đến trường đi học: 

“Con khôn lớn, con theo cò đi học, 
Cánh trắng cò bay theo gót đôi chân". 

Mai sau lớn lên con sẽ làm thi sĩ. Cuộc đời con nhiều sáng tạo, 
mải miết chuyên cần "bay hoài không nghỉ". Hình ảnh cánh cò trắng 
bay... thể hiện ước mơ đẹp của mẹ hiển về cuộc đời tương lai của con. 
Con sẽ nối chí cha. Một câu hỏi, khẽ thốt lên trong lòng mẹ hiển: 

“Lớn lên, lớn lên, lớn lên... 

Con làm gì? 

Con làm thị sĩ! 

Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ 
Trước hiền nhà 


Và trong hơi mát câu uän”... 


3. Đoạn thơ cuối, tiếng ru con, tiếng hát của mẹ hiển cất lên 
đu đặt, mênh mang. Mẹ nghĩ về cuộc đời của con mai sau, và tình 
thương yêu của mẹ. Như một lời nguyễn của mẹ: 

“Dù ở gần con 

Dù ở xa con 

Lên rừng xuống bể, 

Cò sẽ tìm con 

Cò mãi yêu con 

Con dù lớn uẫn là con của mẹ 

Đi hết đời, lòng mẹ uẫn theo con". 

Chứ "dù", chữ "oẫn" được điệp lại, ý thơ được khẳng 
định, tình mẫu tử bền chặt, sắt son. Có gì cao hơn núi, có gì 
sâu hơn biển, và có gì bao la bằng lòng mẹ thương con. 


Phần cuối, lời thơ thấm đượm chất triết lí trữ tình. Nghĩ vẻ 
con cò trong ca dao, nghĩ về cuộc đời con mai sau, người mẹ nghĩ về 
thân phận, số phận những con cò nhỏ bé, đáng thương trong cuộc đời: 

"À ơi! 

Một con cò thôi, 
Con cò mẹ hát 
Cũng là cuộc đời 
Vỗ cánh qua nôi". 

Phải chăng người mẹ hiển đang bâng khuâng về câu hát: "Có xáo 
thì xáo nước trong - Đừng xáo nước đục đau lòng cò con" ? Thúc trong 
còn hơn sống đục, ấy là ý vị "cuộc đời" đáng thương, đáng trọng xưa 
nay. 

Bài thơ "Con cò" là một bài thơ có để tài nhỏ nhưng mang ý nghĩa 
sâu sắc: ca ngợi tình mẫu tử bao la và những ước mơ về con thơ của 
mẹ hiển, nói lên tình thương cuộc đời. Rất nhân hậu và nhân tình. 
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BÀI 30 


[ _Em hãy phân tích bài thơ “Mủa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải. 
BÀI LÀM 

Thanh Hải là một trong những nhà thơ tiêu biểu của văn chương 
cách mạng miển Nam thời chống Mi cứu nước. Ông sinh ra, sống, 
chiến đấu gắn bó với miền Thừa Thiên - Huế. Thơ của ông là tiếng 
lòng của đồng bào Trị Thiên - Huế lúc cất lên tiếng thét căm hờn tố 
cáo tội ác giết người của giặc, lúc thủ thỉ khúc tâm tình của đồng bào, 
chiến sĩ, lúc tha thiết một niềm kính yêu Bác Hồ ... Những bài “Mô 
anh hoa nở”, “Núi uẫn nhớ người uẫn thương”, “Cháu nhớ Bác Hồ”, “A 
Vâu không chết”... của ông được nhiều người tìm đọc với bao xúc 
động, mến thương. Thời gian này thơ Thanh Hải đã được tặng giải 
thưởng văn học Nguyễn Đình Chiểu. 

8au khi thống nhất đất nước, ông tham gia lãnh đạo Hội văn 
nghệ Bình - Trị - Thiên song không ngừng sáng tác. Bài “Mùa xuân 
nho nhỏ” và một số bài thơ khác của ông đã được dư luận đánh giá là 
tác phẩm hay, phản ánh tâm hồn lạc quan, cái nhìn tươi trẻ của người 
Việt Nam trong giai đoạn xây dựng đất nước. 

Bài “Mùa xuân nho nhỏ” được Thanh Hải viết vào tháng 11 - 
1980. Lúc đó đất nước đang có những khó khăn: chiến tranh biên giới, 
nên kinh tế chưa ra khỏi chính sách bao cấp ... song công cuộc kiến 
thiết vẫn rộn ràng khắp nơi. Bài thơ đã phản ánh được tâm trạng của 
nhân dân ta: vui, phóng khoáng, bay bổng nhưng không phải không 
còn những trăn trở. Vì lẽ đó bài thơ đã mau chóng được bạn đọc yêu 
mến, được phổ nhạc và bài hát lập tức được nhiều người ưa thích. 

Bài “Mùa xuân nho nhỏ” giàu nhạc điệu. Có lẽ chính thể thơ năm 
chữ cùng với cách gieo vần đầy biến hóa tạo cho bài thơ một ưu thế diễn 
tẢ niềm vui có phần nhí nhảnh yêu đời của “mùa xuân nho nhỏ” kia. Cái 
nhạc điệu của ngôn từ lại được nâng lên bởi chất nhạc, chất thơ của 
những hình tượng đẹp trong bài. Hãy đọc lại khổ thơ đầu để có thể thấy 
hết sự hòa quyện giữa nhạc và thơ trong từng chữ, từng dòng: 


“Mọc giữa dòng sông xanh 
Một bông hoa tím biếc 


Ơi! con chứm chiền chiện 
Hót chỉ mà uang trời 
Tùng giọt long lanh rơi 
Tôi đưa tay tôi hứng.” 

Trong khổ thơ này có chim và hoa, chỉm hót vang trời, hoa tím 
biếc; có trời và sông, trời rộng và sông xanh. Cảnh gợi một không 
gian phóng khoáng, bay bổng nhưng lại đằm thắm, dịu dàng, tươi 
mát, một không gian rất Huế. Không gian ấy càng đậm chất Huế hơn 
nhờ cách dùng đúng chỗ những ngôn từ đặc biệt Huế. Một từ “ơi!” đặt 
đầu câu thơ, một từ “chí” đi liên sau động từ “hót” đã đưa thẳng cách 
nói dịu ngọt, êm ái, thân thương của người Huế vào nhạc điệu của khổ 
thơ để gợi thương, gợi nhớ. Cả khổ thơ dẫn tới một hình ảnh đẹp: 

“Tùng giọt long lanh rơi 
Tôi đưa tay tôi hứng.” 

Tiếng chim hót giữa trời xanh tưởng như vô hình nay lại được 
hình ảnh hóa thành “từng giọt long lanh rơi” là một sáng tạo rất gợi 
cắm của nhà thơ. Một động tác “hứng” đủ diễn tả sự trân trọng của thi 
nhân đối với vẻ đẹp, chất nhạc của trời với sông, của chim với hoa, 
đồng thời thể biện sự đồng cảm của tâm hồn thi nhân trước thiên 
nhiên và cuộc đời. 

Chất nhạc, chất thơ của bài “Mùa xuân nho nhỏ” được cất lên từ 
chính cuộc sống vốn “vất vả và gian lao” đang hối hả “đi lên phía 
trước” của cả một đất nước mang đầy thương tích của hai cuộc chiến 
tranh và cũng đang phải đối phó với giặc ngoài nhưng vẫn hăm hở 
dựng xây cơ đổ của mình. 

Một đặc sắc khác của bài thơ là sự diễn tả nhân vật trữ tình một 
cách thoải mái, dung đị và luôn biến đổi. Nhân vật ấy, lúc đầu xuất hiện 
trong tư thế một thi nhân đang hòa mình vào thiên nhiên. Tiếng “tôi” 
thốt ra từ thi nhân thật thân thiết, dịu nhẹ, khiêm nhường biết bao: 

“Từng giọt long lanh rơi 
Tôi đưa tay tôi hứng.” 

Cùng với sự vận động của tứ thơ, cách biểu hiện của nhân vật 
trữ tình cũng thay đổi. Chuyển từ cảnh mùa xuân của đất trời, của 
thiên nhiên sang cảnh mùa xuân của cuộc sống cách mạng, của nhân 
dân, của đất nước: 
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*Mua xuân rgười cârh súng 

Lộc giất đây quanh ug 

Mùa xuân người ra ng 

Lộc trút dài nương trưa” 
nhân vật trữ tình trở thành: 

“Ta làm con chim hót 

Ta làm một cành hoa 

Ta nhập ào hoà ca 

Một nốt trầm xao xuyên. ” 

Ở đây, “ta” là nhà thơ và cũng là tất cả mọi người. Sự chuyển đổi 
của nhân vật trữ tình không có sự gượng gạo, giả dối. Đọc khổ thơ, 
chúng ta vẫn thấy một cách diễn đạt hào hứng, sảng khoái và tự 
nhiên, không gợn chút lên gân. Ta làm con chim, làm một cành hoa, 
làm một nốt trầm, ta trở thành người mang lại niễm vui cho cuộc đời 
một cách khiêm tốn, đáng yêu. 

Ở hai khổ thơ cuối, mùa xuân được chuyển thành mùa xuân của lí 
tưởng, của tiếng lòng cao cả. Đây là tiếng hát của con người muốn 
cống hiến sức mình cho cuộc sống cách mạng, cho đất nước không biết 
điến tuổi tác, coi đó là niềm vui và lẽ sống. Nhân vật trữ tình lúc này 
không còn là “tôi” hay “ta” nữa, bỗng biến thành: 

Một mùa xuân nho nhỏ 
Lạng lẽ dâng cho đời 
Dù là tuổi hai mươi 

Dù là khi tóc bạc.” 

Cái công việc “lặng lẽ dâng cho đời” dù ở lứa tuổi nào đâu có 
cồn là của riêng ai. Nó là khát vọng sống của cả một thời đại, của 
tôi, của bạn, của cả thế hệ chúng ta. Chính sự chuyển đổi như vậy 
của nhân vật trữ tình đã làm cho hai khổ thơ cuối tuy vẫn được 
diễn tả bằng giọng thơ nhỏ nhẹ nhưng lại mang sức khái quát lớn, 
có ý nghĩa triết lí. 

“Mùa xuân nho nhỏ” là một bài thơ hay vì đã nói được những tình 
cẩm lớn, những xúc động lớn của chính tác giả và của cả một thời đại. 


Nguyễn Trí 
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BÀI 30 
VIẾNG LĂNG BÁC 
(Viễn Phương) 


1. GIỚI THIỆU 
1. Vài nét về tác giả 

Viễn Phương tên là Phan Thanh Viễn (còn có bút danh khác là 
Phương Viễn), sinh năm 1928, quê ở tỉnh An Giáng. Tham gia cách 
mạng từ năm 1945. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và chống 
đế quốc Mĩ, ông hoạt động ở Nam Bộ, là một trong những cây bút có 
mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng ở miễn Nam thời kì 
chống Mi cứu nước, là Tổng thư kí Hội văn nghệ giải phóng Sài Gòn - 
Chợ Lớn ~ Gia Định. 

9. Hoàn cảnh sáng tác 

Năm 1976, sau khi cuộc kháng chiến chống Mĩ kết thúc thắng lợi, 
đất nước thống nhất, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng vừa khánh 
thành, Viễn Phương ra thăm miền Bắc, vào lăng viếng Bác Hồ. Bài 
thơ “Viếng lăng Bác” được sáng tác trong dịp đó và in trong tập thơ 
“Như mây mùa xuân” (1978). 

Đây là một trong những bài thơ cảm động và xuất sắc nhất viết 
về lãnh tụ Hồ Chí Minh. 

3. Bố cục và cảm hứng chung 

+ Khổ 1 : Cảm xúc về cảnh bên ngoài lăng, tập trung ở hình ảnh 
hàng tre ; 

+ Khổ 2 - 3 : Từ cảm xúc về dòng người bất tận ngày ngày vào 
lăng viếng Bác, nhà thơ xúc cảm và suy ngẫm về lãnh tụ kính yêu ; 

+ Khổ 4 : Khi sắp phải trở về miền Nam, nhà thơ mong muốn 
lòng mình được mãi mãi ở lại bên lăng Bác. 

Cảm hứng bao trùm bài thơ là niềm xúc động thiêng liêng, thành 
kính, là lòng biết ơn và tự hào xen lẫn nỗi xót đau khi tác giả từ miễn 
Nam ra viếng lăng Bác. Giọng điệu thành kính, trang nghiêm của bài 
thơ rất phù hợp với cảm xúc, và cũng phù hựp với không khí thiêng 
liêng nơi lăng Bác 
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4. Giá trị nội dung - nghệ thuật bai thơ “Viếng lăng Bác” của 
Viên Phương. 

Thể thơ tự do, nhịp thơ thường dài, giọng thơ tha thiết, trang 
trọng và sâu lắng. Các hình anh thân quen như mặt trời, tràng hoa, 
vắng trăng và đặt biệt là hàng tre xanh. Hình ảnh hàng tre gợi lên 
phẩm chất kiên cường bất khuất của con người Việt Nam. Hình ảnh 
“Mạt trời” vừa có ý nghĩa tả thực vừa mang ý nghĩa ẩn dụ sâu sắc 
nhằm ca ngợi tâm hỏn, trí tuệ Bác ngời sáng tỉnh thần yêu nước, 
thương dân, ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc, tư tưởng sáng suốt và 
đạo đức cao đẹp. Hình ảnh (rời xanh cũng là một hình ảnh vừa tả thực 
cho sự tổn tại vĩnh hằng của không gian tạo vật vừa tượng trưng cho 
công đức lớn lao của Bác. Công đức ấy ví như bầu trời xanh, sống mãi 
trong tâm tưởng con người Việt Nam. Biết Bác là hình tượng bất tử 
trong mỗi con người Việt Nam, nhưng lòng nhà thơ vẫn nhói đau một 
niềm nhớ thương khi Bác đã đi xa. Các cụm từ “Đi (rong thương nhớ; 
giấc ngủ bình yên; trăng sáng dịu hiền; thương trào nước mắt; nhói ở 
trong tim...” giàu giá trị biểu cảm thể hiện cảm xúc một cách sâu sắc, 
chân thành. 

II. TỔNG KẾT 

Bài thơ có giọng điệu trang trọng, tha thiết, nhiễu hình ảnh ẩn 
dụ đẹp và gợi cảm, ngôn ngữ bình dị mà cô đúc. Bài thơ thể hiện tình 
cảm chân thành, kính yêu, biết ơn và niềm xúc động thiêng liêng của 
nhà thơ đối với Bác. 


BÀI ãI 
Em hãy phân tích bài thơ “Viếng lăng Bác” của nhà thơ Viễn 
Phương. 
BÀI LÀM 


Trong những bài thơ viết sau ngày Bác Hồ "đi xa", bài thơ 
"Viếng lăng Bác" của Viễn Phương là bài thơ đặc sắc nhất. Bài thơ 
diễn tả niềm kính yêu, sự xót thương và lòng biết ơn vô hạn của nhà 
thơ đối với lãnh tụ bằng một ngôn ngữ tinh tế, giàu cảm xúc sâu lắng. 
Nó đã được phổ nhạc, lưu truyền sâu rộng trong nhân dân. Câu thơ 
mở đầu cho - ấy xuất xứ của bài thơ: 


“Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác” 


8ï 


1. Từ chiến trường miền Nam, nhà thơ Viễn Phương mang theo 
bao tình cảm thắm thiết của đồng bào và chiến sĩ ra viếng lăng 
Bác Hồ kính yêu. Đây là cuộc hành hương của người chiến sĩ. Từ 
xa, nhà thơ đã nhìn thấy hàng tre ẩn hiện trong sương khói trèn 
quảng trường Ba Đình lịch sử. Màn sương trong câu thơ gợi lên một 
không khí thiêng liêng, huyền thoại. Cây tre, hàng tre "đứng thẳng 
hàng" trong làn sương mỏng, ẩn hiện thấp thoáng, mang màu sắc 
xanh xanh. "Hàng tre xanh xanh" uô cùng thân thuộc được nhân 
hóa, trải qua “bão táp mưa sa" uẫn "đứng thẳng hàng” như dáng 
đứng của con người Việt Nam kiên cường, bất khuất trong bốn 
nghìn năm lịch sử: 

"Con ở miền Nam ru thăm lăng Búc, 
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngói, 
Ôi ! Hàng tre xanh xanh Việt Nam, 
Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng". 

"Ôi !" là từ cảm, biểu thị niềm xúc động tự hào. Hình ảnh hàng 
tre xanh mang tính chất tượng trưng, giàu ý nghĩa liên tưởng sâu sắc. 
Tre mang phẩm chất cao quý của con người Việt Nam: “mộc mạc, 
thanh cao, ngay thẳng, bất khuất..." (Thép Mới). Nhà thơ Nguyễn Duy 
cũng đã viết: 

... "Bão bùng thân bọc lấy thân, 
Tuy ôm, tay níu, tre gần nhau thêm 
Thương nhau tre không ở riêng 
Lũy thành từ đó mà nên hỡi người... " 
(Tre Việt Nam" - Nguyễn Duy) 

9. Miêu tả cảnh quan (phía ngoài) lăng Bác, nhà thơ tạo nên 
những suy nghĩ sâu sắc vẻ phẩm chất tốt đẹp của nhân dân ta. Khổ 
thơ tiếp theo nói về Bác. Bác là người con ưu tú của dân tộc, là “tink 
hoa uà khi phách của nhân dân Việt Nam" (Phạm Văn Đồng). 

Hai câu thơ sóng nhau, hô ứng nhau với hai hình ảnh mặt trời. 
Một mặt trời thiên nhiên, rực rỡ, vĩnh hằng "Ngày ngày... đi qua - 
trên lăng", và "Một mặt trời trong lăng rốt đỏ" - hình ảnh Bác 
Hồ vì đại. Màu sắc "rất đỏ" làm cho câu thơ có hình ảnh đẹp gây ấn 
tượng sâu xa hơn, nói lên tư tưởng cách mạng và lòng yêu nước nổng 
nàn của Bác: 

“Ngày ngày mới trời đi qua trên lăng 
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ” 


ilòa nhập vào "dòng người dêrn: lăng viếng Bác, nhà thơ xúc động 
bồi bồi... 

Thành kính và nghiêm trang Dòng người đông đúc, chắng khác 
nào một "tràng hoa” muôn sắc ngan hương từ mọi miền đất nước đến 
Ba Đình lịch sứ viếng làng Bác. Hình ảnh ân dụ "tràng hoa" diễn tả 
tấm lòng biết ơn, sự thành kính của nhân dân đối với Bác Hồ vĩ đại: 

“Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ 
Kết tràng hoa dáng bảy mươi chín mùa xuân”. 

Chữ "dâng" chứa đựng bao tình cam, bao tình nghĩa. Nhà thơ không 
nói '79 tuổi" mà nói: “bảy mươi chín mùa xuân”, một cách nói rất thơ: 
cuộc đời Bác đẹp như những mùa xuân. Qua đó, ta thấy nghệ thuật lựa 
chọn ngôn từ của Viễn Phương rất tinh tế, biểu cảm và hình tượng. 

3. Khổ thơ thứ ba nói về sự vĩnh hằng bất diệt của Bác. 
Bác như đang nằm ngủ, một giấc ngủ "bình yên", trong một 
khurg cảnh thơ mộng. Bác vốn yêu trăng. Thời kháng chiến, giữa núi 
rừng chiến khu Việt Bắc, Bác đã từng có những khoảnh khắc sống rất 
thần tiên: 

“Việc quân, uiệc nước bàn xong, 
Gối khuya ngon giấc bền song trăng nhòm". 

Giờ đây, nhà thơ cảm thấy "Bác yên ngủ” một cách thanh thản 
"giữa một vắng trăng sáng dịu hiền". Nhìn "Bác ngủ”, nhà thơ đau 
đớn, xúc động. Câu thơ "mà sao nghe nhói ở trong tim" diễn tả sự đau 
đớn, tiếc thương đến cực độ. Viễn Phương có một lối viết hàm súc, đầy 
thi vị; câu chữ để lại nhiều ám ảnh trong lòng người đọc. 

Khổ thơ cuối nói lên cảm xúc của nhà thơ khi ra về. Biết bao lưu 
luyến, buôn thương. Nhà thơ muốn hóa thân làm "con chim hót", làm 
"đóa hoa tỏa hương”, làm “cây tre trung hiếu" để được đền ơn đáp 
nghìa Người. Ý thơ sâu lắng, hình ảnh thơ đẹp và độc đáo, cách biểu 
hiện cảm xúc "rất Nam Bộ'. Đây là những câu thơ trội nhất trong bài 
“Viếig lăng Bác”: 

"Mai uề miền Nam, thương trào nước mắt 
Muốn làm con chữn hót quanh lăng Bác 
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây 
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này”. 


Điệp ngữ "muốn làm..." được láy lại ba lần gợi tả cảm xúc thiết 
tha, nồng hậu của nhà thơ miền Nam đối với lãnh tụ. 

“Viếng lăng Bác”, bài thơ ngắn mà ý thơ, hình tượng thơ, cảm xúc 
thơ sâu lắng, hàm súc và đẹp. Viễn Phương đã chọn thể thơ mỗi câu 
tám từ, mỗi khổ bốn câu, toàn bài bốn khổ - một sự cân đối hài hòa để 
biểu hiện một giọng điệu thơ nghiêm trang, kính cẩn. 

Bài thơ là tấm lòng yêu thương, kính trọng và biết ơn Bác. Tâm tình 
của nhà thơ cũng là tâm tình của riêng em, của mỗi người Việt Nam wà 
của cả dân tộc. Đó là giá trị lớn lao của bài thơ “Viếng lăng Bác”. 


BÀI 52 
Phân tích bài thơ “Sang thu” của Hữu Thỉnh: 
Sang thu 
“Bỗng nhận ra hương ổi 
Phả vào trong gió se 
Sương chùng chình qua ngõ 
Hình như thu đã về 


Sông được lúc dềnh dàng 

Chim bắt đầu vội vã 

Có đám mây mùa hạ 

Vắt nửa mình sang thu 

Vẫn còn bao nhiêu nắng 

Đã vơi dần cũn mưa 

Sấm cũng bớt bất ngờ 

Trên hàng cây đứng tuổi." 
Hữu Thỉnh 


BÀI LÀM 
“Sang thu” là bài thơ ngũ ngôn của Hữu Thỉnh, từng được nhiều 
người ưa thích. Bài thơ có ba khổ mỗi khổ thơ bốn câu là một nét thìu 
đẹp êm đểm của đất trời, tạo vật trong buổi đầu thu - thu mới về, :h\u 
chợt đến. 
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“Sang thu” thể hiện mọt bút pháp nghệ thuật thanh, nhẹ, tài hoa, 
điền tả những cảm nhận, những rung động man mác, bâng khuâng 
của tác giả trước vé đẹp và sự biến đổi kì diệu của thiên nhiên trong 
buổi thu sơ. Đối tượng được cảm nhận là cảnh sắc mùa thu nơi đồng 
quê trên miền Bắc đất nước ta. 

1. Với thi sĩ Xuân Diệu thì tín hiệu đầu thu là sắc “mơ phai” của 
lá được bàn tay tạo hóa “đệt” nên giữa muôn ngàn cây: 

*Đây mùa thu tới, mùa thụ tới 
Với áo mơ phút dệt lá nàng.” 
(Đây mùa thu tới) 

Nhưng với Hữu Thỉnh là “hương ổi” của vườn quê được “phả vào” 
trong làn gió thu se lạnh. Cái hương vị nồng nàn ấy nơi vườn mẹ mà tuổi 
thơ, mỗi chúng ta sẽ mang theo mài trong tâm hồn, đi suốt cuộc đời: 

“Bỗng nhận ra hương ổi 
Phả uào trong gió thu.” 

*Phả” nghĩa là bốc mạnh và tỏa ra thành hổng (Từ điển Tiếng 
Việt - Hoàng Phê). Hữu Thỉnh không tả mà chỉ gợi, đem đến cho 
người đọc những liên tưởng về màu vàng khươm, về hương thơm lựng, 
thơm ngát tỏa ra, bốc lên từ những trái ổi chín nơi vườn quê trong 
những ngày cuối hạ, đầu thu. Vì gió thu “se” lành lạnh, nên hương ổi 
mới thêm nồng nàn mà phả vào đất trời và hồn người. 

Nhiều người đã biết: Thạch Lam, Vũ Bằng, Nguyễn Tuân, Băng Sơn, 
Nguyễn Đình Thị,... đã viết thật hay về hương cốm Vòng (Hà Nội), một 
nét đẹp mến yêu về hương vị mùa thu của quê hương, đất nước: 

“Sáng mát trong như sáng năm xưa 
Gió thổi mùa thu hương cốm mới...” 
(“Đất nước” - Nguyễn Đình Thi) 

Qua đó, ta thấy “hương ối” trong bài “Sang thu” là một tứ thơ 
mới, đậm đà màu sắc dân da của Hữu Thỉnh. 

Sau “hương ổi” và “gió se”, nhà thơ nói đến sương thu. Cũng 
không phải là “Sương thu lạnh... Khói thu xây thành” trong “Cảm thu 
tiễn thu” của Tản Đà. Cũng chẳng phải là giọt sương lạnh và tiếng 
thu buồn những ngày xa xưa: “Cành cây sương đượm, tiếng trùng mưa 
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phun” (Chinh phụ ngâm). Mà là sương thu chứa đầy tâm trạng “chùng 
chình” cố ý làm chậm chạp để kéo dài thời gian: 

*Sương chùng chình qua ngõ 

Hình như thu đõ uê.” 

Sương thu đã được nhân hóa; hai chữ “chùng chình” diễn tả rất tơ 
bước đi chẩm chậm của mùa thu đã về. Nếu các từ ngữ “bỗng nhận ra” 
biểu lộ cảm xúc ngạc nhiên thì hai chữ “hình như” thể hiện sự phổng 
đoán một nét thu mơ hồ vừa chợt phát hiện và cảm nhận. 

Chữ *se” vần với chữ “uê” (vần chân, vần bằng, vần cách) iã 
góp phần tạo nên sự phong phú về vần điệu và nhạc điệu, làm cìo 
giọng thơ nhẹ nhàng, mênh mông, gợi cảm. 

8. Không gian nghệ thuật của bức tranh “Sang thu” được mở rộng, 
ở chiều cao, độ rộng của bầu trời với cánh chim bay và đám mây tPi, 
ở chiều dài của dòng sông qua khổ thơ thứ hai tiếp theo: 

“Sông được lúc dễnh dàng 
Chim bắt đầu uội uã 

Có đém mây mùa hạ 

Vắt nữa mình sang thu.” 

Sông mùa thu trên miễn Bắc nước ta nước trong xanh, êm đềm tôi: 
“Trắng xóa trùng giang, phẳng lặng tờ” (“Tức cảnh chiều thu" - 3à 
Huyện Thanh Quan). Sông nước đẩy nên mới “đểnh dàng”, nhẹ trôi nìư 
cố tình làm chậm chạp, thiếu khẩn trương, để mất nhiễu thì giờ... Chm 
bay “vội vã”, đó là những đàn cu ngói, những đàn sâm cẩm, những đn 
chim đổi mùa, tránh rét, từ phương Bắc xa xôi baỷ về phương Nan. 
Trong số đàn chìm bay “vội vã” ấy phải chăng có những đàn ngỗng từi 
mà nhà thơ Nguyễn Khuyến đã nói tới trong “Thu vịnh”: 

“Một tiếng trên không ngỗng nước nào?...” 

Dòng sông, cánh chim, đám mây mùa thu đều được nhân hóa. Bíc 
tranh thu trở nên hữu tình, chứa chan thi vị. Hữu Thỉnh không dùng 
những từ ngữ như: lang thang, lơ lửng, bỏng bềnh, nhẹ trôi,... mà hi 
dùng chữ “vắt”: 

“Có đám mây mùa hạ 
Vắt nủa mình sang thu.” 


Mây như kéo dài ra, vắt lên, đái ngang trên bầu trời, buông thöng 
xuông. Câu thơ tả đám mây mùi thú của Ha Thỉnh khá hay và độc 


đáo; cách chọn từ và dùng từ rất sing tạo 
3. Khổ thơ cuối nói lên một viú cảm nhận và suy ngẫm của nhà 


thơ khi nhìn cảnh vật trong những ngày đầu thu: 
“Vẫn còn bao nhiêu nắng 
Đã tơi dân cơn mưa 
Sấm cũng bớt bất ngờ 
Trên hàng cây đứng tuổi” 

Nắng, mưa, sấm, những hiện tượng của thiên nhiên trong thời 
điểm giao mùa: mùa hạ - mùa thu được Hữu Thỉnh cảm nhận một cách 
tỉnh tế. Các từ ngữ: “vẫn còn”, “đã vơi dần”, “cũng bớt bất ngờ” gợi tả 
rất hay thời lượng và sự hiện hữu của sự vật, của thiên nhiên như 
nắng thu, mưa thu, tiếng sấm buổi đầu thu. Mùa hạ như còn níu giữ. 
Nắng, mưa, sấm mùa hạ như còn vương vấn mùa thu, vương vấn hàng 
cây và đất trời. Nhìn cảnh vật sang thu buổi giao mùa, từ ngoại cảnh 
ấy mà nhà thơ suy ngẫm vê cuộc đời. “Sấm” và “hàng cây đứng tuổi” 
là những ẩn dụ tạo nên tính hàm nghĩa của bài “Sang thu”. Nắng, 
mưa, sấm là những biến động của thiên nhiên, còn mang ý nghĩa 
tượng trưng cho những thay đổi, biến đối, những khó khăn thử thách 
trong cuộc đời. Hình ảnh “hàng cây đứng tuổi” là một ẩn dụ nói về lớp 
người đã từng trải, được tôi luyện trong nhiều gian khổ, khó khăn: 

“Sấm cũng bớt bất ngờ 
Trên hàng cây đứng tuổi” 

Hữu Thỉnh viết bài thơ “Sang thu” vào đầu những năm 80 của thế 
ki trước. Lúc bấy giờ, đất nước ta tuy đã được độc lập và thống nhất; 
nhưng đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách mới về kinh tế, về 
xã hội. Hai câu kết bài thơ mang hàm nghĩa khẳng định bản lĩnh 
cứng cỏi và tốt đẹp của nhân dân ta trong những năm tháng gian khổ, 
khó khăn ấy. 

“Sang thu” là bài thơ hay của Hữu Thỉnh, được in trong tập thơ 
“Từ chiến hào tới thành phổ” xuất bản vào tháng 5.1985. Bao cảm xúc 
dâng đầy, những vần thơ đẹp, hữu tình, nên thơ. Nhà thơ không sử 
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dụng bút màu để vẽ nên những cảnh thu, sắc thu rực rỡ. Chỉ là một số 
nét chấm phá, tả ít mà gợi nhiễu nhưng tác giả đã làm hiện lên di 
hồn thu thanh nhẹ, trong sáng, êm đêm, mênh mang... đầy thi vị. 
Nghệ thuật nhân hóa và ẩn dụ, cách chọn lọc từ ngữ khá tinh :ế 
là những thành công của Hữu Thỉnh để lại dấu ấn đẹp và sâu síc 
trong “Sang thu”. Thơ ngũ ngôn trong “sang £hu” thể hiện một cáth 
cảm, cách nghĩ, cách diễn đạt mới mẻ, hàm súc, lắng đọng và hín 
nhiên. “Sơng £hu” là một tiếng lòng trang trải, gửi gắm bao tình yiu 
mùa thu của quê hương đất nước; một tiếng thu nông nàn, tha thiết. 


BÀI 35 
Bình giảng hai khổ thơ đầu bài “Sang thu” của Hữu Thỉnh. 


BÀI LÀM 
Nếu mùa xuân là mùa hội tụ của những bàn tay nghệ sĩ tài ha 

thì mùa thu bước vào trong thơ ca cũng tự nhiên và gần gũi. Trưíc 
đây, Nguyễn Khuyến nổi tiếng với ba bài thơ thu: “Thư điếu”, “Thụ 
uịnh”®, “Thu ẩm”, sœu này Xuân Diệu có “Đây mùa thu tới”. Nhỏ nhà, 
khiêm nhường, Hữu Thỉnh cũng góp vào cho mùa thu đất nước mít 
góc quê hương sang thu: 

“BHỗng nhộn ra hương ổi 

Phả uào trong gió se 

Sương chùng chình qua ngõ 

Hình như thu đã uê. 


Sông được lúc dềnh dàng 
Chim bắt đầu uội uã 
Có đám mây mùa hạ 
Vất nửa mình sang thu.” 

Đoạn thơ có cái hương vị ấm nông của chớm thu ở một miển q 
nhỏ. Tín hiệu đầu tiên để tác giả nhận ra là hương vị ổi phả trong gì. 
Mùi hương quê nhà mộc mạc được gió đưa trong không gian cứ lai 
tỏa, thoang thoảng bay. Cảm giác bất chợt đến với nhà thơ: “bỗn; 
nhận ra”. Một sự bất ngờ mà như đã đợi sắn, đợi từ lâu rồi, để giờ đâ; 
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có. dịp là buông ra ngay. Trong sö chúng ta chắc chắn không ai chưa 
một lần nếm vị ổi: giòn ngọt, chua chua nơi đầu lưỡi. Cái dư vị của 
hương thơm đó cứ vấn vít vương lại trong ta khi chợt đọc câu thơ của 
Hữu Thíỉnh. Có hương ổi. Và gió. Và sương. Những hạt sương thu mềm 
mại, ươn ướt giăng màn qua ngõ. Mùa thu lại về. Mùa thu mang theo 
hương quê và mang theo sương mờ ướt lạnh. Dường như có thêm 
sương nên thu dễ nhận hơn. “Sương chùng chình qua ngõ”, “chùng chình” 
hay là đợi chờ gì đây? Cứ dẫn dân như thế, cứ nhẹ nhàng, mềm mại như 
thế, thu đến tự lúc nào không hay. “Hình như thu đã về”. Nhà thơ giật 
mình, hơi bối rối. Tự bao giờ nhỉ? Thu vẻ? Từ hương ổi hay từ gió, hay từ 
sương? Hữu Thỉnh cũng hơi ngờ ngàng trước thoáng đi bất chợt của mùa 
thu. Thu về, thu lại về trên quê hương, trên những con đường bờ đê và 
trêr cả những con sông, cánh chim trời. 

Cái bỡ ngỡ ban đầu vụt tan biến đi nhường chỗ cho sự rung cảm 
mãnh liệt trước mùa thu: 

“Sông được lúc dễnh dàng 
Chim bắt đầu uội 0ã 

Có đám mây mùa hạ 

Vắt nửa mình sang thu.” 

Con sông quê hương dễnh nước chở mùa thu. Những cánh chim 
bay vội vã. Tất cả đều hối hả, xôn xao khi thu về. Không còn cái 
gay gắt của mùa hè nóng nực, chỉ còn lại một bầu không gian ẩm 
ướt và se lạnh. Một thoáng rối lòng để rồi nhường lại cho thu. Mùa 
thu vừa chớm rất nhẹ, rất dịu, rất êm, mơ hồ như cả đất trời đang 
rùng mình thay áo mới. Hữu Thỉnh khóng tả trời thu “xanh ngắt 
mấy từng cao” như Nguyễn Khuyến mà chỉ điểm vào bức tranh thu 
mmội chút mây vương lại của mùa hè vừa qua: 

“Có đám mây mùa hạ 
Vắt nửa mình sang thu.” 

Mây trời vắt nửa mình sang thu. Lối diễn đạt của nhà thơ thật 
độc đáo. Hình như trong đám mây đó còn lại một vài làn nắng ấm 
mùa hè nên mới “uốt nửa mình”. Thu về làm cho bao cảnh vật đổi 
thay và đám mây cũng khác lạ. 


Với một đoạn thơ ngắn vẻn vẹn hai khổ mà nhà thơ đã dựng lại 
một bức tranh thu nổng đượm hơi ấm cuộc đời, hơi ấm quê nhà. 
Những hình ảnh sang thu thân quen, giản dị mà tươi tắn, sống đòng. 
Với những từ ngữ lấp láy: “chùng chình”, “uội uä”, “dễnh dàng” uà 
một giọng thơ uừa có thoáng ngỡ ngàng, vừa vui sướng, Hữu Thinh đã 
đưa ta về một miễn quê dân dã mà ấm áp tình người. 

“Sang thu” - một hình ảnh quê hương tự nó đã tôn thêm vẻ đẹp 
cho đất nước, cho quê nhà, cho đồng quê trong mùa thu chung của cả 
đất trời Việt Nam. 

Nguyễn Thị Anh Trúc - Trường THCS Hà Tĩnh 
Giải Nhất bảng A, kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia 
năm học 1991-1992 


BÀI 54 


Trong bài thơ “Nói với con” của Y Phương, người cha nói 
với con về những đức tính cao đẹp gì của “người đồng mình” ? 


GỢI Ý 
1. “Người đồng mình” sống uất uử uù mạnh mẽ, khoáng đẹ, 
gắn bó bên chặt uới quê hương dù còn đói nghèo, cực nhọc. Qua 
lời thơ ngợi cá những con người quê hương, nhà thơ mong muốn con 
phải có nghĩa tình chung thuỷ với quê hương, biết chấp nhận và vượt 
qua gian nan thử thách bằng ý chí, niểm tin của mình: 
Người đồng mình thương lắm con ơi 
Cao đo nỗi buôn 
Xã nuôi chí lớn 
Dẫu làm sao thì cha uẫn muốn 
Sống trên đá không chê đá gập ghênh 
Sống trong thung không chè thung nghèo đói 
Sống như sông như suối 
Nền thác xuống ghênh 
Không lo cực nhọc 


2ø. Người đồng mình mộc mạc (thô sơ đa thịt) nhưng ai cũng 
giàu chí khí, niềm tin (eld“¿ siáy ức nho bó) xây đựng quê hương. 
Sự lao. động cần cù của họ đã xây dựng nên quê hương với truyền 
thong, phong tục, tập quán tốt đẹp. Từ đó, người cha mong con sẽ biết 
tự hào về truyền thống quê hương và ý chí vươn lên trong cuộc sống: 
Ngươi đồng mình thô sơ da thịt 
Chẳng mấy œI nhủ bé đâu còn 
Người đông mình tự đục đủ bê cao quê hương 
Còn quê hương thì làm phang tục. 
Điều lớn lao nhất mà người cha muốn truyền cho con là niềm tự tin, 
lòng tự hào uễ sức sống mạnh mẽ bên bỉ, đao đẹp của quê hương mình. 


BÀI 35 


Cảm nhận của em về bài thơ “Mây và sóng” của đại thi hào 
Ta-go qua bản dịch thơ của Nguyễn Đình Thi: 


BÀI LÀM 
... Me ơi, hìa ai đang gọi con trên mây cao 
... Mẹ ơi, kìa những ai đang gọi con đưới sóng rì rào... " 

Hãy lắng nghe tiếng thơ ngọt ngào như tiếng hát của Ta-go, đại 
thi hào. của Ấn Độ. Năm 1913, với tập "Thơ Dâng"”, ông được giải 
thưởng Nô-ben về văn chương. Thơ của Ta-go là “bài ca uê tình nhân 
áỈ”, là “ước mơ uà khát uọng uê tự do, bạnh phúc". Thế giới thơ của 
Ta-go đã dành cho "miền thơ ấu” một uị trí ấm áp uà sang trọng, hồn 
nhiên và đậm đà. 

Bài thơ "Mây và sóng" nói về tình yêu mẹ và mơ ước kì diệu của 
tuổi thơ Nó là bài thơ biệt tác rút trong tập "Trăng non" (1915) của 
thi hào. Bài thơ mang sắc điệu trữ tình như một khúc đồng dao thể 
hiện niềm giao cảm thần tiên của tâm hồn tuổi thơ với mây và sóng, 
với thiêm nhiên kì điệu. 

1. Em bé ngước mắt nhìn trời xanh, lắng nghe mây trên chín 
tâng cao vẫy gọi. Mây ân cần rủ em bé cùng du ngoạn "giỡn với sớm 
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vàng", và đùa "cùng (răng bợc" từ bình mình đến lúc trăng lên. Mây 

được nhân hóa, có gương mặt, nụ cười và giọng nói thủ thỉ tâm tình: 
“Họ bảo: chúng ta uui chơi từ tính mơ đến hết ngày, 
Chúng ta giỡn uới sớm uàng rồi lại đùa cùng trăng bạc". 

Cuộc đối thoại giữa mây với em bé không chỉ nói lên tâm hồn 
bay bổng hồn nhiên của tuổi thơ mà còn khẳng định ngợi ca tình 
yêu mẹ của tuổi thơ rất đẹp và mãnh liệt: 

“Mẹ đợi tôi ở nhà, tôi có lòng nào bỏ được mẹ tôi”. 

Yêu mẹ hiển, yêu mái nhà êm ấm... là những tình cảm trong 
sáng, đầm thấm của em bé. Có gì hạnh phúc hơn khi được sống bên 
mẹ hiển: 

"Con làm mây nhé, mẹ làm mặt trăng 
Hi tay con ôm mặt mẹ, còn mái nhà ta là trời xanh", 

Trí tưởng tượng diệu kì và tình yêu thiếu nhi nổng nàn của Ta-go 
đã sáng tạo nên vần thơ đẹp nói về hạnh phúc tuổi thơ. Ở đây, tình 
mẫu tử được nâng lên ngang tâm uới uũ trụ ! 

2. Ngắm mây bay... rồi em bé nghe sóng reo, sóng hát. Sóng 
như sứ giả của đại đương xa vời đến với em bé. Sóng reo rì rầm. 
Sóng vẫy gọi chào mời em bé. Tuổi thơ nào mà chẳng khao khát, 
ước mơ ? Sóng thủ thỉ cùng em về một cuộc viễn du: "Chúng ta ca 
hát sớm chiều, chúng ta đi mãi mãi”. Và rồi cứ đi đến bờ biển... 
sóng sẽ cuốn con đi đến mọi bến bờ, mọi chân trời xa lạ... Mơ ước 
muốn đi xa, nhưng em-bé lại đắn đo băn khoăn: "Nhưng đến tối, 
mẹ tôi nhớ thì sao ?“. Sóng liếm uào bãi cát rồi lại rút ra xo, lại vỗ 
vào... Em bé bâng khuâng nhìn theo con sóng xa vời trên trùng 
dương: 

“Tôi làm thế nào mà rời mẹ tôi được? 
Họ (sóng) bèn mỉm cười, uà nhảy nhót, họ dân đi xa...". 

Mơ ước được đi xa, nhưng rồi em bé lại băn khoăn, lưỡng lự. Em đã 
không thể đi du ngoạn cùng Mây (bay cao) nên em cũng không thể đi 
chơi với Sóng (đi xa). Với em chỉ c6 mẹ hiển yêu thương, nguồn vui ấm 
áp cao cả, thiêng liêng mà tạo hóa đã dành cho phần hơn: tình mẫu tử. 
Em mơ ước đến với mọi chân trời góc biển, nhưng em không nỡ để mẹ 
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nhớ, mẹ buôn. Trong hiện tại, em không thể nao "rời mẹ” trong khoảnh 
khác. Niềm vui về mẹ hiền cứ chói ngờ. mái hôr: em thơ: 

"Con làm sóng nhé, mẹ làm mặt biến 

Con lăn, lăn như làn sóng tố 

Tiếng con cười giòn tan Dà2 gối tmẹ 

Và không ai trên đời này biết được la rìe con fa đang ở đâu...” 

Câu thơ "Con làm sóng nhé, me làm mặt biển" là một câu thơ 
hàm nghĩa, giàu tính triết lí. Không có biển thi không có sóng. Có 
biển mới có sóng, cũng như có mẹ mới có em thơ. Lúc sóng vỗ cũng là 
lúc biển reo, biển hát. Lúc "con cười giòn tan uào gối mẹ" là lúc mẹ 
hạnh phúc. Vì thế, con ngoan, vui chơi là mẹ hạnh phúc. Nhà thơ 
mượn sóng và biển để nói cùng tuổi thơ gần xa với bao điều. 

Tính độc đáo của bài thơ là hai mẩu đối thoại giữa em bé với Mây, 
giữa em bé với Sóng, đan xen vào lời con thủ thỉ với mẹ hiển. Một bài 
thơ trong sáng, hồn hậu của Ta-go nói về miền ấu thơ. Yêu thiên 
nhiên, sống hồn nhiên thích phiêu lưu mạo hiểm, trí tưởng tượng 
phong phú, hiếu thảo... là đời sống tỉnh thần và tâm hồn tuổi thơ. Em 
bé được nói trong "Mây và Sóng" rất yêu thương mẹ hiển. 

"Mây uà Sóng" là một bài thơ hay nói uễ hạnh phúc tuổi thơ. Hình 
tượng Sóng, May, Mẹ thấm đượm uẻ đẹp nhân uăn bê chủ đề ấy. 

HS Nguyễn Thị Thu Giang 


BÀI 36 
(Bài tham khảo thêm) 


Em hãy phân tích bài thơ 28 của Ta-go 


BÀI LÀM 
Tư tưởng, Ta-go không tin có thượng đế, bởi thượng đế đối với ông 
chỉ là khái niệm trừu tượng. Ta-go không coi tôn giáo là điểm tựa cuộc 
đời (mặc dù thơ ông xuất hiện nhiều hình ảnh Chúa uà Thượng đế, 
nhưng đấy chỉ là hình thúc), mà ông chỉ có một thứ tôn giáo đặc biệt: 
“tôn giáo con người” và “tôn giáo của nhà thơ”. Chính vì vậy mà tình 
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yêu của ông là tình yêu phụng sự con người, phụng sự cho cái đẹp vinÌ 
hằng của thi ca. 

-_- Bài thơ được trích trong tập thơ Người làm uườn, được chọn ỉI 
trong nhiều tập thơ tình của thế giới và được xếp vào những bài thc 
tình hay nhất thế giới. 

-_ Thơ tình Ta-go được viết vào độ tuổi 50, lúc vợ ông đã chết, nhưng 
hôn thơ ông vẫn nông nàn của những rung động tuổi thanh xuân. 

- Bài thơ 28 mang chủ để của tình yêu vô biên, cao cả, đẹp đẽ 
trong sáng và là sự khát vọng tình yêu hòa hợp đến vô tận vô biêr 
của tâm hồn. 

Đôi mắt “bờn khoăn của em buôn” là hình ảnh đầu tiên xuấ: 
hiện trong bài thơ. Thế nhưng nét u buồn băn khoăn trong khát vọng 
tin yêu: 

Đôi mắt băn khoăn của em buôn 
Đôi mắt em muốn nhìn uào tâm tưởng của anh. 

Khát vọng ấy cũng chính là sự hiến dâng trong sạch, sự bộc bạc 
chân thành: 

Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em. 

Thật thú vị, thú vị đến ngỡ ngàng khi ta bắt gặp nơi tâm hỗr 
những nhà thơ tình vĩ đại là sự gặp gỡ đến lạ kỳ của những lời bộc 
bạch chân thành. Nếu Pus-kin bộc bạch “Tôi yêu em, chân thành 
đầm thắm”, thì Ta-go cũng không ngại ngắn gì khi chân thành thổ l( 
một tình yêu “ Anh không giấu em điều gì”. 

Cái “em” của sự không giấu giếm ấy là tiền để cho cho nỗi lòng và 
chàng tiếp tục bộc bạch thế giới của tâm hồn ở mức cao hơn, xa hơn... 

“Chính uì thế mà em không biết gì uễ anh cả”. Ý thơ đầy nội tâm 
mà đằm thắm. 

Tình yêu! Vâng, tình yêu đích thực bao giờ cũng đẹp, nó gắn liễn 
với những hình tượng quý giá: viên ngọc là một ví dụ cho tình yêu bất 
tử của chàng trai trong bài thơ 28. 

Nếu đời anh chỉ là uiên ngọc 
Anh sẽ đập nó thành trăm mảnh 
Và xâu thành một chuỗi 

Quàng uùo cổ em...” 
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3ự tan ra của viên ngọc thành trăm mánh cũng là sự tăng dần về 
tần số của tình yêu. Có nghĩa là tình yêu tăng lên rất nhiều. Tình yêu 
tăng lên của sự tận tụy, chân thành và cä sự hiến dâng cao đẹp. Câu 
thơ ấp lánh một giá trị thẩm mỳ tuyệt vời của tình yêu muôn thuở. 
Sự hiến dâng của tình yêu cũng chính là sự hiến dâng của trái 
tim, một sự hiến dâng trọn vẹn của tất cả những cảm xúc con người: 
những cảm xúc thăm thẳm, bí ẩn vời vợi không bờ không bến. Nó là 
vô biên. Nó là sự hòa hợp tuyệt đỉnh của thế giới tâm hồn. Một thế 
giới tâm hồn của hạnh phúc và khổ đau, nếu như.. 
Nếu như trái tim anh chỉ là một phút giây lạc thú 
Nó sẽ trở thành một nụ cười nhẹ nhõm 


Nếu thì từm anh chỉ là khổ đau 
Nó sẽ tan ra thành lệ trong 
0à lặng im phản chiếu nỗi niềm u ổn. 

Vâng ! Tình yêu và “nếu - ¿hì” như một mệnh đề câu phức hợp, nó 
là sụ liên kết hoàn hảo không thể thiếu một vế nào. Bởi lẽ, thiếu một 
vế thì cú pháp ấy vô nghĩa và tình yêu thiếu sự hòa hợp thì nó tan vỡ 
và khổ đau. Cho nên tình yêu nó như tấm gương “phản chiếu” hiện 
thực của chính nó. Bởi vậy, nếu vỡ tan thì nó nhận bức chân dung của 
“nỗi tiềm u ẩn”. 

Những giả định được được ra đã thể hiện sự phong phú của tình 
yêu, nó vừa mâu thuẫn vừa không mâu thuẫn, nó đòi hỏi sự hòa hợp, 
sự sẻ chia, sự hy sinh, sự hiến dâng trọn vẹn. Thế nhưng nó là một 
hiệm tượng bí ẩn của thế giới tâm hồn. 

Câu thơ kết là câu thơ đây chất suy tưởng, nó mang bóng dáng 
của. triết học khiến ta suy ngẫm. Bởi nó là vô biên, bí ẩn. 


Trái tim anh cũng ở gần em như chính 
đời em uậy 
Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu. 


Nhìn chung, bài thơ 28 đậm đà tính trữ tình và giàu triết lý. Ta-go 
đã khành công trong bút pháp tượng trưng và hình thức so sánh độc đáo 
tromg cách xây dựng hàng loạt những hình ảnh gợi những ý tưởng sâu 
xa về tình yêu và cả đời người bằng những khát vọng cao đẹp - vô biên. 

150 bài văn hay 11 — Nguyễn Đức Hùng 
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BÀI 57 
| Em hãy phân tích tính biểu tượng của nhan đề truyện Bến quê. 1 


BÀI LÀM 

Nhĩ, nhân vật chính trong truyện, một người từng đi khắp mọi 
nơi trên thế giới nhưng đột nhiên bị mắc bệnh hiểm nghèo, hầu như 
bị liệt toàn thân. Tất cả mọi sinh hoạt của anh đều phải nhờ vào sự 
giúp đỡ của người khác, mà chủ yếu là Liên, vợ anh. Vào một buổi 
sáng đầu thu, Liên đỡ chồng ngồi dậy bón cho anh từng thìa cháo, 
Nhĩ nhìn qua cửa sổ phát hiện ra bãi bổi bên kia sông Hồng: “Bên kửa 
những hòng câu bằng lăng, tiết trời đâu thu đem đến cho con tông 
Hồng một màu đỏ nhạt, mặt sông như rộng thêm ra. Vòm trời cũrtg 
như cao hơn. Những tia nắng sớm đang từ từ di chuyển từ mặt nước 
lên những khoảng bờ bãi bên kỉa sông, uà củ một uùng phù sa lâu đời 
của bãi bôi ở bên kia sông Hồng lúc này đang phô ra trước khuôn cửa 
sổ của gian gác nhà Nhĩ một thứ màu uùòng thơu xen uới màu xarth 
non - những mùu sắc thân thuộc quá như da thịt, hơi thỏ của đốt 
màu mỡ”. Từ lúc nhận ra vẻ đẹp ấy, Nhĩ rất muốn được đặt chân sang 
bãi bồi. Tuấn không hiểu ý bố nên sa vào đám chơi cờ thế. Nhĩ muốn 
đến gân cửa sổ để nhìn cho rõ bãi sông, nhưng tự anh không thể dịch 
chuyển được nên anh phải nhờ lũ trẻ hàng xóm giúp đỡ. Thấy Tuấn sa 
vào đám cờ thế có thể bỏ lỡ mất chuyến đò ngang trong ngày khiến 
anh buồn râu nghĩ ngợi : “con người ta trên đường đời thật khó trámh 
được những cái điều uòng uèo hoặc chùng chình”. Cũng trong những 
ngày đó anh nhận ra sự vất vả tần tảo của vợ, nhận ra vẻ đẹp vẹn 
nguyên của tâm hồn vợ. Cuối cùng anh dồn hết sức rướn người quz cửa 
sổ khoát khoát tay ra hiệu giục giã con. 

Đó là nội dung chính của truyện Bến quê. Sức hấp dẫn của truyện 
Bến quê không nằm ở cốt truyện với những tình tiết li kì, gay cấn, 
không nằm ở những sự kiện những nhân vật có tầm vóc lớn lao rmà 
nằm ở chỗ tác giả đã xây dựng được một hệ thống yếu tố, mệậ 'hệ 
thống hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng nhằm diễn đạt suy ngẫm, 
chiếm nghiệm của mình về những giá trị đích thực, giản dị, gẩu gũi 
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mà bến vững của cuộc đời Mót hình tượng bao trùm toàn bộ tác 
phẩm, có tác dụng liên kết các yếu tố, hình ảnh khác là hình tượng 
bến quê mà tác giả dùng làm nhan để không chỉ cho truyện ngắn cùng 
tên này mà còn là nhan đề chò một tập truyện ngắn ông viết sau năm 
1975. Vậy các tầng nấc ý nghĩa của hình tượng bến quê là gì, các tầng 
nấc y nghĩa ấy được biểu hiện ra sao? 

Qua phần nội dung câu chuyện đã tóm tắt ở trên, bến quê đối với 
nhân vật Nhĩ là những gì gắn gùi, thân thiết nhất với anh. Đó là 
những bông hoa bằng lăng đậm sắc với những cánh hoa có màu tím 
sẫm như bóng tối, là cái bờ lở dốc đứng có chuyến đò ngang cập bến 
mỗi ngày, là bãi bồi bên kia sông Hồng có màu vàng thau xen lẫn 
xanEk non thân thuộc như da thịt, hơi thở của đất màu mỡ. Không chỉ 
có thế, bến quê còn là người vợ tảo tần, chăm chút anh từng li từng tí 
khi anh đau ốm, là bây trẻ với những bàn tay chua lòm mùi nước dưa 
và ôag lão láng giểng sẵn sàng giúp đỡ, hỏi han động viên anh mỗi 
ngày. Như vậy, Nguyễn Minh Châu không dựng lên một bến sông 
chung nào đó. Đây là “Bến quê” như đầu để tác phẩm. Nó là tất cả 
những phát hiện ấm áp tình đời và tình người yêu nhất (người vợ), 
những gì hồn nhiên gần gũi nhất (bẩy trẻ, ông lão láng giểng), là 
những gì giàu có đẹp đẽ thuần phác và cổ sơ nhất của mảng đất đã 
sinh thành ra anh, và sẽ nhận anh về khi nhắm mắt xuôi tay. Nhưng 
thật đau đớn cho Nhĩ, đến lúc anh nhận ra giá trị bình dị mà bển 
vững của bến quê thì cũng là lúc anh sắp từ giã cõi đời. Những nhận 
thức đau đớn mà sáng ngời đó của Nhi có giá trị cảnh tỉnh chúng ta, 
nhắc chúng ta biết giữ gìn trân trọng bến quê thân thiết của mỗi 
người. Đó là ý nghĩa mà tác giả muốn gửi gắm tới độc giả được cô đúc 
qua hình ảnh nhan để truyện - Bến quê. 


108 


BÀI 38 


Em hãy phân tích truyện ngắn “Bến quê” của Nguyễn Minh 
Châu. 


GỢI Ý 

1. Truyện có một tình huống đặc biệt : căn bệnh hiểm nghèo 
khiến Nhi - người đã đi đến hấu khắp mọi nơi trên thế giới - hẳu 
như bị liệt toàn thân, không thể tự di chuyển được, dù chỉ là nhích 
nửa người trên giường bệnh. Tất cả mọi sinh hoạt của anh đều phải 
nhờ vào sự giúp đỡ của người khác mà chủ yếu là của Liên, vợ anh. 

Tình huống trớ trêu ấy lại dẫn đến một tình huống tiếp theo, 
cũng đây nghịch lí. Khi Nhĩ đã phát hiện thấy vẻ đẹp lạ lùng của bãi 
bổi bên kia sông, ngay phía trước cửa sổ nhà anh, nhưng anh biết 
rằng sẽ không bao giờ có thể được đặt chân lên mảnh đất ấy, dù nó ở 
rất gần anh, Nhĩ đã nhờ cậu con trai thực hiện giúp mình cái điểu 
khao khát ấy, nhưng rồi cậu ta lại sa vào một đám chơi cờ trên hè phố 
và có thể lỡ chuyến đò ngang duy nhất trong ngày. 

Tạo ra một chuỗi những tình huống nghịch lí như trên, tác giả 
muốn lưu ý người đọc một nhận thức về cuộc đời : cuộc sống và số phận 
con người chứa đựng những điểu bất thường, những nghịch lí, ngẫu 
nhiên, vượt ra ngoài những dự định, ước muốn, cả những hiểu biết và 
toan tính của người ta. Bên cạnh đó, tác giả còn muốn gửi gắm một suy 
ngẫm : trong cuộc đời, người ta hướng đến những điểu cao xa mà vô 
tình không biết đến những vẻ đẹp gắn gũi ngay bên cạnh mình. 

2. Những cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật Nhĩ trên giường 
bệnh : 

8. Cảm nhận của nhân ouật Nhĩ về uẻ đẹp thiên nhiên buối 
sáng đầu thu, được nhìn từ khung cửa số căn phòng mình: 

+ Cảnh vật được miêu tả theo tầm nhìn của Nhi, từ gần đến xa, 
tạo thành một không gian có chiều sâu, rộng: từ những bông hoa bằng 
lăng ngay phía ngoài cửa sổ đến con sông Hồng với màu đỏ nhạt lúc 
đã vào thu, đến vòm trời và sau cùng là bãi bồi bên kia sông. 
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+ Tất cả đều được cảm nhận băng những cara xúc tỉnh tế. Không 
gian và những cảm xúc ấy vốn quan thuộc, gán gủi, nhưng lại như rất 
mới mẻ với Nhi, tưởng chừng như lần đần tiên anh cảm nhận được tất 
ca vẻ đẹp và sự giàu có của nó 

4. Những suy ngẫm từ hoàn cảnh riêng mà phát hiện quy 
(uột của cuộc đời : 

+ Hoàn cảnh của Nhi bệnh tật hiểm nghèo kéo đài, mọi sự phải 
trông cậy vào sự chăm sóc của vợ con. Trong cái buổi sáng đó, như 
bằng trực giác, Nhĩ đã nhận ra rằng thời gian của đời mình chẳng còn 
bao lâu nữa. 

+ Cảm nhận uê Liên : Lần đầu tiên Nhi “để ý thấy Liên đang 
mặc tấm áo vá”, cảm nhận “những ngón tay gầy guộc âu yếm vuốt ve 
bên vai”, và Nhĩ nhận ra tất cả tình yêu thương, sự tần tảo và đức hi 
sinh thầm lặng của vợ. Chính trong những ngày cuối đời, Nhĩ mới 
thực sự thấu hiểu với lòng biết ơn sâu sắc người vợ của mình : “cũng 
như cánh bãi bồi đang nằm phơi mình bên kia, tâm hồn Liên vẫn giữ 
nguyên vẹn những nét tản tảo và chịu đựng hi sinh từ bao đời xưa, và 
cũng chính nhờ có điểu đó mà sau nhiều ngày tháng bôn tấu, tìm 
kiếm.. Nhĩ đã tìm thấy được nơi nương tựa là gia đình trong những 
ngày này”. 

+ Niềm khao khát được dặt chân lên bãi bôi bên bia sông : 

Buổi sáng hôm ấy, lần đầu tiên Nhĩ nhận ra vẻ đẹp của cảnh vật 
bình đị và gần gũi quanh mình. Và trớ trêu thay, với con người “đã 
từng đi tới không sót một xó xỉnh nào trên Trái Đất” như Nhị, “cái bờ 
bên kia sông Hồng ngay trước cửa nhà mình" lại là “một chân trời gần 
gũi mà lại xa lắc vì chưa hể bao giờ đi đến". Nhĩ khao khát được đặt 
chân lên bãi bồi bên kia sông. Điều khao khát ấy chính là sự thức 
tỉnh về những giá trị bền vững, bình thường mà sâu xa của đời sống — 
những giá trị thường bị người ta lãng quên, vô tình, nhất là lúc còn 
trẻ, khi con người còn lao theo những ham muốn xa vời. Sự thức nhận 
này chỉ đến được với người ta ở cái độ đã từng trải, đã thấm thía 
những sướng vui và cay đắng ; và cùng với sự thức tỉnh ấy thường là 
những ân hận, xót xa.. 
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Lại càng trớ trêu hơn nữa, khi anh nhờ thằng con trai thực hiện 
ước muốn của mình, thằng con trai anh cũng không hiểu được niềm 
khao khát của cha nó, nên làm một cách miễn cưỡng và rồi lại bị cuốn 
hút vào trò chơi hấp dẫn nó gặp trên đường đi, để rồi có thể lỡ chuyến 
đồ ngang duy nhất trong ngày. Từ hoàn cảnh của mình, từ đứa con 
trai, Nhĩ đã chiêm nghiệm được cái quy luật phổ biến của đời người : 
“con người ta trên đường đời thật khó tránh được những cái điều vòng 
vèo hoặc chùng chình”. Anh không trách đứa con trai, bởi giống như 
anh ngày trước, “nó đã thấy có gì hấp dẫn ở bên kia sông đâu”. 

Hành động kì quặc của Nhi ở cuối truyện biểu hiện sự nôn nóng 
thúc giục cậu con trai hãy mau lên kẻo lỡ chuyến đò, càng tô đậm 
niễm khao khát của anh. 

5. Một đặc điểm nổi bật trong nghệ thuật của “Bến quê” là sáng 
tạo những hình ảnh giàu ý nghĩa biểu tượng. Đó là những hình ảnh cụ 
thể, sinh động mà mang được những ý nghĩa khái quát, lớn lao. Hầu như 
mọi hình ảnh trong “Bến quê” đều mang hai lớp nghĩa : nghĩa thực và 
nghĩa biểu tượng. 

+ Hình ảnh bãi bôi, bến sông và toàn bộ khung cảnh thiên nhiên 
được dựng lên trong truyện vừa là cảnh thực, vừa biểu tượng cho vẻ 
đẹp của đời sống, của quê hương xứ sở trong những cái gần gũi, bình 
dị. Nhan đề “Bến quê” mang ý nghĩa biểu tượng ấy. 

+ Sắc tím đậm hơn của bông hoa bằng lăng cuối mùa, tiếng đất lẻ 
ở bờ sông bên này khi cơn lũ đầu nguồn dồn vẻ là những chỉ tiết biểu 
tượng cho sự sống tàn lụi trong những ngày cuối cùng của đời Nhĩ. 

+ Chi tiết đứa con trai sa vào đám chơi phá cờ thế trên lề đường 
biểu tượng cho cái “vòng vèo”, “chùng chình” trên đường đời mà người ta 
dễ vướng vào. 

+ Hành động kì quặc của Nhĩ ở cuối truyện có ý nghĩa thức tỉnh 
con người hãy mau dứt bỏ những cái “vòng vèo”, “chùng chình” trên 
đường đời để hướng tới những giá trị đích thực, vốn rất giản dị, gần 
gũi và bền vững. 

Tóm lại, truyện ngắn “Bến quê” của Nguyễn Minh Châu chứa 
đựng những suy ngẫm, trải nghiệm sâu sắc của nhà văn về con người 
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và cuộc đời, thức tỉnh ở mọi người sư trân trong những vẻ đẹp và giá 
trị bình đị, gần gũi của cuộc sóng, cua que hương. Truyện thành công 
nối bật ở sự miêu tả tâm lí tỉnh t¿, nhiêu hình ảnh giàu tính biểu 
tương, cách xây dựng tình huông, trần thuật tâm trạng của nhân vật. 


BÀI 59 


Em hãy phân tích hình tượng nhân vật Nhĩ trong truyện ngắn 
“Bến quê” của Nguyễn Minh Châu. 


GỢI Ý 
I. MỞ BÀI 

Nguyễn Minh Châu ~ một trong cây bút xuất sắc của nên văn 
xuôi hiện đại Việt Nam. Văn Nguyên Minh Châu thắm đượm chất trữ 
tình và cảm xúc sâu lắng. Ông là một trong những nhà văn tiên 
phong trong công cuộc đổi mới nền văn học nước nhà ở thập niên 80 
của thế kỷ trước. 

Truyện ngắn “Bến quê” trích từ tập truyện cùng tên của Nguyễn 
Minh Châu. Đây là thiên truyện trữ tình và giàu tính triết lí nhân 
sinh. Có thể xem đây như một sự tổng kết về cuộc đời trong quá trình 
trải nghiệm đời sống. Sức hấp dẫn của thiên truyện, trước tiên phải 
nói đến sức hấp dẫn toát ra từ hình tượng nhân vật Nhi.. 

II. THÂN BÀI 

Truyện kể về một người đi khắp nơi trên hành tỉnh này nhưng 
chưa bao giờ đặt chân đến bãi bôi của “bến quê”, để rồi lúc sắp ra đi 
vĩnh viễn phải mang đầy hối tiếc và khắc khoải, khao khát được đặt 
chân đến, dù chỉ là một lần thôi, nhưng đã quá muộn màng. Trong 
cầm xúc hãng hụt ấy, trong tâm tưởng Nhi hiện lên những hình ảnh 
thân thương. 

1. Cảm xúc về thiên nhiên 

- Cảnh vật được cảm nhận bằng cái nhìn đầy tâm trạng. 

+ Sự thay đổi sắc màu của những cánh hoa bằng lăng vào một 
sáng mùa thu phảng thất hơi may; 
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+ Của dòng sông Hồng; 
+ Của bãi bồi bên kia sông; 


- Những hình ảnh và chi tiết ấy gợi ra một không gian vừa có 
chiều sâu tâm tưởng vừa mênh mông trĩu nặng tâm tư nhân vật Nhĩ. 


2. Cảm nhận về người vợ 
- Nhĩ phát hiện ở Liên (vợ chàng): 
+ Những tình cảm dịu dàng; 
+ Sự tần tảo, đức hy sinh thẩm lặng; 
+ Lòng biết ơn vợ sâu sắc nhưng tất cả đã muộn màng. 

- Nhĩ đã tìm thấy nơi nương tựa cho tâm hồn “Cững như bãi bồi 
đang nằm phơi mình bên khía, tâm hôn Liên uẫn giữ nguyên những 
nét tân tảo uà chịu đựng hy sinh... .” 

8. Cảm nhận về quê hương. 

- Dải đất bồi bên kia sông Hồng thật đẹp. 


Dải đất bổi ấy gần gũi, thân thương biết bao, vậy mà anh nỡ . 
hững hờ, bồ quên. Để rồi bây giờ chẳng còn cơ hội nào để đặt chân 
đến đó được nữa. 


- Điều đó thể hiện sự thức tỉnh về những giá trị bển vững sâu xa 
của đời sống xã hội — con người. Sự thức tỉnh xen lẫn trong niềm khao 
khát và ân hận nuối tiếc. 

4. Cảm nhận về bản thân 

- _ Anh cảm thấy bất lực về bản thân khi cái chết đã cận kẻ. 

- Tình huống đứa con ham chơi giải “cờ (hkế”, không đáp ứng được 
nguyện vọng cuối cùng của anh, làm cho anh nhận ra cái vòng đời trớ 
trêu, vòng vo. Tuy nhiên, anh không trách con mình vì nó quá giống 
anh ngày xưa: “có gì hấp dẫn ở bên kia sông đâu”. 


III. KẾT BÀI 
- Truyện trữ tình và giàu tính triết lý về đời sống con người. 


- Nhi là kiểu nhân vật tư tưởng thể hiện qua sự thức tỉnh về quy 
luật cuộc đời. 


- Văn giàu hình ảnh và độ lắng đọng của cảm xúc. 
Tác phẩm mang tiếng hiện đại và tính nhân văn sâu sắc. 
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BÀI 40 
| ___ Bình luận truyện ngắn "Bến que" ca Nguyên Minh Châu. 


I. MỞ BÀI 

- Giới thiệu nhà văn Nguyễn Minh Châu - cây bút xuất sắc nhất 
của văn học Việt Nam hiện đại. 

- Giới thiệu truyện ngắn Bến quê - Một tác phẩm có tính chất 
triết lý sâu sắc, mang tính trải nghiệm, có ý nghĩa tổng kết cuộc đời 
của rnột con người. 

II. THÂN BÀI 

1. Bình luận về tình huống nghịch lý của truyện : 

2. Bình luận về những cảm xúc của nhân vật Nhĩ : 

a. Cảm xúc uê thiên nhiên : 

Cảnh vật được cảm nhận bằng cái nhìn đảy tâm trạng : Sự thay 
đổi sắc màu của những bông hoa bằng lăng ; của con sông Hồng, của 
bầu trời thu, của cái bãi bồi bên kia sông ... gợi ra một không gian vừa 
có chiều sâu, vừa có chiều rộng 

b. Cảm xúc uề người uợ : 

Phát hiện thấy ở Liên những tình cảm dịu dàng, sự tần tảo và 
đức hi sinh thầm lặng. Thể hiện một sự thấu hiểu, một sự ân hận và 
lòng biết ơn sâu sắc nhưng cũng đã muộn màng 

c. Cảm nhận uễ quê hương : 

Dải đất bồi bên kia sông Hồng thật đẹp, thật gần gũi nhưng anh 
đã lỡ hừng hờ và không bao giờ có thể đặt chân tới đó nữa 

d. Cảm nhận uê bản thân : Anh cảm thấy bất lực bởi cái chết đang 
cận kể. 

8. Bình luận về tâm trạng khao khát của Nhĩ muốn được đặt chân 
len bãi bồi bên kia sông 

4. Qua những nghịch lí đó, Nhĩ đã chiêm nghiệm về một quy luật 
của đời người : “ Con người ta trên đường đời thường khó tránh được 
những cái điều uòng uèo uà chùng chình”. 


109 


ð. Nhân vật Nhĩ trong truyện là một kiểu nhân vật tư tưởng với 
những trăn trở, những nghĩ suy để tự nhận thức chính mình, tự nhận 
thức về cuộc đời : “Cuộc đời vốn đa sự. Con người vốn đa đoan.” 

6. Nhà văn đã thành công trong việc sáng tạo những hình ảnh 
giàu ý nghĩa biểu tượng. 

III. KẾT BÀI 

- Nguyễn Minh Châu là nhà văn đi được xa nhất trên con đường đổi 
mới văn học, trong thời kỳ mà văn học đang tự thay móu của mình... 

- Tác phẩm mang tính hiện đại, tính nhân văn sâu sắc .. 
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TỔNG KẾT VỀ NGÙ PHÁP 


Đơn vị Khái niệm Cách sử dụng 
cbảihọc | — ` 

Darh từ là những từ chỉ người, vật, khái thường làm chủ ngữ trong 
niệm.. câu. Dùng các loại danh từ 

phù hợp trong văn miêu tả, 
= - -1jŠ 5... ` „ lự Sự... 

Độrg từ là những từ chỉ hanh đông, thường làm vị ngữ trong 
trạng thải của sự vật . âu. Dùng các loại động từ 

¡ phù hợp trong văn miêu tả, 
_ lự sự... 

Tính từ là những từ chỉ đặc điểm, tính có thể làm chủ ngữ, vị ngữ 
chất của sự vật, hành động. trong câu. Dùng trong câu 
trạng thái _ văn nghị luận, miêu tả. 

Số là những từ chỉ số lượng và thứ ' trong đời sống và trong tác 
tự của SỰ vật . phẩm văn học (một canh... 

H | | hai canh... lại ba canh). 

Đại từ là những từ dùng để trỏ người, | dùng đại từ phù hợp trong 
sự vật, hoạt động tính chất | giaơ tiếp, trong hội thoại để 
được nói đến trong một ngữ | giữ đúng vai trong gia0 
cảnh nhất định của lời nói hoặc | tiếp, hội thoại. 
dùng để hỏi | 15+. ch pó Đo c 

Lượng từ là những từ chỉ lượng ít hay | trong đời sống và trong tác 
nhiều của sự vật. phẩm văn học. 

Chỉ từ là những từ đùng để trò vào sự vật, | làm phụ ngữ trong cụm danh 
nhằm xác định vị trí ca sự vật | từ, có thể làm chủ ngữ hoặc 

IỂ trong không gian hoặc thữ gan | trạng ngữ trong câu. 

Phó từ là những từ chuyên đi kèm | tạo nấn giá trị biểu cảm 
động từ, tính từ để bổ sung ý | trong các văn bản miêu tả, 
nghĩa cho động từ, tính tù. thuyết minh. 

Qua hệtừ | là những từ dùng để biểu thị | sử dụng đúng các quan m 
các ý nghĩa quan hệ như sở | cặp quan hệ từ để câu văn 
hữu, so sánh, nhân quả... giữa | trong sáng, rành mạch - 
các bộ phận của câu hay giữa | nhất là văn nghị luận. 
câu với câu trong đoạn văn 


111 


là những từ chuyên đi kèm một | được dùng nhiều trong hội Ì 
từ ngữ trong câu để nhấn mạnh | thoại, kịch bản văn học. 
hoặc biểu thị thái độ đánh giá 
sự vật, sự việc được nói đến ở 
từ ngữ đó. 

là những từ được thêm vào câu | sử dụng tình thái từ phù 
để cấu tạo câu nghỉ vấn, câu | hợp trong từng hoàn cảnh, 
cầu khiến, câu cảm và để biểu | giao tiếp (quan hệ xã hội, 
thị các sắc thái tình cảm của | tuổi tác....). 

người nói. 
là những từ dùng để bộc lộ tình được dùng nhiều trong hội 
cảm, cảm xúc của người nói | thoại, văn biểu cảm. 

hoặc dùng để gọi đáp 
là loại tổ hợp từ do danh từ với | giống danh tử khi hoạt động 
một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo | (rong câu. 

thành 
loại loại tổ hợp do động từ với | giống động từ khi hoạt dộng 
một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo | trong câu. 

thành | 

là loại tổ hợp từ do tính từ với | giống tính từ khi hoạt động 
một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo | trong câu. 


Trợ từ 


Tình thái từ 


Thán từ 


Cụm tanh từ 


Cụm động từ 


Cụm tính từ 


Thành phẩn | là những thành phần bắt buộc | viết văn miêu tả, văn nghị 
chính của câu | phải có mặt để câu có cấu tạo | luận. 

hoàn chỉnh và diễn đạt được 
một ý trọn vẹn. 

Thành phẩn | là những thành phần không bắt | eho câu văn thêm ý, :inh 
phụ của câu | buộc có mặt trong câu động. 

0hủ ngữ là thành phẩn chính của câu | fìm và đặt chủ ngữ của câu 
nêu trên sự vật, hiện tượng có | cho phù hợp, linh hạt, 
hành động, đặc điểm, trạng | phong phú trong văn sghị 
thái... được miêu tả ở vị ngữ luận, miêu tả... 

là thành phần chính của câu có | tìm và đặt vị ngữ của câu 
khả năng kết hợp với các phó | chg phù hợp, lính hoạt, 


từ chỉ quan hệ thời gian, trả lời | phong phú trong văn nghí 
cho câu hỏi làm gì?, làm sao?... | uận, miêu iả... 
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Trạng ngữ 


Thành phần 
biệt lập 


_| 96 - 


là thành phân phụ cua sầu 
nhằm xác định thêm 
gian. nơi chôn nguyên nhân 
mục đích, cảch thức.. diễn ra 
SỰ việc nêu trong câu 


vệ thởi 


là thành. phấn không tham gia 


vào việc diễn đạt nghĩa sự việc 
của câu. (tình thả, cảm thán 
- đáp, phụ chủ) 


. mạch lạc. 


sử đụng trạng ạng ngữ ở các vị Ì 
trí rong câu cho phù hợp. 
Thêm trạng ngữ cho câu để 
tăng sự diễn đạt, làm rã ý 
tưởng, tăng tính nối kết và 


"Khởi ngữ 


là thành phần câu đủng trước Ì 
chủ ngữ để nêu lên để tải được 
nói đến trong câu. _ 


dùng nhiều trong hội thoại, 
lrong kịch bản văn học, 
. rong văn nghị luận, tự sự. 


Câu trần 
thuật đơn 


là loại câu do một cụm É-V tạo 
thành, dùng để giới thiệu, tả 
hoặc kể về một sự việc, sự vật 
hay để nêu một ý kiến. 


, và không có từ “là”. _ 


¡ dùng đúng và có hiệu quả 
câu trần thuật đơn có từ là 


Câu đặc biệt 


là loại câu không cấu tạo theo 
mô hình chủ ngữ - vị ngữ. 


dùng liệt kê (văn miêu tả, 
thuyết minh...), gọi đáp, 
"bộc lộ cảm xúc (hội thoại). 


Câu rút gọn 


là câu mà khi nói hoác viết có 
thể lược bỏ một số thành phẩn 
của câu nhằm thông tin nhanh, 
tránh lặp lại tỪ ngữ. 


_| bản văn học. 


dùng câu rút gọn phải chú ý 
ngữ cảnh, tránh làm người 
đọc, người nghe hiểu sal, 
hoặc hiểu không đẩy đủ. 
Dùng trong lời thoại kịch 


tF—- — 
€âu ghép 


là những câu do hai hoặc nhiểu 
cụm §-V không bao chứa nhau 
tạo thành. 

Mỗi cụm C-V này được gọi là 
một vế câu. 

+ Nối bằng 1 quan hệ từ 

+ Nối bằng 1 cặp quan hệ từ 

+ Nối bằng phó từ, đại từ 

+ Không dùng từ nối, dùng dấu 
phẩy, hai chấm... 


Xác định đúng thành phần 
câu, các vế của âu ghép. 
Dựa vàø nội dung ý nghĩa 
để lựa chọn cách nối cát vế 
trong câu ghép. 

Dùng nhiều trong văn bản 
nghị luận. 
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Dấu câu 


Chuyển đổi 


âu nghi vấn 


0âu cầu 
khiến 
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là câu có những từ nghỉ vấn, 


là những dấu hiệu hình thức 
dùng để kết thúc câu, tách ý, 
diễn đạt ý hay biểu đạt một 
sắc thái ý nghĩa nào đó (khi 
viết), đánh dấu những chỗ 
ngừng, nghỉ, các hình thức 
diễn đạt ý (khi nói). 

là khi nói hoặc khi viết có thể 
dùng cụm 0-V làm thành phần 
câu CN có 0-V, TN có 0-V, BN 
cớ C-V, ĐN có 0-V, TN có C-V. 
là chuyển đổi câu chủ động 
thành câu bị động (và ngược 
lại) ð mỗi đoạn văn đều nhằm 
liên kết các cầu trong đoạn 
thành một mạch văn thống nhất. 
là câu dùng để kể, thông báo, 
nhận định, miêu tả... hay yêu 
cẩu, để nghị, bộc lộ tình cảm, 
Xúc cảm... 
là câu có những từ ngữ cảm 
thám. dùng để lộc lộ trực tiếp 
cảm xúc của người nói (người 
viết); xuất hiện trong ngôn ngữ 
giao tiếp và ngôn ngữ văn chương 


những từ nỗi các vế có quan hệ 
lựa chọn. Chức năng chính là 
để hổi, ngoài ra còn dùng để 
khẳng định, bác bỏ, đe doạ... 


sử dụng đúng dấu câu góp | 
phần tạo hiệu quả biểu đạt. 


tăng sự lý giải, tăng sức 
biểu đạt, làm rõ nghĩa các 
thành phần câu. Dùng nhiều 
trong văn nghị luận. 
chú ý chủ thể của hoạt 
động và đối tượng của loạt 
động trong quá trình chuyển 
đổi câu. 


Dùng nhiều trong giaø tiếp, 
văn miêu tả và tự sự. 


Dùng nhiều trong gia0 tiếp 
trong văn chương (biểu cảm). 


Dùng câu nghi vấn trong hội 
thoại, đối thoại, độc theại, 
trong kịch bản văn học. 


là câu có những từ cẩu khiến 
hay ngữ điệu cẩu khiến, dùng 
để ra lệnh, yêu cẩu, để nghị, 
khuyên bảo... 


Dùng nhiều trong giao tấp 
hàng ngày. 


'Gâu phủ định | là câu có những t/ phủ định. 


| dùng để thông báo phản bác 


| văn nghị luận 


dung trong gian tiến, trong 


Dùng trong văn nghị luận 


dùng nhiều trong giao 
tiếp, hội thoại. 

- hàm ý dùng nhiều trong 
sáng tát thữ ca. : 


$ử dụng ngôn ngữ đúng vai 
trong quá trình tham gia hội 
thoại: đúng. đối tượng, văn 
hoá... sử dụng tố! các 
phương châm hội thoại. 


dùng trang văn nghị luận, 
thuyết minh 


dùng nhiều trong văn nghị 
luận, thuyết minh 


Liên kết câu | Oác đoạn văn trong một văn | 
và đoạn văn | bản cũng như các câu trong | 
một đoạn văn phả. liên kết | 
chặt chẽ với nhau vể nội dung | 
và hình thức (phục vụ chủ để, | 
sắp xếp theo trình tự hợp lý) _ 
Nghĩa tường | - Nghĩa tường minh là ph | - 
minh và hàm | thông báo được diễn đạt trực | 
ý tiếp bằng từ ngữ trong câu. 
- Hàm ý là phẩn thông báo tuy 
không đượ diễn đạt trực tiếp 
bằng từ ngữ trong câu nhưng có 
L BI.) Xây ra từ những tử ngữ ấy. _ | 
Hội thoại là hoạt động giao tiếp trong đó 
vai xã hội (vị trí của người 
tham gia hội thoại) được xác 
định bằng các quan hệ xã hội 
L (thân - sơ, trên - dưới...) 
Cách dẫn là nhắc lại nguyên văn lời nói 
trực tiếp hay ý nghĩ của người hoặc 
nhân vật, đặt trong dấu ngoặc 
kép 
Cáchdẫn | là thuật lại lời nói hay ý nghĩ | : 
trực tiếp của người hoặc nhân vật, có 
điểu chỉnh cho thích hợp 
Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn 


bản, bắt đẩu từ chữ viết hoa lùi 
đầu dòng, kết thúc bằng dấu 
chấm xuống dòng và thường 
biểu đạt một ý tương đối hoàn 
chỉnh. Đoạn văn thường do 


nhiểu câu tạo thành. 


¡ liên kết trong văn bản, 


liên kết các câu để thành 
đoạn văn hoàn chỉnh. Biết 
sử dụng các phương tiện từ 
ngữ, các kiểu câu, cách kết 
cấu đoạn văn... để có 
những đoạn văn hay —> 
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Liên kết 
đoạn văn 


là sử dụng các phương tiện liên 
kết (từ ngữ, câu) khi chuyển từ 
đoạn văn này sang đoạn văn 
khác đế thể hiện quan hệ ý 
nghĩa của chún 
là hành động được thực hiện 
bằng lời nói nhằm mục đích 
nhất định (hỏi, trình bày, điểu 
khiển, báo tin, bộc lộ cảm 
MÀ)| XÚC...) 


Hành động 
nói 


` ——== 


dùng trong văn nghị luận 
Iìm những cách liên kết các 
đoạn văn cho phù hợp, linh 
hoại và sinh động 


dùng các kiểu câu chức 
năng phù hợp với từng 
hành động nói để tăng hiệu 
quả giao liếp, hiệu quả 
biểu đạt. 


TỔNG HẾT TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM 


Tác giâ tác 


Tên tác 


Làng | Kim Lân | Việt Nam 


Tóm tắt nội dung 


Qua tâm trạng đau xót, tủi hổ 
của ông Hai ở nơi tản cư khi 
nghe tin đồn làng mình theo 
giặc, truyện thể hiện tình yêu 
làng quê sâu sắc thống rhất 
với lòng yêu nước và tinh tần 
kháng chiến của người ròng 
dân. 


Việt Nam 


Cuộc gặp gỡ tình cờ của ›ng 
hoạ sĩ, cô Kĩ sư mới ra trưng 
với người thanh niên làm riệc 
một mình tại trạm khí tượng 
trên núi cao Sa Pa. Qua đó, 
ca ngợi những người lao động 
thầm lặng, có cách sống tẹp, 
cống hiến sức mình cho đất 
nước. 
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ngà 


Việt Nam 


1966 


°âu chuyện éo le và cảm 
động về hai cha con: ông §áu 
và bé Thu trong lần ông về 
thăm nhà và ở khu căn cứ. 
Qua đó, truyện ca ngợi tình 
cha con thắm thiết trong hoàn 
cảnh chiến tranh. 


Gố 
hương 


Lỗ Tấn 


Mác-xim 
G0-rơ-ki 


| Trong tập 
"6ào thét" 
1923 


Trong chuyến về thăm quê, 
nhân vật "tôi đã chứng kiến 
(những đổi thay theo hướng 
.suy tàn của làng quê và cuộc 
sống người nông dân. Qua đó 
truyện miêu tả thực trạng của 
xã hội nông thôn Trung Hoa 
đương thời đang đi vào tiêu 
điểu và suy ngẫm về con 
đường đi của người nông dân 
và cả xã hội. 


Nga 


Trích tiểu 


thơ ấu" 
(1913 - 
1914) 


Trong tập 
"Bến quê" 
(1985) 


thuyết "Thời |quan sống thiếu tình thương 


Câu chuyện về tình bạn nảy nở 
giữa chú bé nhà nghè A-li-Ð-sa 
với những đứa trẻ con viên sĩ 


bên hàng xóm. Qua đó khẳng 
định tình cảm hồổn nhiên, 
trong sáng của trẻ em, bất 
chấp những cản trở của quan 
hệ xã hội. 
Qua những cảm xúc và suy 
ngẫm của nhân vật Nhĩ vào 
lúc cuối đời trên giường bệnh, 
truyện thức tỉnh ở mọi. người 
Sự trân trọng những giá trị và 
vẻ đẹp bình dị, gần gũi của 
cuộc sống, của quê hương. 
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Tên bài 
thơ 


Lê Minh 


Việt Nam 


Cuộc sống, chiến đấu của ba 
cô gái thanh niên xung ph‹ng 
trên một cao điểm ở tuyến 
đường Trường Sơn trcng 
những năm chiến tranh chíng 
1971  |MI cứu nước. Truyện làm nể 
bật tâm hồn trong sáng gàu 
mơ mộng, tinh thần dĩng 
cảm, cuộc sống chiến đấu đầy 
gian khổ hy sinh nhưng rất 
hồn nhiên, lạc quan của họ. 


ÔN TẬP THƠ 


Tác giả | sáng 


tác 


Thể 
thơ 


Chính |1948 |Tự do 


Tóm tắt nội dung 


Vẻ đẹp chân thực giản|Chi tiết, hnh 
dị của anh bộ đội thời|ảnh tự nhền, 
chống Pháp và tìinh|bình dị, cô 


đồng chí sâu sắc, cảm | đọng. gợi 
động cảm. 

2 |Đuàn Huy |1958 |7 chữ|Vẻ đẹp tráng lệ, giàu|Từ ngữ giàu 
thuyển 0ận màu sắc lãng mạn của|hình ảnh, sử 
đánh cá thiên nhiên, vữ trụ và|dụng các tiện 

con người lao động mới. 

3. |0n cồ Chế |1982 |Tự do|Œa ngợi tình mẹ và ý|Vận dụng sing 

Lan nghĩa lời ru đối với cuộc|tẠo ta tao. 

Viên sống con người Biện pháp ẩn 
dụ, triết lÍ sâu 
sắc. 

4. |Bếplửa | Bằng |1983 |7 chữ|Tinh cảm bà cháu và|Hồi tưởng xết 

Việt và 8 |hình ảnh người bà giàu|hợp với đảm 
chữ | tình thương, giàu đức hy|Xúc tự sự. 
[ sinh. __|bình luận 
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5 jBài thơ vế| Phạm |1969|Tự do V¿ đẹp tân ngang,|Ngôn ngữ bình 
Hiểu đội| Tiến đũng cám của người dị, giọng điệu 
lxe không| Duật lính lái xe Trưởng Sơn |và hình ảnh 

— JMính là: XP: thơ độc đáo. 

6 .| Khúc hát | Nguyễn |1971 |Tự do Tinh yêu thương con và| Giọng thơ tha 
ru những | Khoa ước vọng của người mẹ| thiết, hình ảnh 

embé | Điểm dân tộc Tà ôi trong|giản dị, gần 
lớn trên cuộc kháng chiến chống| gũi. 
| lưng mẹ | JjM _ Š : 
l2 Viếng Viễn |1976 7 chủ| Lòng thành kính và| Giọng điệu 
lăng Bác | Phương và 8 |niềm xúc động sâu sắc|trang trọng, 
chữ (đối với Bác khi vào|thiết tha, sử 
thăm lăng Bác dụng nhiều ẩn 
J5 dụ gợi cảm 
8 |Ánh trăng| Nguyễn |1978 |5 chữ|đợi nhớ những năm|Giạng tâm 
Duy láng gian khổ. của|tình, hồn 


người lính, nhắc nhở|nhiên. Hình 
thá độ sống "Uống|ảnh gợi cảm. 
nước nhở nguồn” 


5 chữ 


Tình cảm gia đình ấm|Từ ngữ, hình 
cúng, truyền thống cần|ảnh giàu sức 
cù, sức sống mạnh mẽ| gợi cảm 
của quê hương và dân 
tộc sự gắn bó với 
truyền thống. 


5 chữ 


lêÂm xúc trước mủa|Hình ảnh đẹp, 
xuân của thiên nhiên,|gợi cảm, so 
vũ trụ và khát vọng làm| sánh và ẩn dụ 
mùa xuân nho nhỏ dâng| sáng tạo. Gần 
hiến cho đời. gũi dân ca. 


5 chữ 


Những cảm nhận tinh tế|Hình ảnh: thơ|. 
của tác giả vể sự|giàu sức gợi 
chuyển biến nhẹ nhàng| cảm. 
của thiên nhiên từ cuối 
| ha sang thu 
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Sắp xếp theo các giai đoạn lịch sử. 
1. Từ 1945 đến 1954: Đồng chí. 
2. Từ 1954 đến 1964: Đoàn thuyền đánh cá, Bếp lửa, Con đò. 


3. Từ 1965 đến 1975: Khúc hét ru những em bé lớn trên lưng me, 
Bài thơ uê tiểu đội xe không kính. : 

4. Sau 1975: Ánh trỡng, Viếng lăng Bác, Mùa xuân nho nhỏ, Nói 
uới con, Sang thu. 

= Phần ánh tình cảm tư tưởng của con người (tình yêu quê 
hương, đất nước; tình cảm đồng chí gắn bó với Bác, tình cảm gắn bó 
bền chặt.như tình mẹ con, bà cháu. 

Một số nội dung, chủ đê lớn trong thơ Việt Nam hiện đạt. 

1. Tình mẹ con: Con cò, Khúc hát ru, Mây uè sóng. 

- Điểm chung (giống nhau) ca ngợi tình mẹ con đằm thắm, thiêng 
liêng. : 
Dùng lời ru của người mẹ hoặc người con (em bé với người mẹ!. 

- Điểm khác nhau: (nét riêng trong nội dung và cách biểu hiện 
tình mẹ con). 

Bài "Khúc hát ru..." thể hiện sự thống nhất của tình yêu con wới 
lòng yêu nước, gắn bó với cách mạng và ý chí chiến đấu của người mẹ 
dân tộc Tà ôi trong hoàn cảnh hết sức gian khổ ở chiến khu miền Tây 
Thừa Thiên trong thời kì kháng chiến chống MI. 


Bài "Con cò" khai thác và phát triển tứ thơ từ hình tượng cœn cò 
trong ca đao hát ru để ngợi ca tình mẹ và ý nghĩa của lời hát ru. 


Bài "Mây và sóng" hoá thân vào lời trò chuyện hồn nhiên, ag?ây 
thơ của em bé với mẹ để thể hiện tình yêu mẹ thắm thiết của trẻ :h.. 


9. Người lính và tình đồng chí. 

Đông chí, Bài thơ uê tiểu đội xe không kính, Ánh trăng. 
(Nét chung và nét riêng) 

8. Bút pháp nghệ thuật (Nét chung và nét riêng) 
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CÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH 
CỦA NỀN VĂN HỌC VIỆT NAM 


a. Văn học dân gian 
- Hoàn cảnh ra đời: trong lao động sản xuất, đấu tranh xã 
hội... 
- Đối tượng sáng tác: chủ yếu là những người lao động ở tầng lớp 
dưới: văn học bình dân, sáng tác mang tính cộng đồng. 
- Đặc tính: tính tập thể, tính truyền miệng, tính dị bản, tính tiếp 
điễn xướng. 
- Thể loại: phong phú (truyện, ca dao dân ca, vè, câu đố, chèo...), 
có văn hoá dân gian của các dân tộc (Mường, Thái, Chăm....). 
- Nội dung: sâu sắc, gồm: 
+ Tố cáo xã hội cũ, thông cảm với những nỗi nghèo khổ. 
+ Ca ngợi nhân nghĩa, đạo lý. 
+ Ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình bạn bè, gia đình... 
+ Ước mơ cuộc sống tốt đẹp, thế hiện lòng lạc quan yêu đời, tin 
tưởng ở tương lai... 
b. Văn học uiết 


- Về chữ viết: có những sáng tác bằng chữ Hán, chữ Nôm, chữ 
quốc ngữ, tiếp Pháp (Nguyễn Ái Quốc). Tuy viết bằng tiếng nước ngoài 
nhưng nội dung và nét đặc sắc nghệ thuật vẫn thuộc về dân tộc: tính 
dân tộc đậm đà. 


- Về nội dung: bám sát cuộc sống, biến động của mọi thời kì, mọi 
thời đại. 
+ Đấu tranh chống xâm lược, chống phong kiến, chống đế quốc. 
+ Ca ngợi đạo đức, nhân nghĩa, dũng khí. 
+ Ca ngợi lòng yêu nước và anh hùng. 
+ Ca ngợi lao động dựng xây. 
+ Ca ngợi thiên nhiên. 
+ Ca ngợi tình bạn bè, tình yêu, tình vợ chồng, mẹ cha... 
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2. Tiến trình lịch sử văn học Việt Nam 
(Chủ yếu là văn học viết) 

a. Từ thế kỷ X đến thế kỉ XIX. 

Là thời kì văn học trung đại, trong điểu kiện xã hội phong kiến 
suốt 10 thế kỉ cơ bản vẫn giữ được nền độc lập tự chủ. 

- Văn học yêu nước chống xâm lược (Lý - Trần - Lê - Nguyễn) có 
Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu. 

- Văn học tố cáo xã hội phong kiến và thể hiện khát vọng tự do, 
yêu đương, hạnh phúc (Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, 
Tú Xương...). 

b. Từ đâu thế ki XX đến 1945 

- Văn học yêu nước và cách mạng 30 năm đầu thế kỷ (trước khi 
Đảng CSVN ra đời): có Tản Đà, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, và 
những sáng tác của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài. 

- Sau 19380: Xu hướng hiện đại trong văn học với văn học lãng 
mạn (Nhớ rừng), văn học hiện thực (Tết đèn), văn học cách mạng 
(Khi con tu hú...). 

'e. Từ 1945 đến 1975 

- Văn học viết về kháng chiến chống Pháp (Đồng chí, Đêm nay 
Bác không ngủ, Cảnh khuya, Rằm tháng giêng...). 

- Văn học viết về cuộc kháng chiến chống Mi (Bài £hơ uề tiểu đội 
xe không kính, Những ngôi sơo xa xôi, Ánh trăng...). 

- Văn học viết về cuộc sống lao động (Đoờn thuyền đánh cá, Vượt 
thác...). 

d. Từ sau 197õ 

- Văn học viết về chiến tranh (hồi ức, kỉ niệm). 

- Viết về sự nghiệp xây dựng đất nước, đổi mới... 

3. Mấy nét đặc sắc nổi bật của văn học Việt Nam. 

(Truyền thống của văn học dân tộc). 

a. Tư tưởng yêu nước: Chủ đê lớn, xuyên suốt trường kì đấu 
tranh giải phóng dân tộc (căm thù giặc, quyết tâm chiến đấu, dám hi 
sinh và xả thân, tình đồng chí đồng đội, niểm tin chiến thắng). 

b. Tỉnh thân nhân đạo: Yêu nước 0à thương yêu con người đã 
hoà quyện thành tinh thần nhân đạo. (Tố cáo bóc lột, thông cảm 
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người nghèo khổ, lên tiếng bênh vực quyên lợi con người - nhất là 
người phụ nữ, khát vọng tự do và hạnh phúc...). 

‹. Sức sống bền bỉ uà tỉnh thân lọc quan: Trải qua các thời kì 
dựng; nước và giữ nước, lao động và đấu tranh, nhân đân Việt Nam đã 
thể hiện sự chịu đựng gian khổ trong cuộc sống đời thường và trong 
chiến tranh, tạo nên sức mạnh chiến thắng. 

“Tỉnh thần lạc quan, tin tưởng cũng được nuôi dưỡng từ trong cuộc 
sống: chiến đấu đầy gian khổ, hi sinh và cũng rất hào hùng. Đó là bản 
lĩnh của người Việt, là tâm hồn Việt Nam. 

œ. Tính thẩm mĩ cao: Tiếp thu truyền thống văn hoá lân tộc, 
tiếp thu tỉnh hoa văn học nước ngoài (Trung Quốc, Pháp, Anh...) văn 
học Việt Nam không có những tác phẩm đồ sộ, nhưng với những tác 
phẩm quy mô vừa và nhỏ, chú trọng cái đẹp tỉnh tế, hài hoà, giản dị 
(những câu ca dao tục ngữ, những pho sử thi, tiểu thuyết, thơ ca, ...). 

Tóm lại: 

+ Văn học Việt Nam góp phần bồi đắp tâm hồn, tính cách tư 
tướng cho các thế hệ người Việt Nam. 

+ Là bộ phận quan trọng của văn hoá tỉnh thần dân tộc thể 
hiện những nét tiêu biểu của tâm hồn, lối sống, tính cách và tư tưởng 
của œoa người Việt Nam, dân tộc Việt Nam trong các thời đại. 
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Đài 1 


Lời nói đầu 


MỤC LỤC 


8àn về giá trị của sách, nhà văn Mác-xim Goóc-ki có 

viết: “Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời 

mới”. 

Câu nói trên có ý nghĩa gì ? Ta nên chọn sách và đọc 

sách như thế nào? 
Phân tích và nêu cảm nghĩ của em sau khi học bài 
“Phong cách Hồ Chí Minh" của Giáo sư Lê Anh Trà. 


Bài 3 


Bài 5 


Anh (chị) nhận xét gì về hiểm họa hạt nhân sau khi đọc 
bài “Đấu tranh cho một thế giới hòa bình" của G.C. Mác- 
két. 
Có ý kiến cho rằng nguyên nhân cái chết của Vũ 
Nương là do Trương Sinh cả ghen. Lại có ý kiến 
khẳng định, đó là do chiến tranh phong kiến... Suy 
nghĩ của em về nguyên nhân cái chết của Vũ Nương 
khi đọc “Chuyện 
Em hãy phân tích "Chuyện người con gái Nam 
Xương” rút trong kiệt tác “Truyền kỳ mạn lục” của 
Nguyễn Dữ, để thấy được giá trị nhân đạo và ý nghĩa 
tố cáo thể hiện qua thiên truyện. 


Bài 6 
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Nhận xét về Truyện Kiểu có ý kiến cho rằng: "... Sự 
thành công vĩ đại nhất của tác phẩm vẫn là tấm lòng 
nhân đạo của Nguyễn Du thể hiện một cách thiết tha, 
mênh mông đến não lòng trong tác phẩm". 

Bằng hiểu biết của mình về Truyện Kiểu, hãy làm 
sáng tö ý kiến trên. 
Trong quyển “Nguyễn Du toàn tập” (tập 1, NXB Văn học, 
1996), nhà nghiên cứu văn học Mai Quốc Liên, viết: 
“Nguyễn Du là một con người suốt đời khắc khoải về con 
người, về lẽ đời”. 

Em hãy phân tích một số tác phẩm của Nguyễn Du đã 
học và đọc thêm ở lớp 10 như Truyện Kiểu, Độc Tiểu 
Thanh ký, Văn chiêu hồn". để làm sáng tỏ nhận định 
trên. 


— 


ười con gái Nam Xương". | 


Chứng minh rằng: Truyện Kiéu là môi nản sáo trạng 
lên án một xã hội bất nhăn cha đạp lẽ quyển sống, 
quyền hạnh phúc của con ngưoi 


Phân tích đoạn trích Ch¿ am Thuy Kiểu" để thấy 
được vẻ đẹp của Thuy Kiều qua nét bút miêu tả độc 
đáo của Nguyễn Du. 


[ gài 1e 


Phân tích đoạn trích 'Mã Giám Sinh mua Kiều” của 
Nguyễn Du. 


Bài 1' 


Em hãy phân tích nghệ thuật! tả cảnh thiên nhiên của 
| Nguyễn Du trong đoạn trích 'Cảnh ngày xuân” 


24 
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Bài 12 


Phân tích diễn biến tâm trang Thuý Kiểu qua đoạn 
trích “Kiểu ở lầu Ngưng Bích" trích trong "Truyện 
|_ Kiểu" của Nguyễn Du. 
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Bài 13 


Trong bài viết “Nguyễn Du, một nghệ sĩ lớn”, khi bàn 
đến ngôn ngữ “Truyện Kiều", Hoài Thanh có viết: 
*Người đọc xưa nay vẫn xem "Truyện Kiều” như một 
hòn ngọc quý cơ hồ không thể thay đổi, thêm bớt một 
tý gì, như một tiếng đàn lạ gần nhu không một lần 
nào lỡ nhịp ngang cung”. 

Anh (chị) hiểu ý kiến trên như thế nào? 

Dựa vào “Truyện Kiểu", hãy làm rõ tài năng ngôn ngữ 
của Nguyễn Du và thử lý giải vì sao Nguyễn Du đạt 
được những thành công ấy. 


Bài 14 


Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên trong đoạn “Lục 
Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga" eủa Nguyễn Đình 
Chiểu. 
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Bài 13 


Phân tích sự đối lập giữa cái ác và cái thiện qua 
nhân vật Trịnh Hâm và ông Ngư trong đoạn trích 
“Lục Vân Tiên gặp nạn" (“Lục Vân Tiên" - Nguyễn 
Đình Chiểu). 
Hình ảnh người linh nông dân hiện lên chân thực và 
thật đẹp qua bài thơ “Đồng chí của Chính Hữu. Anh 
(chị) hãy phân tích bài thơ để làm sáng tỏ điều đó. 


40 


Phân tích bài thơ "Đồng chf của Chính Hữu và nói 
lên cảm nghĩ của em. 
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Bài 18 | Bình giảng ba khổ thơ cuối “Bài thơ về Tiểu đội xe 48 
không kính" của Phạm Tiến Duật. 


Bài 19 | Hình ảnh người lính trong hai bài thơ “Đổng chí" của Sq 
Chính Hữu và “Bài thơ tiểu đội xe không kính" của 
Phạm Tiến Duật. 

Bài 20 | .Em có cảm tưởng gì trước hình ảnh tương phản: trời 52 
đêm mà tràn đầy ánh trăng trong “Đoàn thuyền đánh 
cá” của Huy Cận 2? si, 
Cảm nhận của em về tình cha con trong tác phẩm 54 
“Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. NH) 

Bình giảng bài thơ “Bếp lửa" của Bằng Việt để cho 57 

thấy tình yêu quê hương đất nước chan hòa với bao kỉ 

niệm tuổi thơ vô cùng thiết tha về người bà yêu kính, 
người bà đôn hậu và tần tảo sớm khuya sáng bừng lên 
như một ngọn lửa thần kì và thiêng liêng. (xem bài thơ 


Phân tích truyện “Làng” của Kim Lân để cho thấy 
tình yêu quê hương đất nước, nhiệt tình tham gia 
kháng chiến với đức tính cần cù, mộc mạc của người 
dân cày Việt Nam. 
Phân tích truyện "Lặng lẽ Sa Pa" của Nguyễn Thành 
Long để thấy cảnh vật, con người và cuộc sống giữa 
non xanh thật vô cùng đáng yéu. 
Em hãy phân tích hình tượng nhân vật bé Thu trong 4 
thiên truyện “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang 

Sáng, để thấy được tình cảm cha con trong thời 

chiến tranh chống Mỹ. 

Cảm nhận của em về hình bóng quê nhà và con 76 
người nơi quê tổ đất cha trong truyện “Cố hương" của 

Lỗ Tấn. 
Phân tích bài thơ “Con cò" của thi sĩ Chế Lan Viên. 80 


Em hãy phân tích bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của 83 
Thanh Hải. 


Em hãy phân tích bài thơ “Viếng lăng Bác” của nhà 
thơ Viễn Phương. _ 


Bài 30 


Bài 31 | 87 
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“Bài 32 | Phân tích bài lho “Sang thu” của Hữu Thỉnh: — Ji 

Bài 33 | Binh giảng hai khổ thơ đầu bài 'Sang thu" của Hữu 9 

—_i Tấm _ : Ũ 

Bài 34 Trong bài thơ “Nỏi với con" của Y Phương, người 96 

cha nói với con về những đức tinh cao đẹp gì của 
—_—=.|_—hsưửtđồngminh?_ _. _.. 
Bài 35 | Gảm nhận của em về bài thơ "Mây và Sóng" của đại 97 
___.._ thì hào Ta-go qua bản dịch thơ của Nguyễn Đình Thị: 
Bài 36 | _ Em hãy phân tích bài thơ 28 của Ta-go. Ì 99 
Bài 37 | Em hãy phân tích tính biểu tượng của nhan để truyện 102 
Bến quê. 

Bài 38 | Em hãy phân tịch truyện ngắn 'Bến quê' của Nguyễn 104 
|_ Minh Châu. 

Bài 39 | Em hãy phân tích hình tượng nhân vật Nhĩ trong 107 

truyện ngắn “Bẩn quê” của Nguyễn Minh Châu. 
Bài 40 | Bình luận truyện ngắn "Bến quê" của Nguyễn Minh 109 
„Châu. : 

TÔNG KẾT VỀ NGŨ PHÁP 111 
TNG KẾT TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM 114 
ÔN TẬP THƠ 115 


GÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH CỦA NỀN VĂN HỌC 1198 
VIẾT NAM : 
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